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1 502004 Phạm Thị Bảo Trang Nữ 24/02/1995 Hà Tây Chăm sóc giảm nhẹ 8,58 9,25 17,83

2 502003 Lê Thanh Thượng Nam 20/11/1993 Thanh Hóa Chăm sóc giảm nhẹ 7,75 9,08 16,83

3 502002 Dương Thành Phước Nam 01/11/1988 Gia Lai Chăm sóc giảm nhẹ 7,08 7,67 14,75

4 502001 Võ Thị Thu Cúc Nữ 01/12/1978 Long An Chăm sóc giảm nhẹ 4,92 7,50 12,42

1 503055 Lê Bá Huy Nam 25/05/1992 Tp. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh 9,92 9,08 19,00

2 503007 Lê Thị Kim Anh Nữ 10/09/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu Chẩn đoán hình ảnh 9,83 9,00 18,83

3 503132 Phạm Lâm Thư Nữ 18/10/1993 Tiền Giang Chẩn đoán hình ảnh 9,83 9,00 18,83

4 503141 Phạm Công Tín Nam 20/11/1993 Đà Nẵng Chẩn đoán hình ảnh 9,92 8,67 18,59

5 503157 Phan Thị Thanh Vân Nữ 04/12/1991 Hà Tĩnh Chẩn đoán hình ảnh 9,67 8,83 x 18,50

6 503042 Bùi Thị Thuý Hồng Nữ 10/04/1992 Phú Yên Chẩn đoán hình ảnh 9,83 8,67 18,50

7 503080 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ 03/09/1993 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 9,92 8,42 18,34

8 503120 Bùi Bích Thảo Nữ 23/05/1994 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 9,42 8,83 18,25

9 503121 Lê Thị Mai Thảo Nữ 27/01/1994 Lâm Đồng Chẩn đoán hình ảnh 9,75 8,50 18,25

10 503097 Hồ Thị Nhật Nữ 21/01/1993 Gia Lai Chẩn đoán hình ảnh 9,67 8,50 18,17

11 503125 Nguyễn Quang Thịnh Nam 14/07/1993 Tây Ninh Chẩn đoán hình ảnh 9,75 8,42 18,17

12 503144 Ma Thị Huyền Trang Nữ 24/09/1990 Tuyên Quang Chẩn đoán hình ảnh 9,92 8,25 18,17

13 503061 Đỗ Đăng Khoa Nam 20/08/1994 Tp. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh 9,33 8,83 18,16

14 503075 Nguyễn Trường Luân Nam 08/09/1993 Tp. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh 9,83 8,33 18,16

15 503032 Hồ Thị Trung Hạnh Nữ 11/12/1994 Khánh Hòa Chẩn đoán hình ảnh 9,67 8,42 18,09

16 503044 Võ Thị Kim Huệ Nữ 18/07/1993 Quảng Nam Chẩn đoán hình ảnh 9,50 8,58 18,08

17 503093 Lê Thái Nguyên Nam 15/06/1992 Bình Định Chẩn đoán hình ảnh 9,50 8,58 18,08

18 503038 Nguyễn Trung Hậu Nam 10/05/1991 Cà Mau Chẩn đoán hình ảnh 9,67 8,33 18,00

19 503081 Trần Phương Mai Nữ 05/11/1994 Đà Nẵng Chẩn đoán hình ảnh 9,50 8,42 17,92

20 503153 Nguyễn Xuân Tuấn Nam 30/04/1994 Nghệ An Chẩn đoán hình ảnh 9,33 8,58 17,91
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21 503161 Trần Quang Vinh Nam 02/05/1995 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 9,58 8,33 17,91

22 503104 Nguyễn Đức Phong Nam 08/08/1993 Hà Tĩnh Chẩn đoán hình ảnh 9,83 8,08 17,91

23 503029 Trần Thị Hằng Nữ 21/11/1995 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 9,42 8,42 17,84

24 503051 Đặng Thị Kim Hướng Nữ 10/12/1994 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 9,33 8,50 17,83

25 503092 Võ Thị Ngọc Nữ 06/10/1994 Nghệ An Chẩn đoán hình ảnh 9,42 8,33 17,75

26 503124 Trương Thị Phương Thảo Nữ 25/02/1993 Đồng Nai Chẩn đoán hình ảnh 9,00 8,67 17,67

27 503089 Nguyễn Thị Diễm Ngân Nữ 27/01/1994 Tp. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh 9,42 8,25 17,67

28 503150 Lâm Thị Trọng Nữ 15/08/1989 Trà Vinh Chẩn đoán hình ảnh 9,42 8,25 17,67

29 503050 Vũ Thị Thùy Hương Nữ 13/05/1990 Lâm Đồng Chẩn đoán hình ảnh 9,50 8,17 17,67

30 503158 Cao Ngọc Tường Vi Nữ 04/08/1992 Bến Tre Chẩn đoán hình ảnh 9,58 8,08 17,66

31 503049 Lê Thị Hương Nữ 11/02/1994 Hà Tĩnh Chẩn đoán hình ảnh 9,58 8,08 17,66

32 503062 Lê Thị Kiều Nữ 15/07/1994 Quảng Nam Chẩn đoán hình ảnh 9,92 7,67 17,59

33 503123 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 11/05/1991 Nghệ An Chẩn đoán hình ảnh 9,92 7,67 17,59

34 503117 Trương Thái Thiên Thanh Nữ 25/04/1994 Đồng Nai Chẩn đoán hình ảnh 9,33 8,25 17,58

35 503135 Nguyễn Thị Diệu Thương Nữ 29/09/1993 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 9,33 8,25 17,58

36 503087 ĐàO Lê BíCh Ngân Nữ 22/11/1994 Lâm Đồng Chẩn đoán hình ảnh 8,42 9,08 x 17,50

37 503137 Đỗ Thị Anh Thuy Nữ 22/11/1994 Long An Chẩn đoán hình ảnh 9,42 8,08 17,50

38 503127 Phan Đức Thịnh Nam 10/09/1995 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 9,83 7,67 17,50

39 503066 Nguyễn Thị Hoa Lan Nữ 14/03/1993 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 9,25 8,17 17,42

40 503095 Hoàng Thị Nhâm Nữ 23/04/1992 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 9,42 8,00 x 17,42

41 503126 Phạm Đức Thịnh Nam 20/10/1989 Ninh Bình Chẩn đoán hình ảnh 9,08 8,33 17,41

42 503039 Nông Thị Hiền Nữ 29/12/1992 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 8,25 9,08 x 17,33

43 503056 Nguyễn Quang Huy Nam 19/09/1992 Đồng Nai Chẩn đoán hình ảnh 9,08 8,25 17,33

44 503100 Trương Thị Ý Nhi Nữ 26/03/1994 Quảng Nam Chẩn đoán hình ảnh 9,08 8,25 17,33

45 503119 Nguyễn Chí Thành Nam 25/08/1994 Tây Ninh Chẩn đoán hình ảnh 8,58 8,67 17,25

46 503003 Nguyễn Thị Hương An Nữ 10/01/1994 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 8,92 8,33 17,25

47 503041 Nguyễn Lê Hoàng Nam 16/06/1993 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 9,17 8,08 17,25

48 503054 Hoàng Quang Huy Nam 30/5/1993 Thái Bình Chẩn đoán hình ảnh 9,25 8,00 17,25

49 503033 Lê Thị Hạnh Nữ 05/02/1993 Nghệ An Chẩn đoán hình ảnh 9,42 7,83 17,25

50 503134 Lý Công Thức Nam 18/5/1987 Tuyên Quang Chẩn đoán hình ảnh 9,50 7,75 17,25

51 503160 Dương Quốc Vinh Nam 05/09/1992 Tp. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh 9,75 7,42 17,17

52 503122 Ngô Nữ Phương Thảo Nữ 01/12/1991 Quảng Ngãi Chẩn đoán hình ảnh 8,67 8,42 17,09
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53 503082 Nguyễn Đức Mạnh Nam 12/02/1994 Nghệ An Chẩn đoán hình ảnh 9,00 8,08 17,08

54 503034 Nguyễn Đắc Hạnh Nam 11/5/1992 Bắc Ninh Chẩn đoán hình ảnh 9,50 7,58 17,08

55 503006 Đinh Thế Anh Nam 10/02/1991 Thanh Hóa Chẩn đoán hình ảnh 9,83 7,25 17,08

56 503156 Phan Thị Thanh Tuyền Nữ 24/10/1995 Quảng Nam Chẩn đoán hình ảnh 8,75 8,25 17,00

57 503106 Trần Vũ Thiên Phúc Nam 19/03/1992 Bến Tre Chẩn đoán hình ảnh 9,08 7,92 17,00

58 503023 Đinh Thị Mỹ Duyên Nữ 26/08/1993 Hà Tĩnh Chẩn đoán hình ảnh 9,33 7,67 17,00

59 503076 Mai Lê Quốc Luật Nam 31/08/1994 Hậu Giang Chẩn đoán hình ảnh 8,67 8,25 16,92

60 503129 Lê Ngọc Minh Thư Nữ 30/04/1994 Long An Chẩn đoán hình ảnh 8,92 8,00 16,92

61 503019 Đỗ Thị Kim Diệu Nữ 09/04/1991 Bến Tre Chẩn đoán hình ảnh 9,25 7,67 16,92

62 503116 Nguyễn Thắng Nam 26/03/1994 Tp. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh 9,42 7,42 16,84

63 503140 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 03/08/1994 Quảng Nam Chẩn đoán hình ảnh 9,42 7,42 16,84

64 503128 Dương Ngọc Thơ Nữ 04/07/1993 Bạc Liêu Chẩn đoán hình ảnh 9,33 7,50 16,83

65 503130 Lê Thị Anh Thư Nữ 07/04/1994 An Giang Chẩn đoán hình ảnh 8,92 7,83 16,75

66 503070 Đồng Nữ Bảo Linh Nữ 01/09/1995 Bình Định Chẩn đoán hình ảnh 9,33 7,42 16,75

67 503074 Võ Đình Hoàng Long Nam 30/10/1990 Quảng Nam Chẩn đoán hình ảnh 8,67 8,00 16,67

68 503077 Lưu Thị Khánh Ly Nữ 15/04/1993 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 8,75 7,92 x 16,67

69 503028 Trần Ngọc Hằng Nữ 29/03/1994 Tp. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh 9,67 7,00 16,67

70 503037 Lương Trung Hậu Nam 14/08/1990 Kiên Giang Chẩn đoán hình ảnh 9,67 7,00 16,67

71 503094 Trần Công Nguyên Nam 11/04/1993 Thái Bình Chẩn đoán hình ảnh 9,33 7,33 16,66

72 503145 Dư Vĩ Trí Nam 07/12/1994 Tp. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh 9,25 7,25 16,50

73 503013 Trần Thị Yến Dân Nữ 07/07/1994 Phú Yên Chẩn đoán hình ảnh 8,50 7,92 16,42

74 503072 Trần Hồng Loan Nữ 10/05/1994 An Giang Chẩn đoán hình ảnh 9,00 7,42 16,42

75 503107 Trịnh Ngọc Phùng Nam 28/12/1993 Bạc Liêu Chẩn đoán hình ảnh 9,17 7,25 16,42

76 503030 Bùi Hồ Hoàng Hạnh Nữ 02/07/1993 Đồng Nai Chẩn đoán hình ảnh 9,25 7,17 16,42

77 503085 Trần Thị Nga Nữ 11/12/1993 Quảng Ngãi Chẩn đoán hình ảnh 9,17 7,08 16,25

78 503017 Trần Quý Dậu Nam 19/02/1993 Nam Định Chẩn đoán hình ảnh 8,92 7,25 16,17

79 503078 Lê Thị Hải Lý Nữ 12/07/1989 Quảng Bình Chẩn đoán hình ảnh 7,83 8,33 16,16

80 503084 Võ Thanh Minh Nam 17/04/1974 Long An Chẩn đoán hình ảnh 8,42 7,67 16,09

81 503052 Võ Thị Hường Nữ 18/12/1994 Quảng Nam Chẩn đoán hình ảnh 8,67 7,42 16,09

82 503147 Đặng Thị Tuyết Trinh Nữ 20/08/1988 Kon Tum Chẩn đoán hình ảnh 8,83 7,25 16,08

83 503136 Trần Đức Thương Nam 30/04/1990 Cần Thơ Chẩn đoán hình ảnh 9,08 7,00 16,08

84 503048 Dụng Thị Ngọc Hương Nữ 21/09/1993 Bình Thuận Chẩn đoán hình ảnh 8,25 7,67 15,92
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85 503010 Trần Quốc Bảo Nam 20/07/1989 Gia Lai Chẩn đoán hình ảnh 8,92 7,00 15,92

86 503026 Đặng Vũ Thảo Hằng Nữ 20/12/1994 Phú Yên Chẩn đoán hình ảnh 8,08 7,83 15,91

87 503086 Hà Thị Ngà Nữ 10/08/1994 Nghệ An Chẩn đoán hình ảnh 8,92 6,92 15,84

88 503142 Tô Hoàng Toàn Nam 20/07/1994 Bến Tre Chẩn đoán hình ảnh 8,50 7,33 15,83

89 503069 Nguyễn Viết Thanh Liên Nữ 29/08/1993 Tiền Giang Chẩn đoán hình ảnh 8,58 7,25 15,83

90 503067 Triệu Thị Lan Nữ 15/12/1992 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 8,58 7,25 x 15,83

91 503109 Trần Hữu Quang Nam 03/02/1994 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 8,33 7,42 15,75

92 503043 Phan Thị Hồng Nữ 27/10/1988 Hà Tĩnh Chẩn đoán hình ảnh 9,25 6,50 15,75

93 503154 Nguyễn Thanh Tùng Nam 07/03/1993 Lâm Đồng Chẩn đoán hình ảnh 8,75 6,92 15,67

94 503088 Huỳnh Đỗ Vỹ Ngân Nữ 28/03/1994 Gia Lai Chẩn đoán hình ảnh 8,00 7,58 15,58

95 503148 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Nữ 10/10/1984 Tiền Giang Chẩn đoán hình ảnh 8,83 6,67 15,50

96 503012 Nguyễn Thị Kim Cương Nữ 12/06/1992 Quảng Ngãi Chẩn đoán hình ảnh 8,00 7,42 15,42

97 503057 Trần Quốc Minh Huy Nam 26/12/1991 Quảng Nam Chẩn đoán hình ảnh 8,17 7,25 15,42

98 503131 Nguyễn Hoàng Anh Thư Nữ 17/10/1992 Tp. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh 8,92 6,50 15,42

99 503002 Lê Nguyễn Trường An Nam 11/06/1994 Sông Bé Chẩn đoán hình ảnh 7,75 7,58 15,33

100 503143 Trần Nguyễn Như Trâm Nữ 15/10/1993 Phú Yên Chẩn đoán hình ảnh 7,92 7,33 15,25

101 503163 Trần Thị Thanh Xuân Nữ 04/01/1995 Tiền Giang Chẩn đoán hình ảnh 8,33 6,92 15,25

102 503113 Lê Minh Tân Nam 06/12/1980 Thừa Thiên Huế Chẩn đoán hình ảnh 8,92 6,33 15,25

103 503065 Ngô Thị Bích Lan Nữ 20/02/1990 Khánh Hòa Chẩn đoán hình ảnh 8,25 6,92 15,17

104 503053 Trương Công Hưởng Nam 10/09/1989 Nghệ An Chẩn đoán hình ảnh 7,33 7,83 x 15,16

105 503101 Ngô Thị Hồng Nhung Nữ 28/07/1994 Tp. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh 8,17 6,92 15,09

106 503018 Huỳnh Thị Ngọc Diễm Nữ 20/09/1994 Gia Lai Chẩn đoán hình ảnh 8,33 6,58 14,91

107 503146 Huỳnh Hữu Triết Nam 15/8/1994 Quảng Ngãi Chẩn đoán hình ảnh 7,58 7,25 14,83

108 503112 Nguyễn Thị Tuyết Sương Nữ 01/01/1974 Kon Tum Chẩn đoán hình ảnh 8,08 6,75 x 14,83

109 503090 Lê Đỗ Minh Ngọc Nữ 20/11/1991 Tp. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh 7,92 6,83 14,75

110 503159 Hồ Thị Tường Vi Nữ 1992 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 8,00 6,75 14,75

111 503025 Bùi Thị Ngân Hà Nữ 07/03/1992 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 7,25 7,42 14,67

112 503091 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 11/05/1986 Quảng Ngãi Chẩn đoán hình ảnh 9,17 5,50 14,67

113 503027 Huỳnh Thị Kim Hằng Nữ 24/09/1993 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 7,33 7,25 14,58

114 503152 Nguyễn Văn Tuấn Nam 02/10/1992 Tiền Giang Chẩn đoán hình ảnh 7,92 6,58 14,50

115 503016 Nguyễn Tiến Phát Đạt Nam 16/09/1992 Hà Tĩnh Chẩn đoán hình ảnh 8,25 6,25 14,50

116 503001 Hồ Nguyễn Bình An Nữ 14/02/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Chẩn đoán hình ảnh 9,17 5,33 14,50
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117 503045 Đỗ Tấn Hưng Nam 02/02/1989 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 7,67 6,58 14,25

118 503058 Trần Thị Huyền Nữ 22-02-1995 Lâm Đồng Chẩn đoán hình ảnh 7,50 6,67 14,17

119 503004 Trần Hồng Ân Nam 26/04/1991 Tp. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh 8,42 5,75 14,17

120 503035 Võ Hoàng Mỹ Hạnh Nữ 12/01/1991 Bến Tre Chẩn đoán hình ảnh 7,33 6,83 14,16

121 503138 Nguyễn Thị Thanh Thùy Nữ 01/09/1993 Phú Yên Chẩn đoán hình ảnh 8,00 5,92 13,92

122 503064 Trương Hải Lam Nữ 17/10/1992 Bình Dương Chẩn đoán hình ảnh 7,83 6,08 13,91

123 503133 Nguyễn Hiếu Thuận Nam 27/06/1991 Vĩnh Long Chẩn đoán hình ảnh 6,58 7,25 13,83

124 503151 Nguyễn Thành Trung Nam 16/09/1993 Tp. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh 7,25 6,33 13,58

125 503071 Nguyễn Thị Kiều Loan Nữ 15/01/1991 Vĩnh Long Chẩn đoán hình ảnh 6,42 7,08 13,50

126 503040 Vi Thị Đức Hiền Nữ 20/06/1993 Thanh Hóa Chẩn đoán hình ảnh 7,00 6,50 x 13,50

127 503060 Nguyễn Thị Kiều Khanh Nữ 15/05/1988 Tiền Giang Chẩn đoán hình ảnh 7,83 5,42 13,25

128 503149 Trần Thị Trinh Nữ 19/08/1993 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 7,75 5,42 13,17

129 503098 Bùi Thị Ý Nhi Nữ 10/01/1994 Ninh Thuận Chẩn đoán hình ảnh 6,83 6,17 13,00

130 503079 Lại Như Mai Nữ 13/06/1993 Thanh Hóa Chẩn đoán hình ảnh 6,92 6,08 13,00

131 503059 Vũ Phan Thanh Huyền Nữ 01/03/1994 Tp. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh 7,00 5,92 12,92

132 503155 Phạm Thanh Tùng Nam 21/11/1989 Bình Định Chẩn đoán hình ảnh 7,17 5,75 12,92

133 598001 Nguyễn Thị Bích Vân Nữ 06/02/1982 Quảng Ngãi Chẩn đoán hình ảnh 7,33 5,58 12,91

134 503102 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 25/11/1993 Đồng Nai Chẩn đoán hình ảnh 6,58 6,25 12,83

135 503063 Trần Thị Lài Nữ 02/09/1995 Nghệ An Chẩn đoán hình ảnh 6,08 6,58 12,66

136 503021 Lê Doãn Đức Nam 01/10/1993 Thanh Hóa Chẩn đoán hình ảnh 5,33 6,58 11,91

137 503068 Nguyễn Thị Thùy Liên Nữ 24/10/1989 Long An Chẩn đoán hình ảnh 6,17 5,67 11,84

138 503009 Nguyễn Thị Thùy Anh Nữ 19/10/1990 Bình Dương Chẩn đoán hình ảnh 6,67 5,17 11,84

139 503162 Hoàng Quốc Vĩnh Nam 4/11/1986 Gia Lai Chẩn đoán hình ảnh 6,33 5,42 x 11,75

140 503108 Bùi Văn Phụng Nam 1980 Đồng Tháp Chẩn đoán hình ảnh 6,58 5,17 11,75

141 503096 Nguyễn Đức Nhân Nam 21/02/1994 Tiền Giang Chẩn đoán hình ảnh 5,92 5,67 11,59

142 503164 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 25/04/1993 Bạc Liêu Chẩn đoán hình ảnh 5,58 6,00 11,58

143 503114 Hoàng Văn Thái Nam 21/08/1986 Lạng Sơn Chẩn đoán hình ảnh 5,75 5,83 11,58

144 503020 Lê Thành Đoàn Nam 03/12/1982 Tiền Giang Chẩn đoán hình ảnh 6,42 5,08 11,50

145 503015 Ngô Hữu Đạt Nam 08/08/1993 Bình Thuận Chẩn đoán hình ảnh 5,92 5,33 11,25

146 503008 Nguyễn Thế Anh Nam 28/05/1987 Tp. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh 5,42 5,17 10,59

147 503099 Lê Đặng Yến Nhi Nữ 12/07/1995 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 5,33 5,00 10,33

148 503005 Lê Đình Bảo Ấn Nam 09/11/1994 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 7,33 4,58 11,91
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149 503011 Ngô Minh Gia Bửu Nam 20/05/1989 Đắk Nông Chẩn đoán hình ảnh 4,92 6,92 x 11,84

150 503024 Nguyễn Mậu Châu Giang Nam 30/10/1988 Thanh Hóa Chẩn đoán hình ảnh 6,83 4,75 11,58

151 503118 Vũ Phương Thanh Nữ 08/01/1974 Thanh Hóa Chẩn đoán hình ảnh 6,92 4,42 11,34

152 503105 Huỳnh Phúc Nam 24/03/1994 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh 4,42 6,50 10,92

153 503014 Trương Thị Mộng Đào Nữ 20/06/1982 Bình Phước Chẩn đoán hình ảnh 5,58 4,67 10,25

154 503036 Lữ Tiểu Hào Nữ 24/09/1995 Quảng Ngãi Chẩn đoán hình ảnh 5,58 4,50 10,08

155 503073 NguyễN ThàNh LộC Nam 04/02/1991 Tp. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh 4,83 5,00 9,83

156 503103 NguyễN TrọNg Ơn Nam 07/04/1986 Trà Vinh Chẩn đoán hình ảnh 4,08 5,50 9,58

157 503047 Đỗ Thị Ngọc Hương Nữ 20/07/1984 Bình Phước Chẩn đoán hình ảnh 5,08 4,50 9,58

158 503110 Trần Thị Như Quỳnh Nữ 16/08/1993 Tp. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh 4,42 4,50 8,92

159 503115 Ngô Duy Thắng Nam 11/07/1978 Sơn La Chẩn đoán hình ảnh 3,83 4,33 8,16

160 503046 Nguyễn Minh Hưng Nam 18/01/1993 Quảng Trị Chẩn đoán hình ảnh 2,83 5,17 8,00

161 503083 Nguyễn Quốc Minh Nam 19/10/1991 Tuyên Quang Chẩn đoán hình ảnh 0,00 0,00 0,00

162 503139 Đỗ Thanh Thủy Nữ 18/03/1983 Tp. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh 0,00 0,00 0,00

163 503031 Dương Hồng Hạnh Nữ 07/03/1993 Nghệ An Chẩn đoán hình ảnh 0,00 0,00 0,00

164 503111 Từ Thị Như Quỳnh Nữ 01/06/1989 Quảng Bình Chẩn đoán hình ảnh 0,00 0,00 0,00

1 505005 Đặng Thị Thúy Cầm Nữ 06/10/1992 Trà Vinh Da liễu 9,42 9,58 x 19,00

2 505098 Nguyễn Thị Kim Thi Nữ 09/09/1993 Đồng Tháp Da liễu 9,17 9,50 18,67

3 505081 Hoàng Thị Quý Nữ 19/01/1994 Đắk Lắk Da liễu 9,08 9,17 x 18,25

4 505050 Trà Thị Nhật Mai Nữ 19/09/1993 Quảng Nam Da liễu 8,92 8,67 17,59

5 505099 NguyễN Thị Minh Thi Nữ 04/04/1995 Phú Yên Da liễu 8,92 8,50 17,42

6 505072 Lê Quang Phúc Nam 10/05/1992 Quảng Ngãi Da liễu 9,25 8,17 17,42

7 505093 Lê Thị Thu Thảo Nữ 03/02/1993 Đồng Nai Da liễu 8,67 8,67 17,34

8 505077 Nguyễn Hoàng Uyên Phương Nữ 12/08/1993 Tp. Hồ Chí Minh Da liễu 8,42 8,75 17,17

9 505032 Trần Thị Huế Nữ 04/11/1993 Hà Nam Da liễu 8,75 8,42 17,17

10 505046 Nguyễn Lê Thảo Linh Nữ 19/12/1994 Hà Tĩnh Da liễu 8,83 8,33 17,16

11 505100 Hoàng Phú Thọ Nam 01/12/1994 Quảng Bình Da liễu 9,17 7,92 17,09

12 505129 Trương Thị Tường Vi Nữ 09/7/1994 Gia Lai Da liễu 8,75 8,33 17,08

13 505059 Nguyễn Thị Nguyên Nữ 08/03/1993 Thanh Hóa Da liễu 9,08 8,00 17,08

14 505053 Trần Thị Thiều My Nữ 22/05/1994 Quảng Ngãi Da liễu 9,33 7,75 17,08

15 505021 Hoàng Thị Khánh Hà Nữ 04/11/1994 Tây Ninh Da liễu 7,75 9,25 17,00

16 505034 Đỗ Thị Vân Hương Nữ 04/07/1990 Lâm Đồng Da liễu 8,17 8,75 16,92
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17 505029 Nguyễn Văn Hoàng Nam 11/10/1992 Sông Bé Da liễu 8,92 8,00 16,92

18 505092 Phạm Văn Thao Nam 04/03/1992 Hải Dương Da liễu 8,08 8,83 16,91

19 505073 Phan Sơn Phước Nam 11/01/1994 Kon Tum Da liễu 9,08 7,83 16,91

20 505058 Đào Thị Bích Ngọc Nữ 28/11/1994 Tp. Hồ Chí Minh Da liễu 8,42 8,42 16,84

21 505045 Lê Bá Khánh Linh Nữ 25/12/1991 Vĩnh Long Da liễu 8,42 8,42 16,84

22 505095 Nguyễn Trương Dạ Thảo Nữ 08/01/1994 Quảng Ngãi Da liễu 8,00 8,83 16,83

23 505132 Ngô Xinh Nam 23/01/1995 Ninh Thuận Da liễu 8,33 8,50 16,83

24 505025 Phạm Lữ Hạnh Hoa Nữ 15/10/1995 Bến Tre Da liễu 8,67 8,00 16,67

25 505054 Bùi Phượng Thanh Ngân Nữ 04/05/1994 Tiền Giang Da liễu 8,08 8,50 16,58

26 505096 Phan Mai Phương Thảo Nữ 25/03/1993 Kiên Giang Da liễu 8,50 8,08 16,58

27 505061 Hà Thị Thanh Nhàn Nữ 20/02/1995 Thanh Hóa Da liễu 8,50 8,08 16,58

28 505111 Lê Chế Quỳnh Trâm Nữ 09/11/1994 Quảng Ngãi Da liễu 8,42 8,00 16,42

29 505013 Nguyễn Hữu Thành Đạt Nam 13/10/1993 Cần Thơ Da liễu 8,75 7,67 16,42

30 505031 Thái Thị Hồng Nữ 02/08/1993 Đà Nẵng Da liễu 8,92 7,50 16,42

31 505047 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 03/03/1994 Thừa Thiên Huế Da liễu 8,67 7,67 16,34

32 505065 Lê Thảo Nhi Nữ 11/10/1995 Khánh Hòa Da liễu 8,25 8,00 16,25

33 505118 Võ Lê Thị Mai Trinh Nữ 20/06/1994 Đồng Tháp Da liễu 8,25 7,92 16,17

34 505012 NguyễN Lưu HồNg Đăng Nam 06/12/1995 Bạc Liêu Da liễu 8,42 7,75 16,17

35 505020 Mai La Giang Nữ 15/06/1994 Hà Tĩnh Da liễu 8,75 7,42 16,17

36 505004 Nguyễn Thúy Bích Nữ 29/01/1995 Quảng Nam Da liễu 8,25 7,75 16,00

37 505022 Trần Thị Ngọc Hà Nữ 26/03/1994 Bình Thuận Da liễu 7,83 8,08 15,91

38 505040 Đặng Trần Xuân Khoa Nam 28/01/1993 Tp. Hồ Chí Minh Da liễu 8,08 7,75 15,83

39 505071 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 02/02/1992 An Giang Da liễu 8,50 7,33 15,83

40 505056 Nguyễn Phạm Ánh Ngân Nữ 08/02/1995 Quảng Nam Da liễu 8,50 7,33 15,83

41 505094 Nguyễn Thị Như Thảo Nữ 22/09/1994 Phú Yên Da liễu 8,00 7,67 15,67

42 505041 Trần Thị Diễm Kiều Nữ 20/10/1994 Bến Tre Da liễu 8,67 7,00 15,67

43 505078 Phan Vũ Lam Phương Nữ 11/04/1990 Tp. Hồ Chí Minh Da liễu 7,92 7,67 15,59

44 505038 Trang Mỹ Huyền Nữ 09/05/1994 Trà Vinh Da liễu 8,00 7,58 15,58

45 505074 Chu Thoại Phương Nữ 02/10/1988 Kiên Giang Da liễu 7,83 7,67 15,50

46 505086 Lô Thị Sen Nữ 10/09/1992 Nghệ An Da liễu 7,17 8,25 x 15,42

47 505103 Mai Thị Hoài Thu Nữ 03/07/1993 Đắk Lắk Da liễu 8,17 7,25 15,42

48 505123 Tri Thị Ánh Tuyết Nữ 07/11/1994 Sóc Trăng Da liễu 7,67 7,67 15,34
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49 505018 Nguyễn Mỹ Duyên Nữ 15/06/1994 Quảng Ngãi Da liễu 7,50 7,75 15,25

50 505039 Trần Nhật Khang Nam 07/10/1991 Đắk Lắk Da liễu 7,75 7,42 15,17

51 505011 Nguyễn Lê Thùy Chinh Nữ 30/10/1993 Thừa Thiên Huế Da liễu 8,00 7,17 15,17

52 505090 Võ Thành Tài Nam 01/05/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu Da liễu 7,92 7,17 15,09

53 505048 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 18/06/1994 Quảng Trị Da liễu 7,50 7,50 15,00

54 505082 Phạm Thị Thảo Quyên Nữ 09/12/1993 Phú Yên Da liễu 7,75 7,25 15,00

55 505122 Thủy Thị Thanh Tuyền Nữ 25/05/1994 Quảng Nam Da liễu 7,83 7,17 15,00

56 505017 Nguyễn Thụy Thùy Dương Nữ 27/06/1994 Tiền Giang Da liễu 7,75 7,17 14,92

57 505006 Hoàng Thị Anh Châu Nữ 05/08/1994 Bình Thuận Da liễu 7,92 7,00 14,92

58 505117 Nguyễn Phương Trinh Nữ 10/12/1993 Lào Cai Da liễu 7,75 7,08 14,83

59 505130 Nguyễn Hoàng Vũ Nam 11/03/1994 Đắk Lắk Da liễu 8,08 6,75 14,83

60 505089 Nguyễn Thành Tài Nam 05/09/1995 Bạc Liêu Da liễu 7,83 6,92 14,75

61 505109 Thạch Lâm Cẩm Thy Nữ 02/08/1995 Sóc Trăng Da liễu 7,17 7,50 x 14,67

62 505101 Lê Kiều Thoa Nữ 19/02/1994 Quảng Bình Da liễu 7,92 6,67 14,59

63 505023 Mang Diệu Hiền Nữ 12/06/1988 Tây Ninh Da liễu 7,58 7,00 14,58

64 505116 Lý Thị Hoàng Trinh Nữ 12/08/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu Da liễu 7,67 6,83 14,50

65 505127 Nguyễn Hồ Tú Uyên Nữ 01/08/1994 Tp. Hồ Chí Minh Da liễu 7,08 7,33 14,41

66 505080 Trần Quốc Quang Nam 13/07/1982 Đồng Nai Da liễu 7,58 6,83 14,41

67 505067 Trần Hoàng Yến Nhi Nữ 24/05/1994 Tp. Hồ Chí Minh Da liễu 7,75 6,58 14,33

68 505035 Lê Thị Minh Hương Nữ 31/01/1991 Tiền Giang Da liễu 8,00 6,25 14,25

69 505087 Bùi Thị Thu Sương Nữ 08/08/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu Da liễu 7,33 6,83 14,16

70 505015 Lương Văn Định Nam 07/09/1994 Bình Định Da liễu 7,83 6,25 14,08

71 505051 Diệp Thị Hà My Nữ 17/01/1990 Quảng Bình Da liễu 7,42 6,58 14,00

72 505044 Lâm Thị Mỹ Linh Nữ 07/02/1993 Khánh Hòa Da liễu 8,00 6,00 14,00

73 505019 Đoàn Hương Giang Nữ 04/01/1992 Tp. Hồ Chí Minh Da liễu 7,17 6,75 13,92

74 505084 Trần Thuỷ Tú Quỳnh Nữ 22/07/1980 Ninh Thuận Da liễu 7,83 6,08 13,91

75 505083 Nguyễn Hạ Quỳnh Nữ 25/05/1995 Long An Da liễu 6,83 7,00 13,83

76 505070 Nguyễn Thị Nhung Nữ 20/10/1990 Hà Nội Da liễu 6,75 6,92 13,67

77 505027 Lê Trung Hòa Nam 22/07/1993 Tp. Hồ Chí Minh Da liễu 7,25 6,33 13,58

78 505052 Nông Thị Hà My Nữ 15/06/1994 Lạng Sơn Da liễu 7,25 6,25 13,50

79 505114 Trương Thùy Trang Nữ 22/06/1995 Bình Định Da liễu 6,17 7,17 13,34

80 505003 Trần Thị Kim Anh Nữ 14/12/1984 Bình Phước Da liễu 6,92 6,42 x 13,34
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81 505002 Trần Hồng Anh Nữ 09/06/1992 Tp. Hồ Chí Minh Da liễu 6,33 7,00 13,33

82 505131 Nguyễn Trấn Nhật Vy Nam 24/05/1993 Long An Da liễu 7,75 5,58 13,33

83 505049 Vũ Thị Diệu Linh Nữ 01/06/1994 Lâm Đồng Da liễu 7,08 6,08 13,16

84 505062 Đỗ Hữu Nhân Nam 09/09/1994 Đắk Lắk Da liễu 5,67 7,33 13,00

85 505076 Dương Ngọc Lan Phương Nữ 27/01/1991 Đắk Nông Da liễu 5,75 7,25 x 13,00

86 505036 Vũ Lan Hương Nữ 18/07/1991 Hòa Bình Da liễu 6,83 6,17 13,00

87 505009 Nguyễn Lê Diễm Chi Nữ 15/09/1993 Đồng Nai Da liễu 6,83 6,17 13,00

88 505042 Tạ Ngọc Lan Nữ 03/09/1988 Tây Ninh Da liễu 7,00 5,92 12,92

89 505069 Mai Tuyết Như Nữ 02/12/1994 Cần Thơ Da liễu 6,17 6,58 12,75

90 505107 Nguyễn Ngọc Thanh Thúy Nữ 15/11/1991 Tp. Hồ Chí Minh Da liễu 6,50 6,17 12,67

91 505108 Nguyễn Thị Thùy Nữ 10/01/1995 Hà Tĩnh Da liễu 6,33 6,17 12,50

92 505085 Hồ Văn Sang Nam 08/08/1991 Quảng Nam Da liễu 6,08 6,33 x 12,41

93 505124 Võ Hoàng Uy Nam 06/06/1994 Gia Lai Da liễu 6,17 6,17 12,34

94 505133 Lâm Thị Ánh Xuân Nữ 29-12-1992 Trà Vinh Da liễu 5,67 6,50 12,17

95 505064 Nguyễn Bạch Nhân Nam 20/4/1977 Vĩnh Long Da liễu 6,58 5,50 12,08

96 505007 Kiên Thị BíCh Châu Nữ 29/04/1988 Trà Vinh Da liễu 6,83 5,17 12,00

97 505110 Nguyễn Dương Minh Tiến Nữ 07/08/1991 Đồng Nai Da liễu 5,92 5,92 11,84

98 505113 Trần Thị Huyền Trang Nữ 06/09/1994 Lâm Đồng Da liễu 5,75 6,08 11,83

99 505134 Vũ Thị Hải Yến Nữ 04/11/1991 Lâm Đồng Da liễu 6,08 5,75 11,83

100 505125 Huỳnh Thị Hoàng Uyên Nữ 20/10/1989 Đắk Lắk Da liễu 5,17 6,58 x 11,75

101 505037 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 19091990 Đồng Nai Da liễu 5,17 5,92 x 11,09

102 505088 Phạm Sỹ Nam 07/03/1993 Tp. Hồ Chí Minh Da liễu 5,92 5,08 11,00

103 505055 Huỳnh Châu Thuỳ Ngân Nữ 21/05/1986 Tp. Hồ Chí Minh Da liễu 5,25 5,67 10,92

104 505128 Nguyễn Thị Tường Vân Nữ 03/06/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu Da liễu 5,75 5,17 10,92

105 505119 Nguyễn Thị Phương Trúc Nữ 03/3/1993 Bến Tre Da liễu 5,25 5,25 10,50

106 505016 Võ Thị Huyền Dịu Nữ 20/06/1992 Hà Tĩnh Da liễu 7,08 4,92 12,00

107 505057 Nguyễn Hữu Nghiêm Nam 18/09/1994 Bình Thuận Da liễu 7,33 4,67 12,00

108 505010 Mai Thị Ngọc Chinh Nữ 12/05/1994 Tp. Hồ Chí Minh Da liễu 4,17 7,33 11,50

109 505097 Ngân Thị Thêm Nữ 29/08/1989 Bắc Kạn Da liễu 4,67 6,83 x 11,50

110 505066 Nguyễn Nữ Yến Nhi Nữ 14/10/1993 An Giang Da liễu 4,92 6,25 11,17

111 505105 Hà Thị Ngọc Thuý Nữ 12/5/1982 Quảng Ngãi Da liễu 4,83 5,75 x 10,58

112 505102 Hoàng Thị Thơm Nữ 08/02/1993 Đắk Lắk Da liễu 4,33 6,17 10,50
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113 505091 Đạt Thanh Tam Nam 30/08/1989 Ninh Thuận Da liễu 4,92 5,50 x 10,42

114 505126 Lê Mỹ Uyên Nữ 27/09/1994 Bình Thuận Da liễu 4,50 5,83 10,33

115 505068 Lê Thị Quỳnh Như Nữ 05/06/1982 Tiền Giang Da liễu 3,75 6,50 10,25

116 505104 Dương Thị Minh Thương Nữ 07/01/1995 Đắk Nông Da liễu 4,17 6,08 10,25

117 505001 Lê Thị Việt Anh Nữ 28/01/1974 Gia Lai Da liễu 4,92 5,25 10,17

118 505028 Lê Thị Ngọc Hoàn Nữ 30/08/1994 Kon Tum Da liễu 4,50 5,50 10,00

119 505121 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 06/11/1989 Bình Dương Da liễu 4,58 5,42 10,00

120 505060 Nguyễn Thị Bích Nha Nữ 04/03/1985 Quảng Nam Da liễu 4,33 5,42 9,75

121 505079 Hà Thị Thanh Phượng Nữ 28/06/1991 Tp. Hồ Chí Minh Da liễu 4,08 5,58 9,66

122 505112 Bơ Su Trang Nữ 01/07/1988 Lâm Đồng Da liễu 4,75 4,67 x 9,42

123 505026 Đậu Thị Thanh Hòa Nữ 27/08/1989 Gia Lai Da liễu 4,33 4,92 x 9,25

124 505008 Huỳnh Kim Chi Nữ 22/01/1992 Cần Thơ Da liễu 3,75 5,25 9,00

125 505014 Hoàng Văn Định Nam 18/04/1984 Hà Nam Da liễu 3,58 4,92 8,50

126 505063 Lê Nguyễn Thùy Nhân Nữ 07/11/1993 Minh Hải Da liễu 3,42 4,75 8,17

127 505075 Đoàn Thị Phương Nữ 05/08/1990 Bắc Giang Da liễu 3,83 4,25 8,08

128 505024 Nguyễn Ngọc Hiếu Nữ 30/09/1985 Tp. Hồ Chí Minh Da liễu 0,00 0,00 0,00

129 505033 Đinh Thị Diễm Hương Nữ 28/03/1994 Đắk Nông Da liễu 0,00 0,00 0,00

130 505106 Ngô Thị Thúy Nữ 19/10/1986 Hưng Yên Da liễu 0,00 0,00 0,00

131 505030 Phạm Huy Hoàng Nam 24/02/1995 Cần Thơ Da liễu 0,00 0,00 0,00

132 505043 Chu Thuỳ Linh Nữ 20/12/1990 Sơn La Da liễu 0,00 0,00 0,00

133 505115 Võ Thị Thùy Trang Nữ 13/08/1992 Hà Tĩnh Da liễu 0,00 0,00 0,00

134 505120 Nguyễn Quốc Tú Nam 15/09/1984 Long An Da liễu 0,00 0,00 0,00

1 506004 Quách Hữu Lộc Nam 18/07/1985 Đồng Nai Dinh dưỡng 8,42 8,50 16,92

2 506003 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 18/07/1994 Quảng Nam Dinh dưỡng 8,50 7,42 15,92

3 506006 Bùi Hoàng Bích Uyên Nữ 20/4/1994 Quảng Ngãi Dinh dưỡng 8,08 6,67 14,75

4 506008 Lê Huỳnh Quốc Việt Nam 22/9/1986 Tiền Giang Dinh dưỡng 7,17 7,17 14,34

5 506001 Lê Thị Cẩm Giang Nữ 07/07/1975 Tp. Hồ Chí Minh Dinh dưỡng 7,00 6,75 13,75

6 506007 Trần Thị Tường Vi Nữ 06/08/1993 Quảng Nam Dinh dưỡng 6,25 7,33 13,58

7 506005 Bùi Kim Nga Nữ 14/02/1972 Tp. Hồ Chí Minh Dinh dưỡng 3,42 5,33 8,75

8 506002 Nguyễn Thị Hương Nữ 04/07/1981 Thái Bình Dinh dưỡng 2,92 5,33 8,25

1 557002 Ngô Thị Ngọc Trưng Nữ 22/01/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Dược liệu - Dược học cổ truyền 6,25 5,67 11,92

2 557001 Trần Sơn Hà Nam 19/10/1990 Cà Mau Dược liệu - Dược học cổ truyền 4,33 5,17 9,50
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1 507010 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 03/01/1987 Bình Thuận Dược lý và dược lâm sàng 7,83 7,42 15,25

2 507011 Hà Mai Phương Nữ 10/4/1989 Đồng Nai Dược lý và dược lâm sàng 8,42 6,33 14,75

3 507016 Đào Thu Trang Nữ 25/10/1993 Hà Nội Dược lý và dược lâm sàng 7,67 6,83 14,50

4 507006 Lê Thị Anh Nga Nữ 24/04/1972 Vĩnh Long Dược lý và dược lâm sàng 8,75 5,75 14,50

5 507007 Huỳnh Thị Hạnh Ngân Nữ 03/02/1991 Hậu Giang Dược lý và dược lâm sàng 7,42 6,25 13,67

6 507018 Nguyễn Minh Triết Nam 26/01/1985 Tp. Hồ Chí Minh Dược lý và dược lâm sàng 7,33 6,17 13,50

7 507005 Phan Thị Khánh Linh Nữ 04/04/1995 Bình Thuận Dược lý và dược lâm sàng 5,25 6,58 11,83

8 507019 Lý Thị Anh Trinh Nữ 07/10/1981 Đồng Nai Dược lý và dược lâm sàng 5,08 6,25 11,33

9 507009 Bùi Khánh Như Nữ 10/02/1995 Bạc Liêu Dược lý và dược lâm sàng 5,92 5,17 11,09

10 507014 Phạm Thị Mộng Thu Nữ 04/01/1988 Sài Gòn Dược lý và dược lâm sàng 5,75 5,17 10,92

11 507003 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 12/10/1991 Đồng Nai Dược lý và dược lâm sàng 4,67 5,67 10,34

12 507013 Huỳnh Thị Kim Thoa Nữ 15/12/1989 Bến Tre Dược lý và dược lâm sàng 4,83 5,00 9,83

13 507002 Trương Xuân Bách Nam 25/11/1988 Bình Dương Dược lý và dược lâm sàng 3,83 5,42 9,25

14 507004 Nguyễn Anh Khoa Nam 28/10/1995 Đồng Nai Dược lý và dược lâm sàng 3,92 3,50 7,42

15 507012 Nguyễn Thị Nhị Thành Nữ 01/07/1984 Tp. Hồ Chí Minh Dược lý và dược lâm sàng 2,67 4,08 6,75

16 507008 Võ Quyên Ái Ngọc Nữ 14/05/1995 Đồng Nai Dược lý và dược lâm sàng 3,25 3,50 6,75

17 507015 Trần Vân Thy Nữ 11/07/1996 An Giang Dược lý và dược lâm sàng 0,00 0,00 0,00

18 507001 Trần Thị Hoàng Anh Nữ 29/01/1986 Tiền Giang Dược lý và dược lâm sàng 0,00 0,00 0,00

19 507017 Đồng Minh Trang Nữ 09/12/1991 Long An Dược lý và dược lâm sàng 0,00 0,00 0,00

1 508006 Lê Huỳnh Bộ Nam 10/01/1992 Đà Nẵng Gây mê hồi sức 9,58 8,75 18,33

2 508056 Đào Ngô Quyền Nam 30/09/1994 Lâm Đồng Gây mê hồi sức 9,00 9,08 18,08

3 508034 Trương Gia Huy Nam 29/09/1995 Phú Yên Gây mê hồi sức 9,08 8,75 17,83

4 508004 Nguyễn Đình Bảo Nam 11/10/1995 Quảng Ngãi Gây mê hồi sức 9,17 8,58 17,75

5 508019 Tôn Công Hiến Nam 20/11/1995 Gia Lai Gây mê hồi sức 8,00 9,67 x 17,67

6 508036 Cao Khánh Linh Nữ 06/01/1993 Tp. Hồ Chí Minh Gây mê hồi sức 9,00 8,58 17,58

7 508013 Nguyễn Văn Dũng Nam 24/05/1995 Ninh Bình Gây mê hồi sức 8,75 8,67 17,42

8 508023 Nguyễn Việt Hoàng Nam 19/05/1993 Đắk Lắk Gây mê hồi sức 8,58 8,83 17,41

9 508027 Nguyễn Thị Ngọc Huế Nữ 06/02/1995 Thái Bình Gây mê hồi sức 9,00 8,33 17,33

10 508060 Phan Thanh Tân Nam 07/10/1993 Quảng Ngãi Gây mê hồi sức 8,75 8,42 17,17

11 508050 Hồ Kiến Phát Nam 16/10/1992 Quảng Nam Gây mê hồi sức 9,00 8,17 17,17

12 508011 Trần Tấn Đức Nam 08/09/1994 Tp. Hồ Chí Minh Gây mê hồi sức 8,75 8,33 17,08

13 508051 Võ Văn Phong Nam 25/12/1993 Quảng Nam Gây mê hồi sức 8,25 8,75 17,00
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14 508054 Hồ Đan Phượng Nữ 02/08/1994 An Giang Gây mê hồi sức 8,75 8,25 17,00

15 508069 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 02/07/1993 Tiền Giang Gây mê hồi sức 8,75 8,25 17,00

16 508046 Võ Lê Cao Nguyên Nam 09/05/1972 Lâm Đồng Gây mê hồi sức 8,83 8,17 17,00

17 508067 Trần Minh Trí Nam 08/08/1995 Khánh Hòa Gây mê hồi sức 8,25 8,67 16,92

18 508041 Huỳnh Thị Thảo Minh Nữ 31/03/1990 Đồng Tháp Gây mê hồi sức 8,00 8,75 16,75

19 508047 Đặng Nguyễn Thị Hiền Nhân Nữ 04/04/1989 Đà Nẵng Gây mê hồi sức 8,33 8,42 16,75

20 508055 Nguyễn Trần Hà Quyên Nữ 17/09/1995 Khánh Hòa Gây mê hồi sức 8,50 8,17 16,67

21 508068 Nguyễn Thị Dung Trinh Nữ 13/08/1993 Quảng Ngãi Gây mê hồi sức 8,17 8,42 16,59

22 508052 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 27/01/1993 Đồng Tháp Gây mê hồi sức 8,08 8,50 16,58

23 508057 Võ Hoàng Sơn Nam 18/01/1993 Tiền Giang Gây mê hồi sức 8,50 8,08 16,58

24 508015 Tạ Thị Thu Hà Nữ 09/02/1994 Phú Thọ Gây mê hồi sức 8,33 8,17 16,50

25 508016 Đặng Thuý Hằng Nữ 24/03/1992 Kiên Giang Gây mê hồi sức 8,42 8,08 16,50

26 508021 Bùi Quang Hiệp Nam 25/10/1988 Lâm Đồng Gây mê hồi sức 8,67 7,83 16,50

27 508048 NguyễN TrọNg Nhân Nam 06/06/1994 Tp. Hồ Chí Minh Gây mê hồi sức 8,17 8,17 16,34

28 508045 Trương Thị Thảo Nguyên Nữ 21/11/1993 Đắk Lắk Gây mê hồi sức 8,42 7,92 16,34

29 508035 Ngũ Thái Ngọc Khang Nam 27/10/1994 Tp. Hồ Chí Minh Gây mê hồi sức 8,08 8,25 16,33

30 508058 Nguyễn Đình Tá Nam 01/12/1991 Hà Tĩnh Gây mê hồi sức 8,25 8,08 16,33

31 508010 Nguyễn Khánh Đăng Nam 29/10/1995 Bạc Liêu Gây mê hồi sức 8,33 7,92 16,25

32 508038 Trần Mai Linh Nữ 28/09/1993 Đắk Lắk Gây mê hồi sức 7,67 8,50 16,17

33 508049 Đinh Thị Quỳnh Như Nữ 31/01/1993 Lâm Đồng Gây mê hồi sức 8,17 8,00 16,17

34 508033 Mai Thị Hương Nữ 24/02/1995 Đà Nẵng Gây mê hồi sức 8,17 7,92 16,09

35 508044 Võ Thị Kim Ngọc Nữ 22/12/1992 Tiền Giang Gây mê hồi sức 8,17 7,92 16,09

36 508018 Y Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 06/03/1990 Kon Tum Gây mê hồi sức 7,42 8,58 x 16,00

37 508014 Nguyễn Anh Duy Nam 03/03/1995 Long An Gây mê hồi sức 7,67 8,33 16,00

38 508030 Hoàng Bá Hùng Nam 10/05/1995 Hà Tĩnh Gây mê hồi sức 8,08 7,92 16,00

39 508001 Phạm Quốc Thiên Ân Nam 03/03/1994 Tp. Hồ Chí Minh Gây mê hồi sức 7,75 8,08 15,83

40 508066 Đỗ Thị Trang Nữ 25/9/1990 Thanh Hóa Gây mê hồi sức 7,50 8,25 15,75

41 508031 Trần Xuân Hùng Nam 19/08/1983 Thanh Hóa Gây mê hồi sức 7,42 8,17 15,59

42 508012 Phan Hoàng Uyển Dung Nữ 14/7/1994 Tp. Hồ Chí Minh Gây mê hồi sức 7,92 7,67 15,59

43 508064 Trần Thị Thuận Nữ 14/02/1994 Nghệ An Gây mê hồi sức 7,08 8,50 x 15,58

44 508070 Sơn Nhựt Vi Nữ 24/05/1994 Bạc Liêu Gây mê hồi sức 8,17 7,17 15,34

45 508022 Nguyễn Đức Trọng Hiếu Nam 01/01/1994 Quảng Ngãi Gây mê hồi sức 7,50 7,67 15,17
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46 508032 Trương Quốc Hùng Nam 23/04/1990 Đắk Lắk Gây mê hồi sức 6,83 8,17 15,00

47 508005 Nguyễn Gia Bảo Nam 14/02/1992 Bình Dương Gây mê hồi sức 7,17 7,83 15,00

48 508008 Dương Trung Cường Nam 02/09/1995 Gia Lai Gây mê hồi sức 7,58 7,42 15,00

49 508002 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 06/10/1987 Bắc Ninh Gây mê hồi sức 7,08 7,83 14,91

50 508062 Lý Ngọc Thạch Nam 28/04/1993 Tp. Hồ Chí Minh Gây mê hồi sức 6,83 8,00 14,83

51 508040 Nguyễn Văn Mạnh Nam 25/12/1989 Nghệ An Gây mê hồi sức 7,25 7,50 14,75

52 508009 Vũ Mạnh Cường Nam 17/11/1990 Hà Nội Gây mê hồi sức 7,42 7,25 14,67

53 508037 Trần Huyền Linh Nữ 18/01/1993 Cà Mau Gây mê hồi sức 6,33 8,33 x 14,66

54 508020 Nguyễn Thị Hiền Nữ 24/09/1994 Đồng Nai Gây mê hồi sức 6,33 8,33 14,66

55 508024 Phùng Quang Minh Hoàng Nam 24/08/1994 Khánh Hòa Gây mê hồi sức 6,08 8,50 14,58

56 508063 Bùi Thị Thảo Nữ 09/07/1991 Đắk Lắk Gây mê hồi sức 7,00 7,50 14,50

57 508061 Trương Thiện Tấn Nam 09/10/1995 Tây Ninh Gây mê hồi sức 6,67 7,75 14,42

58 508042 Phạm Thị Diệu Minh Nữ 05/02/1990 Thanh Hóa Gây mê hồi sức 6,83 7,08 13,91

59 508043 Hà Thị Trà My Nữ 02/11/1992 Hà Nội Gây mê hồi sức 6,25 7,33 13,58

60 508059 Trần Văn Tài Nam 12/08/1979 Hà Tĩnh Gây mê hồi sức 5,00 8,33 13,33

61 508017 Nguyễn Thụy Bích Hằng Nữ 05/08/1990 Bà Rịa - Vũng Tàu Gây mê hồi sức 6,00 7,00 13,00

62 508039 Nguyễn Đình Mạnh Nam 04/08/1990 Nghệ An Gây mê hồi sức 5,25 7,58 12,83

63 508053 Phan Vĩnh Phúc Nam 21/01/1993 Hậu Giang Gây mê hồi sức 5,08 6,42 11,50

64 508029 Đặng Oai Hùng Nam 11/01/1968 Tp. Hồ Chí Minh Gây mê hồi sức 4,58 6,67 11,25

65 508025 Võ Minh Hoàng Nam 25/10/1980 Đồng Nai Gây mê hồi sức 3,83 7,08 10,91

66 508007 Ngô Phi Cường Nam 07-08-1994 Quảng Bình Gây mê hồi sức 4,92 5,33 10,25

67 508065 Kpuih Thương Nam 02/4/1990 Gia Lai Gây mê hồi sức 3,67 5,50 x 9,17

68 508003 Phạm Duy Anh Nam 7/8/1982 Cà Mau Gây mê hồi sức 2,58 6,33 8,91

69 508026 Đinh Thị Hồng Nữ 04/12/1985 Đồng Nai Gây mê hồi sức 3,67 4,83 8,50

70 508028 Bùi Văn Hùng Nam 10/5/1986 Hải Dương Gây mê hồi sức 0,00 0,00 0,00

1 509012 Nguyễn Quốc Thi Nam 04/10/1992 Kiên Giang Giải phẫu bệnh 9,58 8,67 18,25

2 509005 TrầN Anh NgọC Nam 04/04/1994 Thái Bình Giải phẫu bệnh 7,92 9,00 16,92

3 509015 Trần Bá Tòng Nam 17/10/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu Giải phẫu bệnh 7,92 8,08 16,00

4 509001 Nguyễn Đắc Quỳnh Anh Nữ 06/05/1988 Tp. Hồ Chí Minh Giải phẫu bệnh 7,92 8,00 15,92

5 509002 Đặng Khánh Bình Nam 07/07/1994 Tp. Hồ Chí Minh Giải phẫu bệnh 8,33 7,42 15,75

6 509014 Nông Thị Thanh Thủy Nữ 25/07/1991 Lâm Đồng Giải phẫu bệnh 6,17 9,50 x 15,67

7 509003 Chu Thanh Huyền Nữ 01/07/1990 Hà Giang Giải phẫu bệnh 7,75 7,83 15,58
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8 509017 Đoàn Thuận Yến Nữ 28/07/1992 Hà Tĩnh Giải phẫu bệnh 8,75 6,42 15,17

9 509016 Lê Việt Trinh Nữ 12/02/1993 Cà Mau Giải phẫu bệnh 7,17 7,67 14,84

10 509004 Trần Anh Minh Nam 16/11/1995 Bạc Liêu Giải phẫu bệnh 6,50 6,33 12,83

11 509008 Võ Khắc Quang Nam 15/3/1982 Nghệ An Giải phẫu bệnh 3,83 6,42 10,25

12 509010 Lê Tấn Tài Nam 03/06/1994 Bến Tre Giải phẫu bệnh 4,17 5,92 10,09

13 509006 Hồ Thị Thanh Nhã Nữ 27/11/1995 Tiền Giang Giải phẫu bệnh 4,50 5,58 10,08

14 509009 Trần Đăng Vân Quỳnh Nữ 13/12/1987 Tp. Hồ Chí Minh Giải phẫu bệnh 3,08 6,83 9,91

15 509007 Lê Tấn Ninh Nam 20/07/1983 Quảng Nam Giải phẫu bệnh 5,08 4,58 9,66

16 509013 Lê Hoàng Thiện Nam 17/10/1991 Bến Tre Giải phẫu bệnh 3,92 5,08 9,00

17 509011 Trần Minh Tân Nam 29/05/1986 Thanh Hóa Giải phẫu bệnh 0,00 0,00 0,00

1 511059 Văn Viết Thắng Nam 08/01/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Hồi sức cấp cứu. 8,92 9,08 18,00

2 511016 Phan Duy HằNg Nữ 29/11/1991 Cà Mau Hồi sức cấp cứu. 8,92 9,00 x 17,92

3 511043 Trần Huy Nhật Nam 17/04/1992 Tp. Hồ Chí Minh Hồi sức cấp cứu. 9,42 8,42 17,84

4 511039 Võ Thị Bé Ngọc Nữ 15/10/1994 Bến Tre Hồi sức cấp cứu. 9,17 8,50 17,67

5 511034 Phạm Minh Lý Nam 28/02/1994 Đắk Lắk Hồi sức cấp cứu. 8,83 8,83 x 17,66

6 511028 Vũ Thị Thùy Linh Nữ 05/11/1994 Nam Định Hồi sức cấp cứu. 9,08 8,50 17,58

7 511003 Nguyễn Cảnh Chung Nam 10/03/1993 Nghệ An Hồi sức cấp cứu. 8,42 9,08 17,50

8 511076 Trần Bình Yên Nữ 08/03/1993 Tp. Hồ Chí Minh Hồi sức cấp cứu. 8,58 8,92 x 17,50

9 511046 Trần Diệp Phong Nữ 10/12/1993 Bến Tre Hồi sức cấp cứu. 9,33 8,17 17,50

10 511050 Phạm Hoài Phương Nam 25/10/1991 Trà Vinh Hồi sức cấp cứu. 8,50 8,92 x 17,42

11 511013 Bế Thị Kim Hài Nữ 28/12/1990 Cao Bằng Hồi sức cấp cứu. 8,67 8,75 17,42

12 511031 Trần Văn Lực Nam 02/10/1993 Kiên Giang Hồi sức cấp cứu. 9,08 8,33 17,41

13 511027 Nguyễn Phượng Linh Nữ 19/05/1991 Cà Mau Hồi sức cấp cứu. 9,08 8,25 17,33

14 511014 Lê Thị Hải Nữ 26/8/1993 Thanh Hóa Hồi sức cấp cứu. 8,25 9,00 x 17,25

15 511037 Nguyễn Hoàng Kim Ngân Nữ 18/11/1991 Quảng Nam Hồi sức cấp cứu. 8,67 8,50 17,17

16 511020 Đinh Trung Hiếu Nam 20/02/1994 Tp. Hồ Chí Minh Hồi sức cấp cứu. 8,92 8,25 17,17

17 511018 Nguyễn Văn Hào Nam 15/08/1994 Thanh Hóa Hồi sức cấp cứu. 8,92 8,25 17,17

18 511030 Đặng Bá Luân Nam 10/10/1993 Nghệ An Hồi sức cấp cứu. 9,08 8,00 17,08

19 511042 Nguyễn Thị Hồng Nguyệt Nữ 02/07/1995 Bình Định Hồi sức cấp cứu. 8,75 8,25 17,00

20 511012 Nguyễn Trường Giang Nam 29/09/1993 Tp. Hồ Chí Minh Hồi sức cấp cứu. 8,92 8,08 17,00

21 511063 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 26/07/1994 Tiền Giang Hồi sức cấp cứu. 8,75 8,08 16,83

22 511075 Lê Minh Vũ Nam 12/01/1994 Hậu Giang Hồi sức cấp cứu. 8,08 8,67 x 16,75
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23 511055 Hồ Hữu Tài Nam 14/08/1994 Tp. Hồ Chí Minh Hồi sức cấp cứu. 8,50 8,17 16,67

24 511073 Nguyễn Văn Võ Nam 12/03/1994 Bạc Liêu Hồi sức cấp cứu. 8,42 8,17 16,59

25 511033 Lý Mai Ly Nữ 12/10/1993 An Giang Hồi sức cấp cứu. 8,08 8,50 x 16,58

26 511010 Phan Anh Dũng Nam 30/09/1991 Đắk Lắk Hồi sức cấp cứu. 8,33 8,17 16,50

27 511032 Đinh Thị Ly Nữ 20/01/1993 Đắk Lắk Hồi sức cấp cứu. 8,33 8,08 16,41

28 511005 Phan Quang Đạt Nam 26/03/1994 Hậu Giang Hồi sức cấp cứu. 8,00 8,33 x 16,33

29 511029 Phạm Đức Long Nam 12/07/1995 Đắk Lắk Hồi sức cấp cứu. 8,33 8,00 16,33

30 511054 Lê Thảo Sương Nữ 02/04/1994 Quảng Trị Hồi sức cấp cứu. 8,33 7,92 16,25

31 511051 Hồ Ngọc Quang Nam 02/06/1994 Nghệ An Hồi sức cấp cứu. 8,50 7,75 16,25

32 511036 Phạm Thị Tuyết Nga Nữ 25/04/1994 Đồng Tháp Hồi sức cấp cứu. 8,92 7,33 16,25

33 511049 Phó Thiên Phước Nam 03/01/1993 Tp. Hồ Chí Minh Hồi sức cấp cứu. 7,67 8,50 16,17

34 511008 Nguyễn Hữu Đoàn Nam 27/06/1993 Thái Nguyên Hồi sức cấp cứu. 9,00 7,17 16,17

35 511047 Nguyễn Trường Phú Nam 18/10/1991 Bình Định Hồi sức cấp cứu. 8,58 7,50 16,08

36 511074 Lê Dương Vũ Nam 23/10/1995 Quảng Nam Hồi sức cấp cứu. 8,75 7,33 16,08

37 511072 Đặng Văn Vinh Nam 22/06/1992 Quảng Nam Hồi sức cấp cứu. 8,67 7,33 16,00

38 511023 Đinh Văn Hồng Nam 10/08/1992 Nghệ An Hồi sức cấp cứu. 7,42 8,50 15,92

39 511067 Trần Văn Tốt Nam 18/04/1978 Bạc Liêu Hồi sức cấp cứu. 7,92 8,00 15,92

40 511015 Nguyễn Ngọc Hải Nam 17/05/1994 Đắk Lắk Hồi sức cấp cứu. 8,08 7,83 15,91

41 511019 Thạch Nghĩa Hiệp Nam 19/09/1990 Trà Vinh Hồi sức cấp cứu. 8,00 7,83 15,83

42 511026 Nguyễn Đăng Khoa Nam 10/12/1993 Trà Vinh Hồi sức cấp cứu. 7,00 8,75 x 15,75

43 511025 Phan Đình Huy Nam 18/01/1990 Kiên Giang Hồi sức cấp cứu. 7,83 7,92 15,75

44 511060 Nguyễn Minh Thành Nam 23/12/1992 Quảng Nam Hồi sức cấp cứu. 8,17 7,50 15,67

45 511057 Nguyễn Thanh Tâm Nam 27/08/1995 Sóc Trăng Hồi sức cấp cứu. 8,67 7,00 15,67

46 511071 Võ Hoàng Trung Nam 23/06/1992 Tp. Hồ Chí Minh Hồi sức cấp cứu. 8,00 7,50 15,50

47 511062 Lê Văn Thương Nam 18/10/1995 Bình Định Hồi sức cấp cứu. 7,67 7,75 15,42

48 511064 Lưu Viết Tính Nam 10/10/1993 Nghệ An Hồi sức cấp cứu. 7,83 7,58 15,41

49 511004 Nguyễn Trí Đại Nam 02/07/1993 An Giang Hồi sức cấp cứu. 7,92 7,33 15,25

50 511002 Danh Chung Nam 1989 Bạc Liêu Hồi sức cấp cứu. 8,00 7,25 15,25

51 511061 Lê Thị Thanh Thảo Nữ 12/07/1994 Tp. Hồ Chí Minh Hồi sức cấp cứu. 7,42 7,75 15,17

52 511045 Nguyễn Bình Phong Nam 04/05/1993 Sóc Trăng Hồi sức cấp cứu. 6,50 8,33 x 14,83

53 511068 Thạch Thị Cẩm Trang Nữ 20/03/1992 Trà Vinh Hồi sức cấp cứu. 6,58 8,08 x 14,66

54 511011 Y Jem My Êñuôl Nam 26/04/1991 Đắk Lắk Hồi sức cấp cứu. 7,33 7,25 x 14,58
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55 511038 Pang Tiêng Bích Ngọc Nữ 08/12/1993 Lâm Đồng Hồi sức cấp cứu. 7,00 7,50 x 14,50

56 511056 Nguyễn Duy Tâm Nam 26/07/1994 Bình Định Hồi sức cấp cứu. 6,67 7,67 14,34

57 511044 Đặng Thanh Phong Nam 04/04/1993 Long An Hồi sức cấp cứu. 6,33 7,33 13,66

58 511053 Văn Ngọc Hải Sang Nam 03/01/1994 Long An Hồi sức cấp cứu. 7,25 6,17 13,42

59 511070 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 21/10/1989 Long An Hồi sức cấp cứu. 6,83 6,50 13,33

60 511006 PhạM QuốC ĐiềN Nam 25/01/1994 Tiền Giang Hồi sức cấp cứu. 5,92 7,33 13,25

61 511058 Trần Thị Hồng Thắm Nữ 24/06/1989 Tây Ninh Hồi sức cấp cứu. 7,00 6,08 13,08

62 511041 TrầN TrọNg NguyễN Nam 25/3/1990 Tây Ninh Hồi sức cấp cứu. 6,83 6,17 13,00

63 511065 Hà Đình Toàn Nam 15/06/1990 Thanh Hóa Hồi sức cấp cứu. 5,92 7,00 12,92

64 511009 Phạm Thị Phương Dung Nữ 15/10/1993 Quảng Nam Hồi sức cấp cứu. 5,83 7,08 x 12,91

65 511022 Nguyễn Thị Hồng Hoa Nữ 12/12/1992 Quảng Nam Hồi sức cấp cứu. 7,08 5,83 12,91

66 511048 Nguyễn Minh Phúc Nam 12/02/1991 Tây Ninh Hồi sức cấp cứu. 6,50 6,25 12,75

67 511035 Trịnh Quang Nam Nam 26/03/1990 Bình Thuận Hồi sức cấp cứu. 5,25 7,42 x 12,67

68 511001 Đỗ Minh Chiến Nam 16/01/1994 Bình Thuận Hồi sức cấp cứu. 6,75 5,42 12,17

69 511069 Bành Như Thanh Trúc Nữ 04/12/1994 Tp. Hồ Chí Minh Hồi sức cấp cứu. 5,00 6,75 11,75

70 511040 Lê Bá Phước Nguyên Nam 18/06/1993 Tp. Hồ Chí Minh Hồi sức cấp cứu. 7,00 4,83 11,83

71 511052 Ka Quỳnh Nữ 30/01/1992 Lâm Đồng Hồi sức cấp cứu. 4,58 6,00 x 10,58

72 511007 Trần Văn Điệp Nam 26/06/1992 Cần Thơ Hồi sức cấp cứu. 4,58 5,08 9,66

73 511021 Trần Hiếu Nam 21/06/1991 Quảng Bình Hồi sức cấp cứu. 0,00 0,00 0,00

74 511024 Hà Việt Hùng Nam 24/05/1989 Bắc Giang Hồi sức cấp cứu. 0,00 0,00 0,00

75 511066 Nguyễn Thanh Toàn Nam 15/10/1984 Kiên Giang Hồi sức cấp cứu. 0,00 0,00 0,00

76 511017 Võ Hạnh Nam 12/03/1987 Tp. Hồ Chí Minh Hồi sức cấp cứu. 0,00 0,00 0,00

1 512002 Bùi Thị Thúy Hằng Nữ 28/10/1992 Đắk Lắk Huyết học 8,67 9,17 17,84

2 512005 Lương Thị Trang Nữ 14/11/1994 Đà Nẵng Huyết học 8,67 7,50 16,17

3 512001 Nguyễn Thái Dương Nam 08/02/1993 Kiên Giang Huyết học 7,58 8,42 16,00

4 512004 Nguyễn Trung Nguyên Nam 28/8/1992 Đắk Lắk Huyết học 7,08 8,42 x 15,50

5 512007 Nguyễn Nhã Vi Nữ 01/01/1993 Quảng Nam Huyết học 7,58 7,83 15,41

6 512003 Nguyễn Thị Ngọc Loan Nữ 03/12/1983 Tiền Giang Huyết học 5,83 7,42 13,25

7 512006 Bùi Thị Lệ Uyên Nữ 17/07/1992 Quảng Ngãi Huyết học 0,00 0,00 0,00

1 515001 Phạm Thị Ngọc Duyên Nữ 25/04/1995 Đồng Tháp Lao 9,17 7,92 17,09

2 515003 Nguyễn Thanh Phong Nam 14/08/1994 Tây Ninh Lao 7,83 7,42 15,25

3 515006 Nguyễn Hà Triều Nữ 13/12/1994 Tp. Hồ Chí Minh Lao 8,25 6,83 15,08
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4 515005 Nguyễn Quốc Tín Nam 02/01/1994 Quảng Ngãi Lao 8,33 5,92 14,25

5 515004 Đặng Ngọc Quỳnh Nữ 17/03/1994 Tp. Hồ Chí Minh Lao 5,25 7,33 12,58

6 515002 Nguyễn Xuân Phát Nam 14/05/1993 Kiên Giang Lao 5,50 6,50 x 12,00

1 504056 Tống Hoài Nhân Nam 13/11/1992 Sóc Trăng Chấn thương chỉnh hình. 9,92 9,92 x 19,84

2 504080 Sơn Tiền Nam 20/02/1991 Trà Vinh Chấn thương chỉnh hình. 9,75 9,83 x 19,58

3 504039 Biện Nhật Kha Nam 20/07/1995 Phú Yên Chấn thương chỉnh hình. 9,92 8,92 18,84

4 504019 Phạm Như Đông Nam 01/01/1992 Bạc Liêu Chấn thương chỉnh hình. 9,83 8,92 18,75

5 504078 Phạm Minh Tiến Nam 15/04/1995 Tiền Giang Chấn thương chỉnh hình. 9,92 8,83 18,75

6 504030 Huỳnh Đức Hạnh Nam 27/12/1995 Quảng Nam Chấn thương chỉnh hình. 9,92 8,75 18,67

7 504021 Bùi Minh Đức Nam 23/04/1992 Trà Vinh Chấn thương chỉnh hình. 9,67 8,92 18,59

8 504075 Nguyễn Chí Thông Nam 12/04/1995 Bình Định Chấn thương chỉnh hình. 9,58 9,00 18,58

9 504012 Hà Minh Chí Nam 25/01/1995 Nam Định Chấn thương chỉnh hình. 9,42 9,00 18,42

10 504071 Nguyễn Duy Thái Nam 22/6/1994 Đắk Lắk Chấn thương chỉnh hình. 9,67 8,75 18,42

11 504076 A Thư Nam 11/01/1993 Kon Tum Chấn thương chỉnh hình. 9,50 8,50 18,00

12 504026 Lê Nguyễn Nhật Duy Nam 06/10/1995 An Giang Chấn thương chỉnh hình. 9,50 8,50 18,00

13 504081 Hồ Khắc Tín Nam 20/02/1995 Đắk Lắk Chấn thương chỉnh hình. 9,75 8,17 17,92

14 504079 Nguyễn Trường Tiền Nam 02/08/1987 Cà Mau Chấn thương chỉnh hình. 9,33 8,58 17,91

15 504041 Võ Duy Khanh Nam 10/02/1995 Quảng Ngãi Chấn thương chỉnh hình. 9,08 8,75 17,83

16 504007 Nguyễn Hoàng Anh Nam 01/06/1994 Thanh Hóa Chấn thương chỉnh hình. 9,17 8,58 x 17,75

17 504034 Võ Tấn Hoàng Nam 19/05/1994 Quảng Nam Chấn thương chỉnh hình. 9,17 8,50 17,67

18 504059 Đặng Ngọc Phát Nam 14/09/1994 Gia Lai Chấn thương chỉnh hình. 9,67 7,92 17,59

19 504097 Trần Thanh Vũ Nam 17/04/1992 Quảng Trị Chấn thương chỉnh hình. 9,67 7,92 17,59

20 504086 Trần Dương Minh Trí Nam 29/10/1994 Kiên Giang Chấn thương chỉnh hình. 9,50 8,08 17,58

21 504037 Ngô Khánh Hưng Nam 28/07/1994 Trà Vinh Chấn thương chỉnh hình. 8,58 8,92 x 17,50

22 504057 Nguyễn Minh Nhật Nam 08/03/1994 Hà Tĩnh Chấn thương chỉnh hình. 8,92 8,58 17,50

23 504025 Huỳnh Mã Phương Duy Nam 18/06/1994 Đắk Lắk Chấn thương chỉnh hình. 8,92 8,58 17,50

24 504073 Nguyễn Duy Thành Nam 11/06/1993 Đắk Lắk Chấn thương chỉnh hình. 9,17 8,33 17,50

25 504095 Triệu Văn Việt Nam 14/09/1993 Đắk Lắk Chấn thương chỉnh hình. 8,75 8,67 x 17,42

26 504070 Phạm Văn Thạch Nam 10/08/1993 Quảng Nam Chấn thương chỉnh hình. 9,50 7,92 17,42

27 504068 Trần Vương Sơn Nam 07/07/1992 Quảng Nam Chấn thương chỉnh hình. 9,58 7,75 17,33

28 504031 Nguyễn Minh Hào Nam 20/12/1994 Đắk Lắk Chấn thương chỉnh hình. 9,17 8,08 17,25

29 504046 Hồ Văn Lộc Nam 11/10/1994 Quảng Nam Chấn thương chỉnh hình. 8,92 8,25 17,17
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30 504032 Tăng Khánh Hậu Nam 10/12/1990 Cao Bằng Chấn thương chỉnh hình. 8,33 8,75 x 17,08

31 504017 Nguyễn Huỳnh Trung Đan Nam 15/02/1995 An Giang Chấn thương chỉnh hình. 9,50 7,58 17,08

32 504072 Trương Ngọc Thanh Nam 28/08/1995 Quảng Nam Chấn thương chỉnh hình. 9,58 7,50 17,08

33 504069 Phạm Thanh Tài Nam 20/03/1995 Phú Yên Chấn thương chỉnh hình. 9,00 7,92 16,92

34 504042 Võ Phúc Khánh Nam 12/10/1994 Bến Tre Chấn thương chỉnh hình. 8,58 8,33 16,91

35 504038 Nguyễn Anh Huy Nam 15/10/1994 Tiền Giang Chấn thương chỉnh hình. 8,83 8,08 16,91

36 504014 Nguyễn Đình Chiều Nam 25/07/1991 Đắk Lắk Chấn thương chỉnh hình. 8,75 8,08 x 16,83

37 504022 Đỗ Minh Đức Nam 20/11/1991 Đắk Nông Chấn thương chỉnh hình. 8,58 8,17 16,75

38 504082 Nguyễn Giang Toàn Nam 12/11/1994 Kon Tum Chấn thương chỉnh hình. 9,00 7,75 16,75

39 504066 Ngô Vũ Phương Nam 12/09/1994 An Giang Chấn thương chỉnh hình. 8,50 8,17 16,67

40 504052 Vũ Văn Ngọc Nam 17/03/1989 Thái Bình Chấn thương chỉnh hình. 7,92 8,67 x 16,59

41 504027 Lục Minh Duy Nam 20/10/1993 Tp. Hồ Chí Minh Chấn thương chỉnh hình. 9,33 7,25 16,58

42 504004 Lương Văn Anh Nam 15/04/1990 Thanh Hóa Chấn thương chỉnh hình. 8,50 7,92 16,42

43 504055 Phan Văn Nhân Nam 06/07/1993 Thanh Hóa Chấn thương chỉnh hình. 8,50 7,92 16,42

44 504089 Trần Đình Tú Nam 29/06/1995 Ninh Thuận Chấn thương chỉnh hình. 9,33 7,08 16,41

45 504060 Lê Tiến Phát Nam 04/10/1993 Đồng Tháp Chấn thương chỉnh hình. 8,42 7,92 16,34

46 504054 Trương Thảo Nguyên Nam 23/01/1992 Đắk Lắk Chấn thương chỉnh hình. 8,42 7,92 16,34

47 504061 Nguyễn Đăng Bằng Phi Nam 25/05/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Chấn thương chỉnh hình. 8,58 7,75 16,33

48 504050 K' Mus Nam 08/01/1993 Lâm Đồng Chấn thương chỉnh hình. 8,33 7,92 16,25

49 504013 Trần Văn Chí Nam 06/07/1991 Hà Tĩnh Chấn thương chỉnh hình. 7,92 8,17 x 16,09

50 504049 Nguyễn Từ Nhật Minh Nam 09/08/1995 Đắk Nông Chấn thương chỉnh hình. 8,50 7,50 16,00

51 504003 Huỳnh Trung Anh Nam 16/08/1992 Đồng Tháp Chấn thương chỉnh hình. 8,67 7,33 16,00

52 504044 Trần Đình Lâm Nam 02/09/1994 Đắk Lắk Chấn thương chỉnh hình. 8,08 7,83 15,91

53 504024 Đàm Thanh Dương Nam 05/07/1993 Tp. Hồ Chí Minh Chấn thương chỉnh hình. 8,33 7,58 15,91

54 504093 Ngô Võ Hoàng Văn Nam 14/01/1992 Tp. Hồ Chí Minh Chấn thương chỉnh hình. 8,67 7,17 15,84

55 504005 Nguyễn Đức Anh Nam 11/04/1982 Quảng Bình Chấn thương chỉnh hình. 8,00 7,67 15,67

56 504043 Huỳnh Thanh Lâm Nam 22/12/1993 Tp. Hồ Chí Minh Chấn thương chỉnh hình. 8,75 6,75 15,50

57 504088 Hoàng Xuân Trung Nam 29/11/1992 Đắk Lắk Chấn thương chỉnh hình. 9,00 6,50 15,50

58 504036 Nguyễn Duy Huân Nam 17/05/1991 Bắc Ninh Chấn thương chỉnh hình. 7,83 7,50 15,33

59 504083 Nguyễn Hữu Toàn Nam 13/06/1994 Đắk Lắk Chấn thương chỉnh hình. 7,25 8,00 15,25

60 504058 Trần Đình Nhật Nam 06/02/1995 Hà Tĩnh Chấn thương chỉnh hình. 8,25 7,00 15,25

61 504033 Nguyễn Đăng Hiệp Nam 05/02/1993 Bắc Ninh Chấn thương chỉnh hình. 8,58 6,50 15,08
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62 504035 Huỳnh Minh Học Nam 11/07/1990 Bạc Liêu Chấn thương chỉnh hình. 8,75 6,33 15,08

63 504029 Nông Ngọc Hải Nam 17/10/1991 Hà Nội Chấn thương chỉnh hình. 8,00 6,92 14,92

64 504023 Trần Anh Dũng Nam 20/06/1993 Đắk Lắk Chấn thương chỉnh hình. 7,42 7,42 14,84

65 504028 Đàm Đặng Hải Nam 09/10/1993 Thái Bình Chấn thương chỉnh hình. 8,25 6,58 14,83

66 504011 Hoàng Thanh Bình Nam 30/03/1994 Kon Tum Chấn thương chỉnh hình. 8,25 6,58 14,83

67 504065 Danh Hoàng Phương Nam 27/11/1992 Tiền Giang Chấn thương chỉnh hình. 7,67 7,08 14,75

68 504040 Trần Đình Khang Nam 03/06/1993 Tp. Hồ Chí Minh Chấn thương chỉnh hình. 8,17 6,58 14,75

69 504015 Phan Đình Chung Nam 09/05/1994 Thừa Thiên Huế Chấn thương chỉnh hình. 7,25 7,42 14,67

70 504045 Hồ Hoàng Lộc Nam 01/01/1990 Bến Tre Chấn thương chỉnh hình. 7,08 7,50 14,58

71 504085 Trần Xuân Trạng Nam 22/01/1994 Bến Tre Chấn thương chỉnh hình. 7,83 6,42 14,25

72 504006 Nguyễn Duy Anh Nam 27/07/1994 Tp. Hồ Chí Minh Chấn thương chỉnh hình. 7,42 6,67 14,09

73 504094 Nguyễn Công Văn Nam 17/03/1982 Bến Tre Chấn thương chỉnh hình. 7,33 6,75 14,08

74 504067 Lê Đình Quý Nam 19/09/1992 Đắk Lắk Chấn thương chỉnh hình. 6,33 7,67 14,00

75 504009 Phan Nguyễn Tuấn Anh Nam 24/11/1994 Đắk Nông Chấn thương chỉnh hình. 5,92 7,42 13,34

76 504018 Lê Hải Đăng Nam 14/12/1994 Bến Tre Chấn thương chỉnh hình. 6,67 6,42 13,09

77 504001 Lê Thái An Nam 06/09/1992 Vĩnh Long Chấn thương chỉnh hình. 7,17 5,67 12,84

78 504092 Vi Văn Tường Nam 28/02/1991 Lạng Sơn Chấn thương chỉnh hình. 6,17 6,58 12,75

79 504008 Nguyễn Nhật Anh Nam 15/09/1990 Tp. Hồ Chí Minh Chấn thương chỉnh hình. 6,25 6,25 12,50

80 504090 Đỗ Văn Tuấn Nam 12/02/1985 Đồng Nai Chấn thương chỉnh hình. 5,67 5,50 11,17

81 504010 K' Binh Nam 03/09/1988 Lâm Đồng Chấn thương chỉnh hình. 5,08 5,00 x 10,08

82 504047 Kiều Nhựt Hữu Minh Nam 09/10/1984 Ninh Thuận Chấn thương chỉnh hình. 4,25 7,92 x 12,17

83 504002 Nguyễn Ngọc Bình An Nam 09/05/1991 Gia Lai Chấn thương chỉnh hình. 4,75 7,17 11,92

84 504077 Thiên Ánh Thuần Nam 09/09/1990 Ninh Thuận Chấn thương chỉnh hình. 4,42 7,00 x 11,42

85 504053 Nguyễn Dương Nguyên Nam 12/04/1991 Bình Định Chấn thương chỉnh hình. 4,08 7,33 x 11,41

86 504063 Nguyễn Trần Hoàng Phụng Nam 09/12/1993 An Giang Chấn thương chỉnh hình. 4,75 6,50 11,25

87 504051 Hà Văn Ngoan Nam 20/12/1993 Thanh Hóa Chấn thương chỉnh hình. 4,67 6,42 11,09

88 504016 Đàm Văn Chương Nam 18/06/1990 Quảng Ninh Chấn thương chỉnh hình. 4,25 5,75 10,00

89 504087 Huỳnh Vi Trích Nam 14/04/1991 Bạc Liêu Chấn thương chỉnh hình. 4,25 5,42 x 9,67

90 504074 Lê Vũ Bá Thảo Nam 14/03/1971 Tiền Giang Chấn thương chỉnh hình. 3,50 5,92 9,42

91 504020 Phạm Văn Duân Nam 17/7/1981 Nam Định Chấn thương chỉnh hình. 3,75 5,67 9,42

92 504064 Bùi Minh Phước Nam 27/08/1991 Đắk Lắk Chấn thương chỉnh hình. 3,75 5,17 8,92

93 504091 Lê Thanh Tuấn Nam 02/06/1984 Thanh Hóa Chấn thương chỉnh hình. 4,08 4,58 8,66
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94 504084 Đoàn Văn Trải Nam 20/06/1989 Long An Chấn thương chỉnh hình. 3,50 3,92 7,42

95 504096 Phạm Anh Vinh Nam 29/05/1991 Đắk Lắk Chấn thương chỉnh hình. 2,25 4,92 7,17

96 504062 Nguyễn Vũ Hoài Phong Nam 21/09/1990 Đồng Nai Chấn thương chỉnh hình. 0,00 0,00 0,00

97 504048 Nguyễn Thành Minh Nam 10/07/1991 Quảng Trị Chấn thương chỉnh hình. 0,00 0,00 0,00

1 519016 Trần Quang Thông Nam 07/06/1991 An Giang Ngoại - lồng ngực. 9,25 10,17 x 19,42

2 519005 Hồ Công Hậu Nam 09/02/1994 Long An Ngoại - lồng ngực. 9,75 9,25 19,00

3 519003 Trình Công Đông Nam 01/02/1994 Quảng Nam Ngoại - lồng ngực. 9,33 8,92 18,25

4 519013 Nguyễn Hoàng Thanh Nam 12/12/1994 Khánh Hòa Ngoại - lồng ngực. 9,58 8,58 18,16

5 519015 Chau Thi Nam 01/01/1991 An Giang Ngoại - lồng ngực. 9,17 8,92 x 18,09

6 519019 Ngô Ngọc Trung Nam 31/12/1993 Đà Nẵng Ngoại - lồng ngực. 9,58 8,50 18,08

7 519008 Lê Nhật Nam Nam 14/02/1990 Quảng Nam Ngoại - lồng ngực. 8,75 9,25 18,00

8 519002 Quang Minh Tấn Đạt Nam 24/04/1994 Đắk Lắk Ngoại - lồng ngực. 9,75 8,17 17,92

9 519014 Nguyễn Văn Thành Nam 24/09/1994 Hà Tĩnh Ngoại - lồng ngực. 9,17 8,50 17,67

10 519006 Trương Võ Công Khang Nam 12/04/1994 Quảng Trị Ngoại - lồng ngực. 9,58 8,00 17,58

11 519022 Lê Hoàng Tuấn Nam 26/03/1991 Khánh Hòa Ngoại - lồng ngực. 8,83 8,58 17,41

12 519023 Phạm Thế Vinh Nam 03/01/1993 Cà Mau Ngoại - lồng ngực. 9,00 8,33 x 17,33

13 519011 Nguyễn Huy Phú Nam 12/02/1993 Đồng Nai Ngoại - lồng ngực. 9,00 8,08 17,08

14 519010 Nguyễn Đỗ Thành Nhân Nam 23/04/1995 Khánh Hòa Ngoại - lồng ngực. 8,75 7,83 16,58

15 519020 Nguyễn Huy Trung Nam 15/08/1993 Hải Dương Ngoại - lồng ngực. 9,08 7,50 16,58

16 519017 Kiên Thị Cẩm Tiên Nữ 12/01/1994 Trà Vinh Ngoại - lồng ngực. 8,17 7,67 x 15,84

17 519004 Nguyễn Hoàng Duy Nam 01/01/1994 Bến Tre Ngoại - lồng ngực. 7,75 8,08 15,83

18 519018 Huỳnh Anh Tiến Nam 19/12/1994 Tiền Giang Ngoại - lồng ngực. 6,92 8,67 15,59

19 519001 Ngô Tuấn An Nam 25/01/1993 Sóc Trăng Ngoại - lồng ngực. 7,25 8,00 15,25

20 519021 Nguyễn Thành Trung Nam 29/10/1993 Tây Ninh Ngoại - lồng ngực. 6,83 8,25 15,08

21 519012 Kim Thành Tài Nam 29/09/1993 Trà Vinh Ngoại - lồng ngực. 6,00 8,25 14,25

22 519009 Đặng Hoàng Nguyên Nam 01/12/1991 Gia Lai Ngoại - lồng ngực. 6,50 6,92 13,42

23 519007 Quách Đỗ Mai Khanh Nữ 19/12/1995 Bạc Liêu Ngoại - lồng ngực. 5,67 7,17 12,84

1 520003 Đặng Nguyễn Quỳnh Như Nữ 19/03/1994 Bình Dương Ngoại - nhi. 9,08 9,17 18,25

2 520007 Trần Xuân Tuấn Nam 25/11/1995 Cần Thơ Ngoại - nhi. 9,75 8,00 17,75

3 520005 Nguyễn Trương Toàn Nam 20/08/1990 Tiền Giang Ngoại - nhi. 8,42 7,83 16,25

4 520002 Nguyễn Văn Hợp Nam 12/5/1994 Kiên Giang Ngoại - nhi. 9,00 7,00 16,00

5 520001 Thiều Quang Đức Nam 12/07/1994 Thanh Hóa Ngoại - nhi. 7,92 7,83 15,75
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6 520006 Đổng Sơn Trà Nữ 30/03/1989 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại - nhi. 8,08 7,17 15,25

7 520004 Lê Hữu Phước Nam 02/11/1987 Bình Thuận Ngoại - nhi. 0,00 0,00 0,00

1 521059 Bùi Thị Thuỳ Vy Nữ 11/05/1995 Lâm Đồng Ngoại khoa 9,75 7,92 x 17,67

2 521011 Võ Hùng Dinh Nam 20/09/1995 Quảng Nam Ngoại khoa 9,92 7,58 17,50

3 521015 Lê Hoàng Đức Nam 20/02/1993 Bình Thuận Ngoại khoa 9,67 7,75 17,42

4 521031 Trần Đình Ngọc Nam 29/11/1992 Quảng Trị Ngoại khoa 9,83 7,50 17,33

5 521022 Nguyễn Thái Minh Hoàng Nam 21/11/1993 Đồng Nai Ngoại khoa 9,67 7,58 17,25

6 521009 Đoàn Phúc Đăng Nam 12/05/1995 Gia Lai Ngoại khoa 9,83 7,42 17,25

7 521026 Vũ Anh Khoa Nam 17/02/1995 Đắk Lắk Ngoại khoa 9,83 7,33 17,16

8 521041 Lê Chí Thanh Nam 14/12/1992 An Giang Ngoại khoa 9,83 7,25 17,08

9 521047 Lê Hà Thịnh Nam 06/01/1993 Quảng Nam Ngoại khoa 9,83 7,08 16,91

10 521006 Nguyễn Hữu Bổn Nam 04/07/1994 Quảng Nam Ngoại khoa 9,67 7,17 16,84

11 521023 Phạm Quốc Hùng Nam 09/05/1994 Bến Tre Ngoại khoa 9,75 6,92 16,67

12 521042 Thạch Ngọc Diễm Thanh Nữ 22/10/1993 Trà Vinh Ngoại khoa 7,92 8,58 x 16,50

13 521044 Nguyễn Trung Thành Nam 10/07/1992 Gia Lai Ngoại khoa 9,67 6,67 16,34

14 521048 Huỳnh Trí Thông Nam 26/08/1994 Bến Tre Ngoại khoa 9,00 7,25 16,25

15 521027 Phạm Mạnh Linh Nam 24/07/1991 Quảng Ninh Ngoại khoa 9,08 7,17 x 16,25

16 521052 Lê Huỳnh Thanh Trúc Nữ 13/10/1994 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại khoa 9,17 7,00 16,17

17 521028 Đỗ Tấn Lộc Nam 22/06/1993 Bạc Liêu Ngoại khoa 9,08 7,08 16,16

18 521005 Lê Hòa Quốc Bảo Nam 04/11/1994 Thừa Thiên Huế Ngoại khoa 9,08 7,00 16,08

19 521001 Đặng Hoàng Anh Nam 27/04/1991 Tiền Giang Ngoại khoa 8,67 7,33 16,00

20 521035 Hồ Tấn Quý Nam 14/07/1994 Quảng Ngãi Ngoại khoa 9,17 6,83 16,00

21 521056 Nguyễn Vinh Nam 25/05/1994 Khánh Hòa Ngoại khoa 8,25 7,58 x 15,83

22 521002 Đặng Quốc Anh Nam 09/09/1994 Đồng Tháp Ngoại khoa 9,00 6,83 15,83

23 521029 Nguyễn Hữu Lộc Nam 19/10/1995 Quảng Bình Ngoại khoa 9,25 6,58 15,83

24 521039 Phạm Hồng Thái Nam 13/09/1994 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại khoa 8,92 6,75 15,67

25 521008 Nguyễn Quốc Cường Nam 30/05/1993 Quảng Ngãi Ngoại khoa 8,42 7,17 15,59

26 521046 Bùi Đức Thịnh Nam 17/08/1995 Phú Yên Ngoại khoa 8,17 7,33 15,50

27 521045 Nguyễn Văn Thiều Nam 03/02/1994 Quảng Ngãi Ngoại khoa 8,33 7,08 15,41

28 521010 Bùi Đoàn Quốc Đạt Nam 11/04/1994 Tiền Giang Ngoại khoa 8,83 6,58 15,41

29 521033 Đỗ Văn Phú Nam 02/10/1990 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại khoa 9,08 6,33 15,41

30 521013 Quách Văn Du Nam 05/4/1991 Thanh Hóa Ngoại khoa 9,17 5,92 15,09
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31 521019 Đặng Quang Hậu Nam 19/11/1995 Gia Lai Ngoại khoa 8,83 6,17 15,00

32 521030 Lê Thanh Nghị Nam 10/12/1994 Quảng Ngãi Ngoại khoa 8,58 6,33 14,91

33 521058 Vạn Trường Quang Vinh Nam 01/4/1993 Ninh Thuận Ngoại khoa 7,83 7,00 x 14,83

34 521051 Đoàn Minh Trí Nam 15/01/1992 Đồng Nai Ngoại khoa 7,58 7,17 14,75

35 521050 Đặng Văn Thức Nam 12/04/1994 Khánh Hòa Ngoại khoa 8,83 5,92 14,75

36 521036 Lê Văn Quý Nam 12/08/1994 Thừa Thiên Huế Ngoại khoa 8,50 6,17 14,67

37 521014 Hồ Minh Đức Nam 10/10/1993 Nghệ An Ngoại khoa 8,08 6,42 14,50

38 521004 Phạm Thế Anh Nam 05/01/1984 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại khoa 7,67 6,58 14,25

39 521017 Trịnh Du Dương Nam 13/11/1992 Đắk Lắk Ngoại khoa 7,42 6,42 13,84

40 521025 Nguyễn Quốc Khái Nam 20/08/1990 Cà Mau Ngoại khoa 6,75 7,08 13,83

41 521024 Ngô Lê Huy Nam 15/04/1993 Quảng Nam Ngoại khoa 7,33 6,33 13,66

42 521003 Lại Trung Anh Nam 01/08/1990 Gia Lai Ngoại khoa 7,75 5,67 13,42

43 521049 Lý Hoàng Thuận Nam 20/01/1994 Long An Ngoại khoa 7,08 6,33 13,41

44 521037 Bùi Viết Sơn Nam 02/06/1994 Nghệ An Ngoại khoa 7,50 5,75 13,25

45 521034 Nguyễn Xuân Nam Phương Nam 04/09/1993 Lâm Đồng Ngoại khoa 6,00 6,83 12,83

46 521032 Trương Tấn Nhơn Nam 14/05/1990 Kiên Giang Ngoại khoa 7,25 5,58 12,83

47 521016 Trần Quốc Dương Nam 08/10/1994 Lâm Đồng Ngoại khoa 7,42 5,00 12,42

48 521021 A Hoai Nam 04/12/1990 Kon Tum Ngoại khoa 6,42 5,58 x 12,00

49 521007 Hàng Thế Cơ Nam 19/10/1994 Bến Tre Ngoại khoa 5,50 6,42 11,92

50 521055 Trần Thành Viên Nam 09/07/1995 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại khoa 5,42 6,42 11,84

51 521057 Nguyễn Xuân Vinh Nam 09/01/1994 Đồng Nai Ngoại khoa 5,58 6,08 11,66

52 521012 Đặng Văn Đồng Nam 26/12/1991 Lâm Đồng Ngoại khoa 5,58 5,92 x 11,50

53 521040 Phan Thắng Nam 06/11/1986 Nghệ An Ngoại khoa 5,75 5,25 11,00

54 521020 Nguyễn Quang Hiếu Nam 02/01/1991 Đồng Nai Ngoại khoa 5,08 5,75 10,83

55 521043 Lý Thành Nam 09/08/1995 Cà Mau Ngoại khoa 9,08 4,50 13,58

56 521018 Nông Đức Duy Nam 04/11/1992 Cao Bằng Ngoại khoa 8,33 4,58 12,91

57 521038 Trần Vĩnh Tân Nam 03/05/1994 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại khoa 7,33 4,50 11,83

58 521054 Dương Thanh Tú Nam 06/10/1994 Đắk Lắk Ngoại khoa 6,83 4,33 11,16

59 521053 Lê Minh Trung Nam 15/10/1990 Bến Tre Ngoại khoa 0,00 0,00 0,00

1 522029 Đỗ Dũng Quốc Nam 25/02/1993 Kon Tum Ngoại thần kinh - sọ não. 9,50 8,25 x 17,75

2 522009 Phan Vân Đình Nam 10/02/1989 Tây Ninh Ngoại thần kinh - sọ não. 9,67 7,08 16,75

3 522034 Vũ Đức Thắng Nam 01/08/1992 Đắk Lắk Ngoại thần kinh - sọ não. 9,50 7,00 16,50

22/63



STT SBD Họ đệm Tên
Giới

tính
Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành

Cơ

sở

Chuyên

ngành

Ưu

tiên

Tổng

điểm

4 522040 Nguyễn Vi Hoàng Tín Nam 11/09/1994 Đồng Nai Ngoại thần kinh - sọ não. 9,08 7,25 16,33

5 522026 Trần Văn Nhân Nam 27/02/1994 Hà Tĩnh Ngoại thần kinh - sọ não. 9,67 6,50 16,17

6 522014 Nguyễn Thị Thúy Duy Nữ 14/04/1995 Kiên Giang Ngoại thần kinh - sọ não. 9,67 6,25 15,92

7 522001 Phan Phúc An Nam 29/08/1994 Quảng Ngãi Ngoại thần kinh - sọ não. 9,17 6,67 15,84

8 522005 Trần Nguyên Bảo Nam 05/12/1992 Đà Nẵng Ngoại thần kinh - sọ não. 9,42 6,42 15,84

9 522028 Ngô Minh Quân Nam 22/09/1994 Kiên Giang Ngoại thần kinh - sọ não. 9,08 6,75 15,83

10 522046 Phạm Phong Vũ Nam 10/07/1991 Thừa Thiên Huế Ngoại thần kinh - sọ não. 9,08 6,75 15,83

11 522020 Nguyễn Đăng Khoa Nam 15/01/1986 Cà Mau Ngoại thần kinh - sọ não. 9,00 6,75 x 15,75

12 522047 Trần Vũ Nam 30/01/1992 Cần Thơ Ngoại thần kinh - sọ não. 9,17 6,58 15,75

13 522031 Vũ Tuấn Sơn Nam 09/01/1993 Phú Yên Ngoại thần kinh - sọ não. 9,25 6,50 15,75

14 522032 Nguyễn Đức Tài Nam 01/06/1994 Quảng Bình Ngoại thần kinh - sọ não. 9,33 6,42 15,75

15 522044 Ngô Hữu Vân Nam 04/09/1993 Quảng Nam Ngoại thần kinh - sọ não. 9,17 6,50 15,67

16 522045 Phạm Thế Vinh Nam 20/01/1991 Phú Yên Ngoại thần kinh - sọ não. 9,67 6,00 15,67

17 522012 Phạm Thanh Dũng Nam 27/05/1990 Đồng Nai Ngoại thần kinh - sọ não. 9,33 6,33 15,66

18 522002 Tống Hoài An Nam 01/01/1994 Bạc Liêu Ngoại thần kinh - sọ não. 9,42 6,17 15,59

19 522037 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 15/04/1992 Quảng Ngãi Ngoại thần kinh - sọ não. 9,00 6,58 15,58

20 522019 Nguyễn Tú Khải Nam 27/04/1993 Phú Yên Ngoại thần kinh - sọ não. 9,08 6,50 15,58

21 522018 Lê Đình Khả Nam 08/08/1993 Bình Định Ngoại thần kinh - sọ não. 9,33 6,17 15,50

22 522035 Phan Đình Thành Nam 11/11/1994 Ninh Thuận Ngoại thần kinh - sọ não. 8,67 6,67 15,34

23 522004 Cao Việt Bắc Nam 07/11/1993 Nghệ An Ngoại thần kinh - sọ não. 9,08 6,25 15,33

24 522048 Trần Văn Vũ Nam 01/04/1995 Thừa Thiên Huế Ngoại thần kinh - sọ não. 9,25 6,08 15,33

25 522007 Đinh Sỹ Quốc Cường Nam 23/08/1994 Kon Tum Ngoại thần kinh - sọ não. 8,83 6,33 15,16

26 522027 Trần Quốc Pháp Nam 19/05/1986 Hà Tĩnh Ngoại thần kinh - sọ não. 9,75 5,33 15,08

27 522043 Trần Thanh Tuấn Nam 28/10/1992 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại thần kinh - sọ não. 8,58 6,33 14,91

28 522033 Võ Nguyên Thẩm Nam 20/02/1991 Quảng Nam Ngoại thần kinh - sọ não. 9,08 5,58 14,66

29 522041 Chu Văn Tuấn Nam 18/10/1992 Thái Nguyên Ngoại thần kinh - sọ não. 7,25 7,33 x 14,58

30 522016 Nguyễn Vũ Hoàng Nam 18-12-1995 Đắk Nông Ngoại thần kinh - sọ não. 8,08 6,42 14,50

31 522023 Nguyễn Minh Lý Nam 28/04/1993 Kiên Giang Ngoại thần kinh - sọ não. 7,83 6,58 14,41

32 522003 Nguyễn Quyền Anh Nam 28/02/1993 Long An Ngoại thần kinh - sọ não. 7,67 6,58 14,25

33 522036 Thân Văn Thời Nam 07/01/1993 Bắc Giang Ngoại thần kinh - sọ não. 7,67 6,17 13,84

34 522008 Tô Văn Trường Đạt Nam 19/05/1995 Trà Vinh Ngoại thần kinh - sọ não. 6,58 7,25 x 13,83

35 522010 Hà Công Đức Nam 12/10/1992 Phú Thọ Ngoại thần kinh - sọ não. 8,67 5,00 13,67
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36 522013 Nguyễn Thành Duy Nam 01/01/1994 Gia Lai Ngoại thần kinh - sọ não. 7,67 5,83 13,50

37 522030 Kiều Minh Rin Nam 01-01-1991 Ninh Thuận Ngoại thần kinh - sọ não. 7,75 5,67 13,42

38 522021 Cù Chính Kiên Nam 19/02/1993 Đắk Lắk Ngoại thần kinh - sọ não. 7,25 5,92 13,17

39 522038 Ngô Nguyễn Nhật Tiến Nam 10/10/1993 Vĩnh Long Ngoại thần kinh - sọ não. 7,83 5,33 13,16

40 522039 Võ Doãn Tiến Nam 13/01/1994 Quảng Bình Ngoại thần kinh - sọ não. 6,58 6,17 12,75

41 522022 Y Sơwel Ktla Nam 10/12/1990 Đắk Lắk Ngoại thần kinh - sọ não. 6,58 5,75 x 12,33

42 522024 Phan Đinh Hữu Nghĩa Nam 26/01/1994 Bến Tre Ngoại thần kinh - sọ não. 5,67 6,50 12,17

43 522042 Lê Thanh Tuấn Nam 26/04/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu Ngoại thần kinh - sọ não. 6,17 5,33 11,50

44 522015 Lý Trung Hiếu Nam 05/10/1986 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại thần kinh - sọ não. 5,50 5,25 10,75

45 522025 Võ Trần Trọng Nghĩa Nam 20/10/1993 Bạc Liêu Ngoại thần kinh - sọ não. 5,50 5,00 10,50

46 522011 Lê Minh Đức Nam 19/02/1994 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại thần kinh - sọ não. 4,17 6,25 10,42

47 522017 Hoàng Văn Huy Nam 04/10/1994 Đắk Lắk Ngoại thần kinh - sọ não. 4,42 4,75 9,17

48 522006 Châu Huỳnh Thái Châu Nam 13/10/1993 Cà Mau Ngoại thần kinh - sọ não. 0,00 0,00 0,00

1 523010 Trịnh Văn Hoàng Nam 04/05/1993 Đồng Tháp Ngoại thận và tiết niệu. 9,92 9,75 19,67

2 523034 Nguyễn Bá Trường Nam 14/10/1991 Quảng Trị Ngoại thận và tiết niệu. 9,92 9,75 19,67

3 523032 Lê Công Toại Nam 08/08/1994 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại thận và tiết niệu. 9,92 9,67 19,59

4 523005 Vũ Thành Đạt Nam 21/07/1995 Lâm Đồng Ngoại thận và tiết niệu. 9,33 10,08 x 19,41

5 523016 Lê Văn Minh Nam 28/12/1992 Quảng Nam Ngoại thận và tiết niệu. 9,58 9,83 19,41

6 523036 Nguyễn Xuân Việt Nam 02/04/1990 Nghệ An Ngoại thận và tiết niệu. 9,67 9,67 19,34

7 523004 Dương Chí Đạt Nam 20/10/1993 Hà Tĩnh Ngoại thận và tiết niệu. 9,67 9,67 19,34

8 523008 Nguyễn Quang Hoà Nam 16/06/1994 Quảng Bình Ngoại thận và tiết niệu. 9,83 9,17 19,00

9 523030 Phạm Trí Tín Nam 01-10-1994 Bến Tre Ngoại thận và tiết niệu. 9,42 9,50 18,92

10 523038 Nguyễn Lương Vũ Nam 09/01/1995 Quảng Nam Ngoại thận và tiết niệu. 9,25 9,50 18,75

11 523033 Kiên Thế Trung Nam 15/02/1993 Trà Vinh Ngoại thận và tiết niệu. 9,33 9,25 x 18,58

12 523025 Hoàng Xuân Quý Nam 05/07/1994 Thừa Thiên Huế Ngoại thận và tiết niệu. 9,50 8,92 18,42

13 523019 Dương Hữu Nhân Nam 13/01/1993 Long An Ngoại thận và tiết niệu. 9,08 9,33 18,41

14 523037 Châu Anh Vũ Nam 24/01/1994 Bạc Liêu Ngoại thận và tiết niệu. 8,75 9,50 18,25

15 523026 Som Su Rinh Nam 09/10/1992 Trà Vinh Ngoại thận và tiết niệu. 8,25 9,83 x 18,08

16 523029 Danh Tài Nam 19/06/1993 Kiên Giang Ngoại thận và tiết niệu. 8,75 9,08 x 17,83

17 523031 Trình Quốc Tín Nam 13/01/1995 Phú Yên Ngoại thận và tiết niệu. 9,58 8,25 17,83

18 523013 Từ Tuấn Kiệt Nam 13/02/1993 Trà Vinh Ngoại thận và tiết niệu. 8,42 9,33 x 17,75

19 523024 Dương Công Quốc Nam 25/01/1995 Hà Tĩnh Ngoại thận và tiết niệu. 8,83 8,92 17,75
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20 523035 Nguyễn Hữu Việt Nam 16/3/1988 Khánh Hòa Ngoại thận và tiết niệu. 8,42 9,25 17,67

21 523002 Hồ Huỳnh Thế Bảo Nam 12/02/1994 Đà Nẵng Ngoại thận và tiết niệu. 9,17 8,42 17,59

22 523020 Trương Quốc Phi Nam 18/09/1993 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại thận và tiết niệu. 9,17 8,33 17,50

23 523009 Hồ Hân Hoan Nam 26/9/1993 Quảng Trị Ngoại thận và tiết niệu. 8,58 8,58 17,16

24 523028 Võ Ngọc Sơn Nam 20/11/1992 Bình Định Ngoại thận và tiết niệu. 9,25 7,75 17,00

25 523017 Võ Nguyễn Minh Nguyên Nữ 27/11/1993 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại thận và tiết niệu. 9,17 7,67 16,84

26 523018 Nguyễn Trọng Nguyễn Nam 21/04/1994 Hậu Giang Ngoại thận và tiết niệu. 8,08 8,75 x 16,83

27 523006 Ngô Thị Minh Hải Nữ 02/12/1994 Gia Lai Ngoại thận và tiết niệu. 8,50 8,25 16,75

28 523003 Lê Đức Bảo Nam 28/09/1994 Đắk Lắk Ngoại thận và tiết niệu. 7,33 9,25 16,58

29 523001 Phú Quốc An Nam 06/04/1993 Ninh Thuận Ngoại thận và tiết niệu. 8,58 7,75 16,33

30 523021 Lê Duy Phú Nam 10/04/1995 Bình Phước Ngoại thận và tiết niệu. 8,17 8,08 16,25

31 523022 Trần Huy Phước Nam 24/05/1993 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại thận và tiết niệu. 8,00 8,17 16,17

32 523027 Nguyễn Hoàng Sáng Nam 10/12/1991 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại thận và tiết niệu. 8,17 7,92 16,09

33 523007 Võ Tấn Hiệp Nam 01/07/1994 Đắk Lắk Ngoại thận và tiết niệu. 9,00 6,75 15,75

34 523040 Lâm Triều Vỷ Nam 01/01/1993 Hậu Giang Ngoại thận và tiết niệu. 8,33 7,25 15,58

35 523023 Nguyễn Thanh Quang Nam 16/08/1992 Phú Yên Ngoại thận và tiết niệu. 7,33 8,17 15,50

36 523014 Phạm Thành Kông Nam 18/04/1995 Bình Định Ngoại thận và tiết niệu. 8,92 6,42 15,34

37 523015 Trần Xuân Lâu Nam 31/05/1991 Khánh Hòa Ngoại thận và tiết niệu. 7,42 7,75 15,17

38 523039 Trần Vỹ Nam 25/05/1993 Tp. Hồ Chí Minh Ngoại thận và tiết niệu. 7,67 7,00 14,67

39 523012 Lữ Đăng Khoa Nam 11/11/1994 An Giang Ngoại thận và tiết niệu. 5,58 8,42 14,00

40 523011 Hoàng Mạnh Hùng Nam 02/09/1993 Thanh Hóa Ngoại thận và tiết niệu. 3,83 8,25 12,08

1 524008 Lê Thị Thùy Dung Nữ 01/11/1995 Nghệ An Nhãn khoa 9,92 8,25 18,17

2 524010 Vũ Thị Hà Nữ 10/10/1992 Thanh Hóa Nhãn khoa 8,92 8,92 x 17,84

3 524035 Mã Ngọc Thanh Nam 10/05/1993 Sóc Trăng Nhãn khoa 9,42 8,33 x 17,75

4 524015 Nguyễn Thị Hồng Nữ 10/10/1994 Thanh Hóa Nhãn khoa 9,83 7,92 17,75

5 524001 Phạm Thị Xuân Anh Nữ 17/01/1993 Đà Nẵng Nhãn khoa 9,83 7,58 17,41

6 524004 Ngô Thị Như Bình Nữ 10/10/1995 Bình Định Nhãn khoa 8,92 8,33 17,25

7 524024 Phạm Nhật Minh Nam 25/12/1994 Đồng Nai Nhãn khoa 9,67 7,58 17,25

8 524007 Nguyễn Công Dự Nam 17/08/1993 Phú Yên Nhãn khoa 9,67 7,50 17,17

9 524022 Trần Thuỳ Linh Nữ 25/08/1994 Bắc Giang Nhãn khoa 9,08 7,92 17,00

10 524045 Nguyễn Tuấn Vũ Nam 14/09/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nhãn khoa 9,67 7,25 16,92

11 524005 Hồ Sỹ Đạt Nam 05/12/1994 Đắk Lắk Nhãn khoa 8,42 8,42 16,84
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12 524027 Nguyễn Vân Hồng Nga Nữ 15/12/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nhãn khoa 9,92 6,92 16,84

13 524013 Lê Thị Thanh Hoa Nữ 20/11/1994 Quảng Nam Nhãn khoa 9,25 7,50 16,75

14 524038 Đàm Thị Châu Thương Nữ 04/06/1990 Quảng Bình Nhãn khoa 9,42 7,33 16,75

15 524019 Bùi Thị Kiều Nữ 12/02/1993 Đắk Lắk Nhãn khoa 9,42 7,33 16,75

16 524041 Hồ Hữu Trí Nam 06/08/1994 Đồng Tháp Nhãn khoa 9,75 6,67 16,42

17 524012 Võ Minh Hậu Nam 01/07/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nhãn khoa 9,75 6,67 16,42

18 524040 Lê Ngọc Thùy Trang Nữ 27/09/1993 Quảng Ngãi Nhãn khoa 9,33 6,92 16,25

19 524047 Nguyễn Nữ Hoàng Yên Nữ 10/08/1994 Gia Lai Nhãn khoa 9,00 7,08 16,08

20 524014 Phạm Thị Hoài Nữ 15/09/1993 Đắk Lắk Nhãn khoa 8,83 7,17 16,00

21 524021 Quan Vĩ Lan Nữ 13/10/1991 Đồng Tháp Nhãn khoa 9,17 6,67 15,84

22 524025 Bùi Trọng Mươi Nam 05/08/1994 Quảng Ngãi Nhãn khoa 8,58 7,17 15,75

23 524037 Thái Thị Phương Thảo Nữ 13/05/1994 Lào Cai Nhãn khoa 9,25 6,50 15,75

24 524044 Nguyễn Phước Tùng Nam 06/08/1993 Đắk Lắk Nhãn khoa 8,75 6,83 15,58

25 524018 Phạm Lê Trung Kiên Nam 18/06/1995 Kiên Giang Nhãn khoa 9,25 6,33 15,58

26 524046 Hà Danh Vương Nam 23/02/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu Nhãn khoa 8,83 6,58 15,41

27 524029 Hoàng Nguyễn Khôi Nguyên Nữ 25/01/1994 Cần Thơ Nhãn khoa 7,50 7,58 15,08

28 524032 Trần Hữu Tài Nam 06/02/1995 Đắk Lắk Nhãn khoa 7,83 7,17 15,00

29 524043 Tạ Văn Tuấn Nam 06/09/1993 Đắk Lắk Nhãn khoa 8,25 6,50 14,75

30 524003 Lăng Thị Ngọc Bích Nữ 19/03/1993 Đắk Lắk Nhãn khoa 8,08 6,33 14,41

31 524006 Lê Ngọc Kim Đính Nữ 11/08/1993 Thừa Thiên Huế Nhãn khoa 7,83 6,50 14,33

32 524030 Lý Minh Phương Nữ 01/12/1994 Long An Nhãn khoa 8,50 5,83 14,33

33 524016 ĐặNg TháI Huy Nam 23/08/1991 Đồng Nai Nhãn khoa 7,83 5,67 13,50

34 524036 Dương Tấn Thành Nam 20/07/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nhãn khoa 7,25 6,17 13,42

35 524042 Trần Lê Đức Trí Nam 05/04/1994 Bến Tre Nhãn khoa 6,42 6,67 13,09

36 524023 Nông Thị Hồng Loan Nữ 03/11/1984 Đồng Nai Nhãn khoa 7,42 5,58 x 13,00

37 524020 Lê Văn Kỳ Nam 02/08/1993 Quảng Nam Nhãn khoa 6,25 5,92 12,17

38 524031 Hồ Lê Huy Sơn Nam 07/12/1981 Tp. Hồ Chí Minh Nhãn khoa 6,75 5,33 12,08

39 524039 Lâm Bảo Trân Nữ 18/04/1995 Ninh Thuận Nhãn khoa 5,92 6,00 11,92

40 524028 Phạm Văn Ngọc Nam 04/09/1993 Thanh Hóa Nhãn khoa 5,17 6,50 11,67

41 524002 Trần Đức Ánh Nam 01/05/1993 Lâm Đồng Nhãn khoa 5,25 6,33 x 11,58

42 524034 Nguyễn Thị Thắm Nữ 02/03/1989 Long An Nhãn khoa 5,50 5,83 11,33

43 524017 Đỗ Vĩnh Khiêm Nam 20/07/1987 Bến Tre Nhãn khoa 5,92 5,00 10,92
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44 524026 Đỗ Thị Nga Nữ 16/08/1981 Ninh Bình Nhãn khoa 5,50 5,08 10,58

45 524033 Lò Đức Thanh Tâm Nam 12/12/1988 Lâm Đồng Nhãn khoa 4,33 6,17 x 10,50

46 524009 H' Grum Nữ 20/08/1989 Đắk Nông Nhãn khoa 4,17 5,08 x 9,25

47 524011 Hà Thị Hằng Nữ 04/06/1991 Thanh Hóa Nhãn khoa 3,50 5,67 9,17

1 525064 Trần Nguyễn Công Khanh Nam 26/09/1994 Cần Thơ Nhi khoa 9,42 8,58 18,00

2 525016 Trần Thị Hạnh Đào Nữ 25/01/1993 Bến Tre Nhi khoa 9,33 8,33 17,66

3 525027 Trần Thị Dung Nữ 26/05/1992 Thanh Hóa Nhi khoa 8,92 8,50 x 17,42

4 525193 Quách Thị Yến Yến Nữ 18/07/1995 Cần Thơ Nhi khoa 9,25 8,17 17,42

5 525176 Phạm Ngọc Thuỳ Trinh Nữ 02/10/1994 Đồng Tháp Nhi khoa 9,17 8,17 17,34

6 525020 Trần Công Đoàn Nam 15/02/1993 Bến Tre Nhi khoa 9,00 8,33 17,33

7 525079 Nguyễn Thị Huyền Mi Nữ 30/05/1995 Đồng Tháp Nhi khoa 9,25 8,08 17,33

8 525187 Võ Thị Cẩm Vân Nữ 28/05/1993 Hà Tĩnh Nhi khoa 9,00 8,00 17,00

9 525116 Hồ Thị Ánh Phương Nữ 10/02/1992 Quảng Nam Nhi khoa 9,33 7,58 16,91

10 525170 Trần Thị Thu Trang Nữ 21/06/1994 Bình Định Nhi khoa 9,33 7,50 16,83

11 525033 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 24/05/1995 Nam Định Nhi khoa 9,33 7,50 16,83

12 525175 Lê Thị Việt Trinh Nữ 30/09/1993 Đắk Lắk Nhi khoa 8,42 8,25 x 16,67

13 525096 Võ Đại Nghĩa Nam 08/08/1994 Long An Nhi khoa 8,33 8,33 16,66

14 525160 Trương Thủy Tiên Nữ 10/09/1992 Đắk Nông Nhi khoa 8,17 8,42 x 16,59

15 525138 Lê Thị Thanh Thảo Nữ 26/01/1994 Quảng Nam Nhi khoa 8,83 7,67 16,50

16 525086 Trần Văn Nam Nam 08/12/1991 Quảng Trị Nhi khoa 8,83 7,67 16,50

17 525121 Nguyễn Thị Tuyết Sang Nữ 15/06/1992 Đồng Tháp Nhi khoa 8,17 8,17 16,34

18 525019 Nguyễn Thị Diệu Nữ 28/02/1995 Bình Định Nhi khoa 8,67 7,67 16,34

19 525077 Hoàng Thị Ly Nữ 11/05/1993 Thái Bình Nhi khoa 8,92 7,42 16,34

20 525072 Trần Thị Lệ Nữ 07/01/1995 Thanh Hóa Nhi khoa 8,58 7,75 16,33

21 525161 Lê Quang Tin Nam 1/7/1993 Quảng Ngãi Nhi khoa 8,83 7,42 16,25

22 525056 Trần Lê Huê Nữ 06/02/1995 Đắk Nông Nhi khoa 8,83 7,42 16,25

23 525124 Nguyễn Thanh Tài Nam 15/03/1992 Bình Phước Nhi khoa 8,83 7,42 16,25

24 525174 Hồ Ngọc Trinh Nữ 10/06/1993 Tây Ninh Nhi khoa 8,67 7,50 16,17

25 525153 Lê Ngọc Anh Thư Nữ 29/10/1995 Cần Thơ Nhi khoa 8,83 7,33 16,16

26 525089 Lê Quỳnh Ngân Nữ 14/10/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Nhi khoa 8,83 7,33 16,16

27 525182 Lê Quốc Tùng Nam 30/06/1994 Long An Nhi khoa 8,67 7,42 16,09

28 525055 Nguyễn Thanh Hoàng Nam 15/06/1992 Cần Thơ Nhi khoa 8,50 7,58 16,08
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29 525128 Trần Thị Minh Tâm Nữ 13/11/1994 Đắk Lắk Nhi khoa 8,17 7,83 16,00

30 525065 Nguyễn Quốc Khánh Nam 29/8/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 8,83 7,17 16,00

31 525111 Đặng Thị Kim Nương Nữ 06/09/1994 Quảng Ngãi Nhi khoa 9,08 6,92 16,00

32 525062 Nguyễn Thị Minh Kha Nữ 12/10/1995 Quảng Ngãi Nhi khoa 8,33 7,58 15,91

33 525125 Huỳnh Nguyễn Uyên Tâm Nữ 27/02/1994 Đồng Nai Nhi khoa 7,92 7,92 15,84

34 525046 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 20/05/1994 Lâm Đồng Nhi khoa 8,33 7,50 x 15,83

35 525171 Đỗ Minh Trí Nam 02/01/1995 Tây Ninh Nhi khoa 8,00 7,75 15,75

36 525024 Nguyễn Thị Dung Nữ 08/02/1993 Quảng Nam Nhi khoa 8,33 7,42 15,75

37 525156 Nhữ Thị Thuỷ Nữ 06/11/1996 Nam Định Nhi khoa 8,42 7,33 15,75

38 525098 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 09/12/1994 Bình Định Nhi khoa 8,67 7,08 15,75

39 525119 Lâm Minh Quang Nam 30/06/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 8,42 7,25 15,67

40 525158 Nguyễn Kim Thùy Nữ 08/11/1993 Bình Định Nhi khoa 8,50 7,17 15,67

41 525102 Rơ Châm Nhên Nam 29/05/1991 Gia Lai Nhi khoa 8,33 7,33 x 15,66

42 525168 Nguyễn Quốc Đài Trang Nữ 11/12/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 8,83 6,83 15,66

43 525039 Lý Thị Mỹ Hạnh Nữ 08/03/1991 Tiền Giang Nhi khoa 8,25 7,33 15,58

44 525167 Lê Trương Thuỳ Trang Nữ 28/11/1993 Đắk Lắk Nhi khoa 8,08 7,42 15,50

45 525078 Hoàng Thị Hồng Ly Nữ 11/6/1990 Hòa Bình Nhi khoa 8,08 7,42 15,50

46 525122 Phan Thanh Sang Nam 18/03/1994 An Giang Nhi khoa 8,67 6,83 15,50

47 525114 Nguyễn Sĩ Toàn Phong Nam 24/01/1989 Đắk Lắk Nhi khoa 8,42 7,00 15,42

48 525043 Đỗ Nguyễn Thị Hậu Nữ 20/08/1989 Gia Lai Nhi khoa 8,67 6,75 15,42

49 525131 Trương Hồng Thắm Nữ 08/09/1996 An Giang Nhi khoa 8,17 7,17 15,34

50 525009 Huỳnh Quang Ca Nam 10/10/1995 Gia Lai Nhi khoa 7,83 7,50 15,33

51 525141 Tô Hoàng Trúc Thi Nữ 16/11/1992 Bình Dương Nhi khoa 8,08 7,25 15,33

52 525007 Nguyễn Thị Bằng Nữ 18/09/1995 Quảng Nam Nhi khoa 8,33 7,00 15,33

53 525177 Đàng Thị Trở Nữ 15/12/1994 Ninh Thuận Nhi khoa 7,42 7,83 x 15,25

54 525127 Nguyễn Khiết Tâm Nữ 12/02/1990 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 8,00 7,25 15,25

55 525090 Lê Thị Kiều Ngân Nữ 10/06/1991 Bình Định Nhi khoa 8,17 7,08 15,25

56 525103 Đặng Thị Thúy Nhi Nữ 23/10/1994 Lâm Đồng Nhi khoa 8,33 6,92 15,25

57 525022 Lê Thị Hồng Dung Nữ 27/04/1990 Bình Dương Nhi khoa 8,50 6,75 15,25

58 525120 Ngô Lê Như Quỳnh Nữ 05/10/1994 Phú Yên Nhi khoa 8,75 6,50 15,25

59 525135 Thạch Cảnh Thành Nam 19/02/1994 Bạc Liêu Nhi khoa 8,17 7,00 15,17

60 525013 Lưu Hồng Đào Nữ 06/05/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 8,25 6,92 15,17
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61 525189 Lê Trần Thảo Vy Nữ 23/07/1994 Bình Định Nhi khoa 8,67 6,50 15,17

62 525050 Nguyễn Thị Hoa Nữ 28/02/1994 Gia Lai Nhi khoa 8,75 6,42 15,17

63 525154 Trần Thị Anh Thư Nữ 05/07/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 7,83 7,33 15,16

64 525003 Phạm Thị Phương Anh Nữ 17/11/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 8,08 7,08 15,16

65 525146 Trần Nhật Thịnh Nam 25/07/1995 An Giang Nhi khoa 7,92 7,17 15,09

66 525192 Trần Mai Xuân Nữ 15/11/1995 An Giang Nhi khoa 8,17 6,92 15,09

67 525004 Trần Đào Huỳnh Anh Nam 01/11/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 8,33 6,75 15,08

68 525054 Lê Khải Hoàn Nam 07/02/1992 Đồng Nai Nhi khoa 7,58 7,42 15,00

69 525040 Ngô Mỹ Hạnh Nữ 09/06/1994 Tiền Giang Nhi khoa 7,75 7,25 15,00

70 525142 Vy Văn Thìn Nam 06/10/1991 Đắk Lắk Nhi khoa 8,58 6,42 15,00

71 525069 Quảng Thị Kim Nữ 12/07/1992 Ninh Thuận Nhi khoa 7,67 7,25 x 14,92

72 525112 Phạm Hồ Liên Nương Nữ 30/12/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 7,92 7,00 14,92

73 525101 Trần Trọng Nhân Nam 12/05/1995 An Giang Nhi khoa 8,00 6,92 14,92

74 525184 Phan Nguyễn Quang Tùng Nam 19/01/1994 Khánh Hòa Nhi khoa 8,17 6,75 14,92

75 525034 Nhữ Thu Hà Nữ 14/09/1991 Hải Dương Nhi khoa 8,42 6,50 14,92

76 525110 Võ Thị Tố Nữ Nữ 28/05/1990 Quảng Ngãi Nhi khoa 8,33 6,58 14,91

77 525088 Phạm Thị Nga Nữ 11/12/1994 Thanh Hóa Nhi khoa 7,75 7,08 14,83

78 525136 Chu Đức Thảo Nam 07/10/1993 Đồng Nai Nhi khoa 8,58 6,25 14,83

79 525094 Võ Ngọc Tuyết Ngân Nữ 11/02/1994 Phú Yên Nhi khoa 8,75 6,08 14,83

80 525053 Nguyễn Ngọc Hoan Nam 10/01/1992 Bình Định Nhi khoa 7,75 7,00 14,75

81 525049 Lương Thị Hoa Nữ 27/09/1993 Đắk Lắk Nhi khoa 8,00 6,75 x 14,75

82 525105 Nguyễn Thị Dương Nhi Nữ 28/08/1995 Khánh Hòa Nhi khoa 8,17 6,58 14,75

83 525030 Trịnh Nguyễn Minh Duyên Nữ 02/02/1992 Quảng Ngãi Nhi khoa 8,58 6,17 14,75

84 525150 Đàm Thị Thu Nữ 08/03/1989 Cao Bằng Nhi khoa 7,25 7,42 x 14,67

85 525061 Trương Thị Thu Huyền Nữ 04/11/1994 Lâm Đồng Nhi khoa 7,67 7,00 14,67

86 525181 Dương Thanh Tùng Nam 11/04/1990 An Giang Nhi khoa 8,42 6,25 14,67

87 525029 Trần Huyền Kỳ Duyên Nữ 22/07/1994 Long An Nhi khoa 7,42 7,17 14,59

88 525091 Lê Thị Kim Ngân Nữ 14/05/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 7,92 6,67 14,59

89 525093 Nguyễn Thị Thúy Ngân Nữ 13/03/1994 Quảng Ngãi Nhi khoa 7,25 7,33 14,58

90 525133 Nguyễn Đào Phương Thanh Nữ 09/08/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 7,33 7,25 14,58

91 525130 Trương Văn Thái Nam 20/03/1985 An Giang Nhi khoa 7,42 7,08 14,50

92 525032 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nữ 03/03/1986 Long An Nhi khoa 7,58 6,92 14,50
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93 525159 Trịnh Thị Thy Thy Nữ 09/09/1994 Quảng Ngãi Nhi khoa 7,92 6,58 14,50

94 525106 Nguyễn Thị Ý Nhi Nữ 15/02/1994 Khánh Hòa Nhi khoa 8,42 6,08 14,50

95 525145 Trần Ngọc Thịnh Nam 02/09/1991 Đồng Nai Nhi khoa 7,25 7,17 14,42

96 525010 Nguyễn Huỳnh Kim Chiến Nữ 20/03/1994 Gia Lai Nhi khoa 7,33 7,08 14,41

97 525042 Bùi Trung Đức Hậu Nam 21/02/1989 Thái Bình Nhi khoa 8,33 6,08 14,41

98 525129 Lê Hữu Thà Nam 14/08/1994 An Giang Nhi khoa 6,83 7,50 14,33

99 525011 Lâm Thanh Ngọc Kim Cương Nữ 09/04/1995 Hậu Giang Nhi khoa 7,25 7,08 x 14,33

100 525073 Nguyễn Quỳnh Linh Nữ 14/06/1992 Lâm Đồng Nhi khoa 7,83 6,50 14,33

101 525097 Lò Thị Thảo Nguyên Nữ 14/09/1994 Lâm Đồng Nhi khoa 7,00 7,17 x 14,17

102 525188 Phan Minh Vạn Nam 13/05/1995 Long An Nhi khoa 7,42 6,75 14,17

103 525179 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 27/11/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 7,50 6,67 14,17

104 525099 Lê Vũ Thanh Nhã Nữ 19/03/1995 Bình Thuận Nhi khoa 7,50 6,67 14,17

105 525082 Nguyễn Thị Thu My Nữ 15/02/1994 Quảng Ngãi Nhi khoa 7,17 6,92 14,09

106 525100 Nguyễn Hồng Nhân Nữ 07/06/1995 Kiên Giang Nhi khoa 7,67 6,42 14,09

107 525015 Nguyễn Thị Đào Nữ 15/02/1994 Nghệ An Nhi khoa 7,67 6,42 14,09

108 525087 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ 17/02/1993 Thừa Thiên Huế Nhi khoa 8,25 5,83 14,08

109 525148 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 05/12/1992 Tiền Giang Nhi khoa 7,33 6,67 14,00

110 525147 Trần Bá Thọ Nam 31/03/1994 Đồng Nai Nhi khoa 7,67 6,33 14,00

111 525123 Võ Thị Diễm Sương Nữ 23/12/1995 Lâm Đồng Nhi khoa 7,83 6,17 14,00

112 525041 Nguyễn Như Hảo Nữ 19/10/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 7,67 6,25 13,92

113 525139 Ngô Phương Thảo Nữ 18/06/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu Nhi khoa 7,75 6,17 13,92

114 525006 Trương Thị Vân Anh Nữ 15/10/1992 Quảng Ngãi Nhi khoa 7,92 6,00 13,92

115 525143 Bùi Phú Thịnh Nam 13/07/1995 Long An Nhi khoa 7,08 6,83 13,91

116 525163 Đào Xuân Toản Nam 02/07/1989 Khánh Hòa Nhi khoa 7,92 5,92 13,84

117 525186 Lê Thị Thu Vân Nữ 25/09/1987 Thanh Hóa Nhi khoa 6,50 7,33 x 13,83

118 525044 Lê Thị Hậu Nữ 03/03/1989 Nghệ An Nhi khoa 7,25 6,58 13,83

119 525048 Phùng Thành Hiệu Nam 12/10/1993 Đồng Nai Nhi khoa 6,25 7,50 13,75

120 525140 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 20/11/1993 Bình Thuận Nhi khoa 7,58 6,17 13,75

121 525085 Nguyễn Ngọc Nam Nam 23/05/1989 Hải Dương Nhi khoa 7,58 6,17 13,75

122 525035 Nguyễn Thị Hải Nữ 23/07/1995 Hải Dương Nhi khoa 7,17 6,25 13,42

123 525002 Nguyễn Văn Anh Nam 20/06/1993 Thanh Hóa Nhi khoa 7,75 5,67 13,42

124 525157 Nguyễn Thị Thúy Nữ 18/04/1994 Nghệ An Nhi khoa 7,33 6,00 13,33
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125 525081 TrầN HùNg Minh Nam 02/12/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 6,67 6,58 13,25

126 525026 Phan Thị Ngọc Dung Nữ 12/11/1992 Sông Bé Nhi khoa 7,17 6,08 13,25

127 525037 Phạm Như Hằng Nữ 16/06/1995 Quảng Ngãi Nhi khoa 7,33 5,92 13,25

128 525008 Đặng Nguyên Thi Ca Nữ 23/04/1994 Đồng Nai Nhi khoa 7,42 5,83 13,25

129 525001 Nguyễn Phi Diễm Ái Nữ 05/01/1994 Ninh Thuận Nhi khoa 7,92 5,33 13,25

130 525063 Trần Ngô Phương Khanh Nữ 17/12/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 6,83 6,33 13,16

131 525047 Lê Gia Hiển Nam 19/11/1989 Bến Tre Nhi khoa 7,08 6,08 13,16

132 525178 Phạm Toàn Trung Nam 22/03/1993 Quảng Nam Nhi khoa 7,08 6,08 13,16

133 525074 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 06/09/1990 Hà Nội Nhi khoa 8,08 5,08 13,16

134 525108 Đoàn Thị Hồng Nhung Nữ 26/07/1991 Nam Định Nhi khoa 6,92 6,17 13,09

135 525018 Lê Văn Đạt Nam 02/09/1994 Bình Định Nhi khoa 6,83 6,25 13,08

136 525058 Hà Thị Thu Hương Nữ 04/08/1995 Thanh Hóa Nhi khoa 6,83 6,25 13,08

137 525031 Lê Hiền Giang Nữ 26/08/1994 Đắk Lắk Nhi khoa 7,25 5,83 13,08

138 525191 Hoàng Thị Xoa Nữ 27/05/1990 Bắc Kạn Nhi khoa 6,33 6,67 x 13,00

139 525162 Lê Minh Tình Nam 06/10/1995 Đồng Tháp Nhi khoa 6,75 6,25 13,00

140 525051 Phan Thanh Hòa Nam 15/05/1988 Long An Nhi khoa 7,17 5,75 12,92

141 525117 Võ Việt Lan Phương Nữ 18/07/1991 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 7,17 5,75 12,92

142 525084 Bùi Hoàng Nam Nam 03/12/1990 Đắk Lắk Nhi khoa 7,67 5,17 12,84

143 525014 Mai Anh Đào Nữ 12/05/1993 Đồng Tháp Nhi khoa 7,25 5,58 12,83

144 525080 Trần Nữ Trà Mi Nữ 01/05/1993 Quảng Ngãi Nhi khoa 6,50 6,17 12,67

145 525190 Trần Lâm Duy Vy Nữ 20/06/1984 Quảng Ngãi Nhi khoa 7,17 5,50 12,67

146 525151 Nguyễn Thị Thu Nữ 20/09/1995 Hải Dương Nhi khoa 6,58 6,08 12,66

147 525132 Đỗ Huy Thanh Nam 19/07/1990 An Giang Nhi khoa 6,58 6,00 12,58

148 525059 Lê Quỳnh Hương Nữ 11/03/1990 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 6,08 6,25 12,33

149 525183 Nguyễn Ngọc Bách Tùng Nam 28/02/1993 Bình Thuận Nhi khoa 6,33 6,00 12,33

150 525126 Lê Thị Thanh Tâm Nữ 20/12/1986 Tây Ninh Nhi khoa 6,50 5,75 12,25

151 525165 Phan Thanh Bảo Trân Nữ 16/09/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 5,83 6,33 x 12,16

152 525028 Lê Đức Dũng Nam 08/07/1992 Đồng Tháp Nhi khoa 6,75 5,25 12,00

153 525057 Ngô Văn Hùng Nam 12/12/1994 Quảng Nam Nhi khoa 6,42 5,50 11,92

154 525017 Hồ Anh Đạt Nam 04/06/1988 Bà Rịa - Vũng Tàu Nhi khoa 6,58 5,33 11,91

155 525180 Nguyễn Minh Tuấn Nam 15/10/1992 Thanh Hóa Nhi khoa 5,58 6,25 11,83

156 525172 Nguyễn Hữu Trí Nam 24/11/1992 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 6,00 5,83 11,83
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157 525144 La Thành Thịnh Nam 15/10/1992 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 6,08 5,67 11,75

158 525109 Nguyễn Thị Mỹ Nữ Nữ 25/10/1993 Phú Yên Nhi khoa 5,50 6,08 11,58

159 525060 Trịnh Thị Lan Hương Nữ 28/02/1995 Hà Tĩnh Nhi khoa 5,83 5,75 11,58

160 525025 Phan Thị Kim Dung Nữ 17/07/1994 Long An Nhi khoa 6,00 5,58 11,58

161 525169 Nhâm Thị Thùy Trang Nữ 25/11/1990 Thái Bình Nhi khoa 6,00 5,42 11,42

162 525092 Nguyễn Kim Ngân Nữ 23/04/1993 Đồng Tháp Nhi khoa 6,00 5,33 11,33

163 525076 Ka Loan Nữ 27/07/1993 Lâm Đồng Nhi khoa 5,58 5,67 x 11,25

164 525185 Nguyễn Hữu Tưởng Nam 27/12/1984 Cà Mau Nhi khoa 6,00 5,17 11,17

165 525067 Phạm Hoàng Anh Khoa Nam 16/07/1992 Tiền Giang Nhi khoa 5,83 5,33 11,16

166 525113 Hà Thị Oanh Nữ 17/01/1993 Lâm Đồng Nhi khoa 5,33 5,67 11,00

167 525012 Lý Dan Nữ 25/10/1993 Tây Ninh Nhi khoa 5,83 5,08 x 10,91

168 525173 Đinh Thị Trinh Nữ 18/10/1986 Quảng Ngãi Nhi khoa 5,58 5,17 10,75

169 525021 Nguyễn Trung Đức Nam 24/08/1993 Khánh Hòa Nhi khoa 5,42 5,25 10,67

170 525107 Trà Thanh Thảo Nhi Nữ 24/12/1993 Kiên Giang Nhi khoa 5,67 5,00 10,67

171 525104 Huỳnh Yến Nhi Nữ 06/01/1989 Cà Mau Nhi khoa 7,75 4,67 x 12,42

172 525115 Lê Thị Hồng Phúc Nữ 31/01/1991 Cà Mau Nhi khoa 6,75 4,83 11,58

173 525045 Hứa Thị Hiền Nữ 05/02/1991 Lạng Sơn Nhi khoa 4,50 7,00 x 11,50

174 525066 Lê Khoa Nam 24/11/1992 Gia Lai Nhi khoa 6,67 4,83 x 11,50

175 525134 Quách Thị Thanh Nữ 03/9/1991 Thanh Hóa Nhi khoa 6,83 4,33 11,16

176 525083 Chanh Rết Cha Na Nữ 05/09/1991 An Giang Nhi khoa 5,92 4,92 10,84

177 525038 Phạm Thị Hằng Nữ 07/02/1994 Quảng Nam Nhi khoa 4,50 6,25 10,75

178 525052 Nguyễn Văn Công Hoài Nam 21/05/1988 Đắk Lắk Nhi khoa 5,92 4,83 10,75

179 525071 Y Tí Kjê Nam 01/01/1990 Đắk Lắk Nhi khoa 4,58 6,08 x 10,66

180 525166 Đỗ Thị Thanh Trang Nữ 02/11/1988 Đắk Lắk Nhi khoa 4,08 6,42 x 10,50

181 525005 Trần Thị Việt Anh Nữ 25/12/1995 An Giang Nhi khoa 5,83 4,67 10,50

182 525149 Huỳnh Duy Thông Nam 15/06/1991 Tiền Giang Nhi khoa 4,50 5,50 10,00

183 525137 Hồ Thị Thanh Thảo Nữ 15/02/1993 Quảng Nam Nhi khoa 4,25 5,58 9,83

184 525070 Siu H' Kin Nữ 03/04/1990 Gia Lai Nhi khoa 4,67 4,92 x 9,59

185 525155 Trương Quang Thức Nam 03/06/1994 Bình Thuận Nhi khoa 4,58 4,83 9,41

186 525068 K’ Kiên Nữ 24/04/1984 Lâm Đồng Nhi khoa 4,00 5,33 x 9,33

187 525095 Phan Lý Hiếu Nghĩa Nam 04/03/1991 Cần Thơ Nhi khoa 4,50 4,75 9,25

188 525118 Trần Bích Phượng Nữ 22/10/1995 Sóc Trăng Nhi khoa 5,58 3,50 9,08
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189 525152 Nguyễn Thị Tuyết Thu Nữ 17/09/1990 Lâm Đồng Nhi khoa 4,08 4,75 8,83

190 525036 Phạm Định Hải Nam 25/05/1980 Bến Tre Nhi khoa 4,08 4,75 8,83

191 525164 Nguyễn Trãi Nam 21/06/1990 Vĩnh Long Nhi khoa 3,83 4,92 8,75

192 525023 Nguyễn Huỳnh Hoàng Dung Nữ 26/10/1980 Tp. Hồ Chí Minh Nhi khoa 3,50 3,25 6,75

193 525075 Trương Thị Mỹ Linh Nữ 22/02/1989 Đắk Lắk Nhi khoa 0,00 0,00 0,00

1 514059 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 26/10/1995 Bến Tre Lão khoa. 9,33 8,67 18,00

2 514001 Trương Mỹ Ái Nữ 27/12/1995 Cần Thơ Lão khoa. 9,17 8,67 17,84

3 514053 Phan Lâm Tới Nam 20/11/1994 Tiền Giang Lão khoa. 9,17 8,50 17,67

4 514047 Hoàng Trung Thông Nam 19/05/1991 Hà Tĩnh Lão khoa. 8,50 8,75 17,25

5 514038 Liêu Minh Tâm Nam 07/04/1994 Bến Tre Lão khoa. 8,75 8,50 17,25

6 514009 Nguyễn Bảo Duy Nam 07/02/1994 Tp. Hồ Chí Minh Lão khoa. 8,42 8,67 17,09

7 514014 Lê Văn Hiệp Nam 13/09/1995 Tây Ninh Lão khoa. 8,58 8,42 17,00

8 514034 Hoàng Thị Thu Phương Nữ 22/06/1995 Nam Định Lão khoa. 8,67 8,17 16,84

9 514017 Đỗ Thị Minh Hoàng Nữ 16/4/1991 Quảng Ngãi Lão khoa. 8,58 8,25 16,83

10 514004 Lê Đình Chiến Nam 15/09/1993 Nghệ An Lão khoa. 8,42 8,25 16,67

11 514052 Trần Ngọc Anh Thùy Nữ 02/02/1990 Vĩnh Long Lão khoa. 8,67 7,92 16,59

12 514051 Đoàn Thị Thùy Nữ 26/12/1989 Bắc Ninh Lão khoa. 8,08 8,50 x 16,58

13 514050 Đào Trung Thực Nam 27/4/1993 Đắk Lắk Lão khoa. 8,42 8,08 x 16,50

14 514028 Thái Thị Phương Mai Nữ 15/11/1994 Hà Tĩnh Lão khoa. 8,00 8,42 16,42

15 514043 Nguyễn Ngọc Đan Thanh Nữ 02/02/1993 Đồng Nai Lão khoa. 8,17 8,17 16,34

16 514036 Nguyễn Văn Sơn Nam 10/08/1994 Quảng Ngãi Lão khoa. 8,42 7,92 16,34

17 514006 Lê Thị Thuỳ Dân Nữ 10/10/1994 Bình Thuận Lão khoa. 8,58 7,67 16,25

18 514058 Lê Quang Trình Nam 20/04/1994 Đắk Lắk Lão khoa. 8,58 7,58 16,16

19 514020 Đoàn Vũ Ngọc Huyền Nữ 18/10/1994 Đắk Lắk Lão khoa. 7,50 8,50 x 16,00

20 514042 Nguyễn Dương Thiên Thanh Nữ 23/09/1994 Tp. Hồ Chí Minh Lão khoa. 7,58 8,42 16,00

21 514048 Trần Thị Anh Thư Nữ 15/12/1993 Bình Thuận Lão khoa. 7,83 8,17 16,00

22 514062 TrầN HảI Vương Nam 13/03/1993 Kiên Giang Lão khoa. 7,75 8,17 15,92

23 514033 Võ Minh Phú Nam 09/01/1992 An Giang Lão khoa. 7,92 8,00 15,92

24 514024 Lê Thị Thuỳ Linh Nữ 15/08/1993 Hà Tĩnh Lão khoa. 8,33 7,58 15,91

25 514011 Nguyễn Thị Kim Hằng Nữ 02/12/1990 Bình Thuận Lão khoa. 7,92 7,92 15,84

26 514008 Đào Đắc Đức Nam 25/08/1994 Hải Dương Lão khoa. 7,42 8,17 15,59

27 514060 Hoàng Tiểu Vũ Nữ 23/09/1990 Đà Nẵng Lão khoa. 7,58 8,00 15,58
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28 514022 Lê Ngọc Khánh Nam 29/11/1993 Đắk Lắk Lão khoa. 7,75 7,75 15,50

29 514005 Võ Phước Chiểu Nam 05/07/1993 Quảng Ngãi Lão khoa. 7,75 7,58 15,33

30 514039 Nguyễn Thanh Thái Nam 18/08/1991 Bến Tre Lão khoa. 8,08 7,25 15,33

31 514044 Hoàng Phương Thảo Nữ 26/11/1993 Đắk Lắk Lão khoa. 7,67 7,58 15,25

32 514056 Dương Văn Trạng Nam 25/07/1994 Kiên Giang Lão khoa. 7,42 7,67 15,09

33 514012 Quách Thị Hằng Nữ 07/10/1990 Thanh Hóa Lão khoa. 7,33 7,75 15,08

34 514046 Phan Thị Thu Thảo Nữ 27/08/1983 Tây Ninh Lão khoa. 7,58 7,33 14,91

35 514013 Nguyễn Thị Hảo Nữ 06/03/1991 Thanh Hóa Lão khoa. 7,33 7,50 14,83

36 514019 Trần Thị Huế Nữ 21/03/1992 Thái Bình Lão khoa. 6,75 7,83 14,58

37 514015 Phan Hoàng Hiếu Nam 17/06/1993 Đồng Nai Lão khoa. 6,83 7,75 14,58

38 514030 Nguyễn Thị Kim Nhàn Nữ 27/02/1990 Đồng Tháp Lão khoa. 6,58 7,67 14,25

39 514003 Đoàn Văn Bão Nam 15/07/1991 Hải Dương Lão khoa. 6,50 7,58 14,08

40 514063 Huỳnh Ngọc Thảo Vy Nữ 10/06/1991 Đồng Nai Lão khoa. 6,25 7,75 14,00

41 514021 Y Grim Kbuôr Nam 30/11/1988 Đắk Lắk Lão khoa. 5,33 8,17 x 13,50

42 514010 NguyễN Đăng NgọC Duyên Nữ 26/7/1979 Tây Ninh Lão khoa. 6,83 6,58 13,41

43 514031 Trần Văn Nho Nam 20/04/1989 Long An Lão khoa. 5,50 7,75 13,25

44 514007 Danh Anh Đom Nam 01/01/1990 Kiên Giang Lão khoa. 6,25 6,92 13,17

45 514032 Nguyễn Lê Huỳnh Như Nữ 08/05/1994 Bình Dương Lão khoa. 5,75 7,33 13,08

46 514029 Phạm Danh Nam Nam 29/07/1989 Thái Bình Lão khoa. 5,75 7,33 13,08

47 514025 Bùi Văn Long Nam 21/10/1993 Nghệ An Lão khoa. 6,00 7,00 13,00

48 514016 Trần Thị Hòa Nữ 05/12/1993 Nghệ An Lão khoa. 5,17 7,58 12,75

49 514023 Hà Hoàng Nhật Lệ Nữ 21031993 Đồng Nai Lão khoa. 6,92 5,83 12,75

50 514045 Nguyễn Thị Thảo Nữ 27/08/1994 Quảng Bình Lão khoa. 6,00 6,58 12,58

51 514037 Lý Xuân Tài Nam 25/10/1987 Sóc Trăng Lão khoa. 5,08 7,17 12,25

52 514055 Trần Thị Trang Nữ 18/01/1994 Đắk Lắk Lão khoa. 5,58 6,67 12,25

53 514002 Nguyễn Thị Ân Nữ 28/10/1982 Hà Nam Lão khoa. 6,00 5,83 11,83

54 514057 Bann Chanh Tria Nữ 03/01/1987 An Giang Lão khoa. 5,33 6,25 11,58

55 514027 Lê Nguyễn Sương Mai Nữ 27/04/1988 Tp. Hồ Chí Minh Lão khoa. 5,25 6,25 11,50

56 514061 Từ Nguyên Vũ Nam 23/06/1987 Tp. Hồ Chí Minh Lão khoa. 5,08 6,17 11,25

57 514041 Văn Xuân Thắng Nam 08/04/1989 Tp. Hồ Chí Minh Lão khoa. 4,83 7,42 12,25

58 514026 Trần Long Nam 15/03/1988 Đồng Nai Lão khoa. 4,92 6,83 11,75

59 514054 K' Trang Nữ 04/01/1989 Lâm Đồng Lão khoa. 4,50 6,83 x 11,33
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60 514035 Trịnh Trần Quang Nam 21/06/1991 Tp. Hồ Chí Minh Lão khoa. 4,58 6,75 11,33

61 514049 Võ Quốc Thuần Nam 04/03/1985 Sông Bé Lão khoa. 4,75 6,50 11,25

62 514040 Trần Quang Thắng Nam 03/09/1989 Ninh Thuận Lão khoa. 3,17 6,17 9,34

63 514018 Đặng Thị Ngọc Hồng Nữ 10/10/1983 Bà Rịa - Vũng Tàu Lão khoa. 0,00 0,00 0,00

1 517045 Hồ Ngọc Duy Nam 03/02/1991 Lâm Đồng Nội khoa 8,83 9,08 x 17,91

2 517271 Hứa Thị Thanh Tuyền Nữ 09/04/1995 Long An Nội khoa 9,33 8,08 17,41

3 517282 Lê Tuấn Vương Nam 20/07/1995 Lâm Đồng Nội khoa 8,92 8,42 17,34

4 517190 Phạm Xuân Sang Nam 19/06/1995 Thái Bình Nội khoa 9,17 8,08 17,25

5 517059 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng Nữ 02/03/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 9,25 7,92 17,17

6 517277 Ngô Quốc Việt Nam 05/02/1995 Bạc Liêu Nội khoa 9,08 8,08 17,16

7 517089 Nguyễn Thị Diệu Huyền Nữ 13/09/1993 Đồng Nai Nội khoa 9,17 7,92 17,09

8 517030 Nguyễn Thành Đạt Nam 10/02/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 8,75 8,33 17,08

9 517281 Nguyễn Thành Vinh Nam 26/03/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu Nội khoa 8,75 8,33 17,08

10 517094 Nguyễn Quốc Khánh Nam 20/8/1995 Bến Tre Nội khoa 9,25 7,83 17,08

11 517280 Nguyễn Bảo Vinh Nam 18/02/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 9,25 7,83 17,08

12 517040 Võ Thị Ngọc Dung Nữ 24/10/1995 Long An Nội khoa 9,33 7,67 17,00

13 517028 Kim Thị Thây Đa Nữ 02/03/1993 Trà Vinh Nội khoa 8,50 8,42 x 16,92

14 517223 Trương Văn Thu Nam 31/07/1995 Bình Thuận Nội khoa 9,25 7,67 16,92

15 517130 Đào Trần Ngọc Nga Nữ 30/07/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Nội khoa 8,83 8,08 16,91

16 517168 Nguyễn Thiên Phước Nam 12/10/1995 Hậu Giang Nội khoa 9,08 7,83 16,91

17 517253 Hoàng Minh Tú Nam 30/08/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 8,92 7,92 16,84

18 517222 Nguyễn Thị Thu Nữ 09/02/1994 Thái Bình Nội khoa 9,17 7,67 16,84

19 517075 Báo Dương Duy Hưng Nam 20/10/1994 Ninh Thuận Nội khoa 7,83 9,00 x 16,83

20 517192 Trần Nguyễn Minh Tâm Nữ 04/04/1995 Sóc Trăng Nội khoa 8,08 8,75 x 16,83

21 517052 Ngô Thanh Hà Nữ 17/08/1994 Kon Tum Nội khoa 9,08 7,75 16,83

22 517051 Lê Thị Thu Hà Nữ 08/12/1994 Nam Định Nội khoa 8,83 7,92 16,75

23 517220 Hồ Thị Thu Nữ 05/08/1993 Đắk Lắk Nội khoa 8,92 7,83 16,75

24 517246 Lê Minh Trí Nam 10/04/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 9,17 7,58 16,75

25 517189 Nguyễn Minh Sang Nam 21/10/1996 Đắk Lắk Nội khoa 9,00 7,67 16,67

26 517200 Trương Quang Thắng Nam 23/11/1993 Hà Tĩnh Nội khoa 9,25 7,42 16,67

27 517208 Huỳnh Phương Thảo Nữ 23/08/1995 Kon Tum Nội khoa 8,33 8,33 16,66

28 517198 Hồ Quốc Thắng Nam 09/10/1995 Hậu Giang Nội khoa 8,92 7,67 x 16,59
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29 517121 Văn Trúc Mi Nữ 06/09/1993 Bạc Liêu Nội khoa 8,92 7,67 16,59

30 517244 Phan Thị Thùy Trang Nữ 02/08/1992 Đắk Lắk Nội khoa 8,08 8,50 16,58

31 517099 Nguyễn Thị Lài Nữ 26/04/1994 Nghệ An Nội khoa 8,58 8,00 16,58

32 517005 Lê Quốc Anh Nam 28/09/1991 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 8,75 7,83 16,58

33 517256 Vũ Việt Tú Nam 03/08/1992 Đồng Nai Nội khoa 8,83 7,75 16,58

34 517122 Ngô Bá Ngọc Minh Nam 01/11/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu Nội khoa 9,58 7,00 16,58

35 517175 Thân Thị Phương Nữ 02/09/1993 Hà Tĩnh Nội khoa 8,58 7,92 16,50

36 517210 Nguyễn Lư Nguyên Thảo Nữ 24/10/1994 Trà Vinh Nội khoa 8,75 7,75 16,50

37 517111 Nguyễn Trịnh Tuyết Loan Nữ 04/09/1994 Gia Lai Nội khoa 8,83 7,67 16,50

38 517203 Tôn Thị Thanh Nữ 30/05/1995 Hà Tĩnh Nội khoa 9,00 7,50 16,50

39 517104 Nguyễn Thị Thanh Liên Nữ 11/03/1993 Bến Tre Nội khoa 9,00 7,50 16,50

40 517242 Đặng Thị Thùy Trang Nữ 28/6/1994 Quảng Ngãi Nội khoa 9,08 7,42 16,50

41 517058 Nguyễn Thị Hằng Nữ 08/11/1995 Lâm Đồng Nội khoa 9,17 7,33 16,50

42 517179 Đoạn Thiên Quang Nam 24/12/1995 Bình Thuận Nội khoa 8,67 7,75 16,42

43 517003 Lê Đức Bảo Ân Nam 27/02/1995 Đắk Lắk Nội khoa 8,67 7,75 16,42

44 517081 Nguyễn Thị Liên Hương Nữ 16/07/1992 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 8,92 7,50 16,42

45 517008 Nguyễn Thị Anh Nữ 09/10/1992 Ninh Bình Nội khoa 9,08 7,33 16,41

46 517260 Hoàng Công Tuấn Nam 14/01/1994 Quảng Nam Nội khoa 9,08 7,33 16,41

47 517035 Nguyễn Xuân Đốc Nam 21/01/1994 Lâm Đồng Nội khoa 8,67 7,67 16,34

48 517156 Trần Thị Tuyết Nhung Nữ 12/11/1992 An Giang Nội khoa 8,92 7,42 16,34

49 517096 Trịnh Đăng Khoa Nam 19/03/1994 Cà Mau Nội khoa 8,50 7,83 16,33

50 517160 Nguyễn Thị Vân Oanh Nữ 08/06/1992 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 8,58 7,75 16,33

51 517061 Phạm Thị Ngọc Hiền Nữ 23/01/1994 Lâm Đồng Nội khoa 8,42 7,83 16,25

52 517134 Nguyễn Trần Bảo Nghĩa Nam 10/01/1996 Đắk Lắk Nội khoa 8,67 7,58 16,25

53 517056 Phạm Thụy Nhật Hạ Nữ 23/03/1993 Lâm Đồng Nội khoa 8,75 7,50 16,25

54 517132 Trần Thị Nga Nữ 18/06/1995 Đắk Lắk Nội khoa 8,75 7,50 16,25

55 517044 Tô Hoài Dương Nam 20-04-1993 Bình Dương Nội khoa 8,83 7,42 16,25

56 517011 Phan Nguyên Anh Nam 26/04/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 8,50 7,67 16,17

57 517212 Phạm Phương Thảo Nữ 19/05/1992 Quảng Bình Nội khoa 9,00 7,17 16,17

58 517216 Bùi Trường Thịnh Nam 16/01/1994 Bến Tre Nội khoa 9,17 7,00 16,17

59 517085 Nguyễn Thế Quốc Huy Nam 30/12/1995 Lâm Đồng Nội khoa 8,83 7,33 16,16

60 517084 Lê Trường Thanh Huy Nam 26/9/1993 Khánh Hòa Nội khoa 8,17 7,92 16,09
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61 517138 Nguyễn Hồng Ngọc Nữ 09/08/1993 Yên Bái Nội khoa 8,42 7,67 16,09

62 517137 Lê Thị Minh Ngọc Nữ 21/09/1994 Đà Nẵng Nội khoa 8,67 7,42 16,09

63 517232 Phạm Khải Tín Nam 10/06/1992 Bình Định Nội khoa 8,33 7,75 16,08

64 517060 Phạm Công Hậu Nam 17/02/1993 Kiên Giang Nội khoa 8,58 7,50 16,08

65 517286 Phan Thị Bảo Yến Nữ 04/03/1995 Bến Tre Nội khoa 8,83 7,25 16,08

66 517237 Võ Bá Tòng Nam 25/07/1994 Long An Nội khoa 8,08 7,92 16,00

67 517086 Đào Thị Huyên Nữ 05/05/1993 Thanh Hóa Nội khoa 8,08 7,92 16,00

68 517188 Đinh Tiến Sang Nam 27/02/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 8,17 7,83 16,00

69 517087 Đinh Thị Ngọc Huyền Nữ 12/08/1995 Quảng Ngãi Nội khoa 8,50 7,50 16,00

70 517228 Trần Thị Lệ Thủy Nữ 14/08/1991 Lâm Đồng Nội khoa 8,50 7,50 16,00

71 517142 Nguyễn Trung Nguyên Nam 03/03/1993 Đồng Tháp Nội khoa 8,58 7,42 16,00

72 517166 Nguyễn Thành Phú Nam 15/05/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 8,75 7,25 16,00

73 517022 Lê Hoàng Ca Nam 06/01/1994 Sóc Trăng Nội khoa 8,42 7,50 15,92

74 517025 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 20/09/1995 Hà Tĩnh Nội khoa 8,67 7,25 15,92

75 517076 Lữ Quí Hưng Nam 17/01/1994 An Giang Nội khoa 8,67 7,25 15,92

76 517077 Phạm Mai Hưng Nam 20/07/1989 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 8,75 7,17 15,92

77 517157 Trần Thị Nhưng Nữ 01/01/1994 Trà Vinh Nội khoa 8,08 7,83 x 15,91

78 517183 Lê Quang Quyết Nam 29/01/1993 Quảng Bình Nội khoa 8,58 7,33 15,91

79 517088 Lê Thị Thanh Huyền Nữ 08/12/1995 Đắk Lắk Nội khoa 8,83 7,08 15,91

80 517068 Hà Đình Hiệu Nam 31/03/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 8,42 7,42 15,84

81 517240 Trương Thị Quỳnh Trâm Nữ 11/12/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu Nội khoa 8,08 7,75 15,83

82 517236 Trương Bảo Toàn Nam 23/08/1994 Long An Nội khoa 8,75 7,08 15,83

83 517239 Trần Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 17/08/1994 Hậu Giang Nội khoa 8,83 7,00 15,83

84 517275 Phan Thanh Thanh Vân Nữ 04/11/1992 Đắk Lắk Nội khoa 8,00 7,75 15,75

85 517151 Huỳnh Cẩm Nhi Nữ 25/06/1993 Bình Định Nội khoa 8,25 7,50 15,75

86 517181 Lê Quốc Thiên Quyền Nam 03/07/1992 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 8,33 7,42 15,75

87 517147 Nguyễn Trọng Nhân Nam 02/02/1995 Đắk Lắk Nội khoa 8,50 7,25 15,75

88 517113 Đặng Ngọc Lợi Nam 13/11/1991 Vĩnh Long Nội khoa 8,58 7,17 15,75

89 517070 Phạm Thị Thu Hoài Nữ 19/03/1994 Kon Tum Nội khoa 8,67 7,08 15,75

90 517172 Nguyễn Thanh Phương Nữ 04/12/1991 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 9,00 6,75 15,75

91 517026 Lâm Thị Kim Chúc Nữ 05/03/1992 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 9,17 6,58 15,75

92 517164 Trần Thanh Phong Nam 21/06/1995 Nam Định Nội khoa 8,25 7,42 15,67
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93 517158 Hoàng Ngọc Ninh Nam 14/06/1994 Thái Bình Nội khoa 8,42 7,25 15,67

94 517186 Trần Thị Như Quỳnh Nữ 10/10/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 8,50 7,17 15,67

95 517238 Lưu Thạch Trà Nữ 03/04/1994 Phú Yên Nội khoa 8,50 7,17 15,67

96 517146 Nguyễn Đức Nhân Nam 25/11/1994 Long An Nội khoa 8,75 6,92 15,67

97 517032 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 02/02/1992 Đắk Lắk Nội khoa 8,33 7,33 15,66

98 517038 Phạm Thị Dung Nữ 26/07/1995 Thanh Hóa Nội khoa 8,33 7,33 15,66

99 517234 Nguyễn Xuân Toàn Nam 20/01/1994 Bình Định Nội khoa 8,83 6,83 15,66

100 517001 Phùng Thế An Nam 30/04/1991 Quảng Trị Nội khoa 8,92 6,67 15,59

101 517163 Đỗ Hoài Phong Nam 02/02/1993 Đồng Tháp Nội khoa 8,00 7,58 15,58

102 517053 Nguyễn Bích Hà Nữ 10/09/1995 Bình Định Nội khoa 8,25 7,33 15,58

103 517029 Nguyễn Hải Đăng Nam 30/10/1993 Khánh Hòa Nội khoa 8,50 7,08 15,58

104 517214 Thạch Thị Sa Thia Nữ 17/08/1993 Trà Vinh Nội khoa 7,25 8,25 x 15,50

105 517211 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 29/12/1995 Quảng Ngãi Nội khoa 8,08 7,42 15,50

106 517263 Nguyễn Đắc Tuấn Nam 10/08/1995 Đồng Nai Nội khoa 8,33 7,17 15,50

107 517095 Trần Đình Quốc Khánh Nam 07/05/1991 Đồng Nai Nội khoa 8,33 7,17 15,50

108 517165 Mai Xuân Phú Nam 06/06/1994 Quảng Ngãi Nội khoa 8,42 7,08 15,50

109 517118 Lê Võ Quỳnh Mai Nữ 15/02/1993 Đồng Nai Nội khoa 8,50 7,00 15,50

110 517109 Nguyễn Trần Trúc Linh Nữ 01/02/1994 Bình Dương Nội khoa 8,75 6,75 15,50

111 517055 Võ Thị Thu Hà Nữ 28/03/1995 Bến Tre Nội khoa 8,00 7,42 15,42

112 517278 Nguyễn Xuân Việt Nam 25/05/1993 Nam Định Nội khoa 8,00 7,42 15,42

113 517176 Trần Ngọc Diễm Phương Nữ 17/08/1995 Kiên Giang Nội khoa 8,83 6,58 15,41

114 517257 Cao Thành Tuấn Nam 01/02/1993 Đồng Tháp Nội khoa 7,58 7,75 15,33

115 517006 Lê Thị Hồng Anh Nữ 04/02/1994 An Giang Nội khoa 8,25 7,08 15,33

116 517069 Bùi Thị Khánh Hòa Nữ 24/09/1992 Khánh Hòa Nội khoa 8,33 7,00 15,33

117 517093 Lê Quốc Khánh Nam 02/09/1994 Lâm Đồng Nội khoa 8,58 6,75 15,33

118 517117 Huỳnh Ngọc Lý Nam 12/01/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 8,00 7,25 15,25

119 517062 Nguyễn Minh Hiển Nam 24/9/1990 Ninh Thuận Nội khoa 8,08 7,17 x 15,25

120 517264 Nguyễn Duyên Tuấn Nam 09/12/1994 Kon Tum Nội khoa 8,08 7,17 15,25

121 517191 Tu Thanh Sang Nam 10/12/1991 Lâm Đồng Nội khoa 8,25 7,00 x 15,25

122 517174 Thạch Thị Ái Phương Nữ 16/08/1990 Sóc Trăng Nội khoa 8,25 7,00 x 15,25

123 517065 Nguyễn Minh Hiếu Nam 08/09/1995 Quảng Ngãi Nội khoa 8,58 6,67 15,25

124 517252 Nguyễn Đình Trung Nam 06/08/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 8,58 6,67 15,25
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125 517202 Nguyễn Từ Kim Thanh Nữ 26/04/1984 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 7,92 7,25 15,17

126 517221 Lê Thị Thu Nữ 15/11/1992 Thanh Hóa Nội khoa 8,50 6,67 15,17

127 517258 Đặng Công Anh Tuấn Nam 12/02/1992 Đà Nẵng Nội khoa 8,33 6,83 15,16

128 517249 Huỳnh Nguyễn Phương Trình Nữ 11/04/1992 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 8,58 6,58 15,16

129 517273 Dương Thúy Vân Nữ 26/02/1990 Lạng Sơn Nội khoa 6,92 8,17 x 15,09

130 517071 Nguyễn Thị Kim Hoàng Nữ 06/09/1994 Tiền Giang Nội khoa 7,67 7,42 15,09

131 517276 Nguyễn Thị Tường Vi Nữ 06/02/1993 Quảng Ngãi Nội khoa 7,50 7,58 15,08

132 517115 Văn Thế Long Nam 10/6/1995 Bạc Liêu Nội khoa 8,00 7,08 15,08

133 517131 Nguyễn Phạm Thúy Nga Nữ 11/03/1987 Kiên Giang Nội khoa 8,00 7,08 15,08

134 517285 H - Nŭk Buôn Yă Nữ 12/01/1992 Đắk Lắk Nội khoa 8,08 7,00 15,08

135 517050 Nguyễn Đăng Giáp Nam 19/06/1994 Đắk Lắk Nội khoa 8,25 6,83 15,08

136 517206 Mai Chiếm Thành Nam 20/05/1995 Quảng Trị Nội khoa 8,25 6,83 15,08

137 517013 Võ Lâm Vân Anh Nữ 19/02/1993 Phú Yên Nội khoa 8,83 6,25 15,08

138 517284 Trần Văn Xuyên Nam 14/11/1989 Kiên Giang Nội khoa 7,75 7,25 x 15,00

139 517014 Tăng Thị Ngọc Ánh Nữ 03/03/1995 Nghệ An Nội khoa 8,25 6,75 15,00

140 517267 Phạm Thanh Tùng Nam 08/03/1990 Bình Phước Nội khoa 8,33 6,67 15,00

141 517017 Bùi Duy Bình Nam 05/07/1995 Quảng Nam Nội khoa 8,92 6,08 15,00

142 517039 Phùng Thị Dung Nữ 23/10/1993 Bắc Giang Nội khoa 7,92 7,00 14,92

143 517254 Trần Minh Tú Nam 31/10/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 8,25 6,67 14,92

144 517207 Hoàng Thị Dạ Thảo Nữ 23/09/1990 Cao Bằng Nội khoa 7,33 7,58 x 14,91

145 517019 Phan Trọng Bình Nam 23/05/1994 Đắk Lắk Nội khoa 7,33 7,58 x 14,91

146 517083 Huỳnh Nhật Huy Nam 16/06/1993 Bình Thuận Nội khoa 7,92 6,92 14,84

147 517185 Nguyễn Văn Quỳnh Nam 09/03/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 8,67 6,17 14,84

148 517136 Lê Thị Ngọc Nữ 16/08/1996 Đắk Lắk Nội khoa 7,50 7,33 14,83

149 517078 Đào Thị Thu Hương Nữ 27/01/1993 Hà Tĩnh Nội khoa 7,67 7,08 14,75

150 517135 Bùi Châu Uyên Ngọc Nữ 06/03/1992 Quảng Trị Nội khoa 8,00 6,75 14,75

151 517041 Vũ Thảo Phương Dung Nữ 20/01/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 8,08 6,67 14,75

152 517251 Ngô Thị Mộng Trúc Nữ 18/05/1994 An Giang Nội khoa 7,00 7,67 14,67

153 517020 Trịnh Thái Bình Nữ 15/04/1995 Sóc Trăng Nội khoa 7,75 6,92 14,67

154 517012 Trần Việt Anh Nam 27/07/1991 Tây Ninh Nội khoa 7,33 7,33 14,66

155 517230 Nguyễn Phạm Ánh Tiên Nữ 16/07/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 7,67 6,92 14,59

156 517002 Nguyễn Nhật An Nam 15/04/1994 Bến Tre Nội khoa 7,92 6,67 14,59
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157 517036 Phùng Tấn Đức Nam 26/09/1993 Cà Mau Nội khoa 7,33 7,25 14,58

158 517145 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 23/12/1993 Long An Nội khoa 7,33 7,25 14,58

159 517129 Trần Văn Nam Nam 17/04/1995 Đắk Lắk Nội khoa 8,08 6,50 14,58

160 517072 Nguyễn Thị Trúc Hồng Nữ 01/01/1993 Long An Nội khoa 6,75 7,75 14,50

161 517047 Lưu Đức Duy Nam 15/08/1994 Hậu Giang Nội khoa 7,25 7,25 14,50

162 517114 Tạ Phước Lợi Nam 10/01/1995 Quảng Ngãi Nội khoa 7,42 7,08 14,50

163 517245 Bùi Dương Trọng Trí Nam 01/01/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 7,67 6,83 14,50

164 517283 Vy Thúy Vượng Nữ 17/06/1994 Đắk Lắk Nội khoa 7,75 6,75 x 14,50

165 517143 Nguyễn Minh Nguyệt Nữ 10/11/1994 Ninh Bình Nội khoa 8,67 5,83 14,50

166 517178 Phùng Nguyên Quân Nam 07/02/1994 Bình Thuận Nội khoa 8,17 6,25 14,42

167 517219 Nguyễn Thị Thơm Nữ 13/05/1994 Ninh Bình Nội khoa 8,17 6,17 14,34

168 517259 Đinh Việt Tuấn Nam 20/04/1992 Đồng Nai Nội khoa 7,50 6,83 14,33

169 517268 Trương Thanh Tùng Nam 03/12/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 7,58 6,75 14,33

170 517102 Lê Hoàng Diễm Lệ Nữ 14/06/1994 Bình Định Nội khoa 7,83 6,50 14,33

171 517007 Mai Thị Chúc Anh Nữ 21/04/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 7,17 7,08 14,25

172 517149 Phan Hồng Nhật Nữ 18/05/1994 Đồng Nai Nội khoa 7,33 6,92 14,25

173 517213 Trương Thanh Thảo Nữ 07/10/1991 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 7,42 6,75 14,17

174 517133 Nguyễn Hoàng Ngân Nữ 16/08/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 7,42 6,75 14,17

175 517037 Đặng Thị Thùy Dung Nữ 19/08/1995 Quảng Nam Nội khoa 8,08 6,08 14,16

176 517116 Nguyễn Thanh Lượng Nam 13/11/1983 Kiên Giang Nội khoa 7,42 6,67 14,09

177 517021 Trương Thị Thái Bình Nữ 30/06/1995 Đắk Lắk Nội khoa 7,00 7,08 14,08

178 517187 Drong Nai Rênal Nữ 14/06/1992 Lâm Đồng Nội khoa 7,33 6,75 14,08

179 517063 Phan Lê Hiển Nam 15/05/1992 Bạc Liêu Nội khoa 7,50 6,58 14,08

180 517119 Phạm Thanh Mai Nữ 17/05/1994 Long An Nội khoa 8,08 6,00 14,08

181 517107 Bùi Thị Thùy Linh Nữ 10/05/1994 An Giang Nội khoa 7,58 6,42 14,00

182 517209 Lê Nguyên Ngọc Thảo Nữ 18/11/1995 Long An Nội khoa 7,58 6,42 14,00

183 517067 Đỗ Quang HiệU Nam 30/10/1993 Hải Dương Nội khoa 7,83 6,17 14,00

184 517248 Vũ Hoài Nam Trinh Nữ 05/08/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 8,00 6,00 14,00

185 517024 Nguyễn Thanh Cảnh Nam 19/06/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 7,25 6,67 13,92

186 517184 Đỗ Thị Như Quỳnh Nữ 21/08/1995 Quảng Ngãi Nội khoa 7,67 6,25 13,92

187 517231 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên Nữ 16/09/1993 Bình Thuận Nội khoa 7,75 6,17 13,92

188 517197 Nguyễn Vĩnh Thân Nam 16/07/1994 Nghệ An Nội khoa 7,42 6,42 13,84
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189 517066 Trịnh Trung Hiếu Nam 28/05/1990 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 7,67 6,17 13,84

190 517027 Vi Thị Chung Nữ 06/03/1993 Đắk Lắk Nội khoa 6,83 7,00 x 13,83

191 517155 Trần Quỳnh Như Nữ 16/04/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 7,83 6,00 13,83

192 517057 Nguyễn Trường Hải Nam 24/11/1992 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 7,17 6,58 13,75

193 517092 Nguyễn Dương Khanh Nam 28/01/1992 Cà Mau Nội khoa 7,92 5,83 13,75

194 517090 Mai Văn Khang Nam 08/01/1994 Đắk Lắk Nội khoa 7,92 5,83 13,75

195 517098 Trần Quốc Khương Nam 25/07/1993 Phú Yên Nội khoa 7,42 6,25 13,67

196 517225 Ngân Văn Thuần Nam 17/12/1994 Nghệ An Nội khoa 6,58 7,08 13,66

197 517112 Bùi Quang Lộc Nam 16/03/1983 Đồng Nai Nội khoa 7,83 5,83 13,66

198 517205 Vũ Thị Thu Thanh Nữ 04/11/1994 Nam Định Nội khoa 7,25 6,33 13,58

199 517204 Trần Ngọc Tú Thanh Nữ 20/08/1994 Tiền Giang Nội khoa 7,33 6,25 13,58

200 517127 Phạm Thị Ny Na Nữ 01/09/1993 Quảng Nam Nội khoa 7,75 5,83 13,58

201 517110 Thị Linh Nữ 01/01/1992 Kiên Giang Nội khoa 7,00 6,50 x 13,50

202 517194 Nguyễn Ngọc Thạch Nam 07/09/1990 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 7,42 6,08 13,50

203 517201 Ngô Đình Thanh Nam 28/04/1995 Đắk Lắk Nội khoa 7,25 6,17 13,42

204 517105 Võ Thị Cẩm Liên Nữ 05/12/1993 Tiền Giang Nội khoa 7,08 6,33 13,41

205 517126 Trần Văn Mỹ Nam 29/05/1994 Quảng Ngãi Nội khoa 6,92 6,42 13,34

206 517171 Lưu Thị Mai Phương Nữ 28/01/1991 Đồng Nai Nội khoa 6,58 6,75 13,33

207 517243 Nguyễn Lý Thùy Trang Nữ 17/12/1993 Tiền Giang Nội khoa 6,58 6,67 13,25

208 517218 Lê Phước Thọ Nam 22/02/1993 Long An Nội khoa 6,75 6,50 13,25

209 517195 Lê Đào Phúc Thái Nam 06/08/1993 Bình Thuận Nội khoa 6,92 6,33 13,25

210 517241 Huỳnh Thị Phụng Trân Nữ 22/05/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 7,00 6,25 13,25

211 517042 Lê Hồ Tùng Dương Nam 25/09/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 7,17 6,08 13,25

212 517015 Trần Duy Bách Nam 03/04/1991 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 7,17 6,08 13,25

213 517097 Trương Anh Khoa Nam 01/01/1994 Đồng Nai Nội khoa 7,25 6,00 13,25

214 517054 Trần Thị Hà Nữ 10/01/1995 Nghệ An Nội khoa 7,83 5,42 13,25

215 517217 Phạm Đức Thịnh Nam 31/01/1992 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 6,92 6,25 13,17

216 517139 Trần Hoàng Duy Ngọc Nam 10/02/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 5,92 7,17 13,09

217 517161 Nguyễn Văn Pháp Nam 11/01/1991 Thừa Thiên Huế Nội khoa 7,42 5,67 13,09

218 517261 Lê Huy Tuấn Nam 09/09/1993 Đồng Nai Nội khoa 6,75 6,33 13,08

219 517010 Phạm Ngọc Trâm Anh Nữ 12/11/1990 Long An Nội khoa 7,25 5,83 13,08

220 517046 Lê Đức Duy Nam 01/12/1989 Quảng Nam Nội khoa 6,08 6,92 13,00
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221 517235 Trần Thịnh Toàn Nam 08/05/1991 Đắk Lắk Nội khoa 6,17 6,83 13,00

222 517123 Bùi Thị Trà My Nữ 10/12/1993 Hà Tĩnh Nội khoa 6,33 6,67 13,00

223 517152 Quách Thị Yến Nhi Nữ 01/01/1995 Bạc Liêu Nội khoa 6,58 6,42 13,00

224 517265 Nguyễn Văn Thanh Tuấn Nam 17/07/1993 Bình Định Nội khoa 6,58 6,42 13,00

225 517159 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 08/11/1994 Bến Tre Nội khoa 6,42 6,42 12,84

226 517247 Đặng Long Triêu Nam 05/04/1988 Phú Yên Nội khoa 6,58 6,17 12,75

227 517262 Nguyễn Anh Tuấn Nam 14/02/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 7,50 5,17 12,67

228 517279 Lâm Vinh Nam 27/01/1994 Đắk Lắk Nội khoa 6,83 5,83 12,66

229 517125 Nguyễn Huyền My Nữ 11/12/1995 Thái Bình Nội khoa 7,42 5,08 12,50

230 517031 Ngô Thị Diễm Nữ 21/9/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 5,75 6,58 12,33

231 517270 Bùi Thị Thanh Tuyền Nữ 02/02/1994 Long An Nội khoa 5,75 6,58 12,33

232 517150 Đặng Thị Yến Nhi Nữ 31/10/1994 Khánh Hòa Nội khoa 5,83 6,50 12,33

233 517250 HuỳNh PhạM Thanh TrúC Nữ 09/05/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 6,08 6,25 12,33

234 517272 Ngô Thị Thu Uyên Nữ 08/12/1996 Đắk Lắk Nội khoa 6,33 6,00 12,33

235 517154 Dương Thị Huỳnh Như Nữ 01/05/1991 Trà Vinh Nội khoa 6,67 5,58 12,25

236 517073 Nguyễn Thị Cẩm Huê Nữ 02/05/1995 Bến Tre Nội khoa 6,00 6,17 12,17

237 517148 Nguyễn Thành Nhất Nam 12/11/1995 Quảng Trị Nội khoa 6,75 5,42 12,17

238 517173 Nguyễn Thị Phương Nữ 13/08/1993 Nghệ An Nội khoa 6,92 5,17 12,09

239 517101 Đinh Quang Lâm Nam 02/12/1993 Lâm Đồng Nội khoa 6,00 6,08 12,08

240 517274 Nguyễn Thị Thuý Vân Nữ 18-12-1982 Đồng Nai Nội khoa 6,00 6,08 12,08

241 517226 Phạm Thị Thanh Thúy Nữ 18/02/1991 Lâm Đồng Nội khoa 5,00 7,00 x 12,00

242 517082 Đàm Thị Hường Nữ 20/03/1993 Đắk Lắk Nội khoa 6,08 5,92 x 12,00

243 517080 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 01/01/1983 Đồng Tháp Nội khoa 6,50 5,50 12,00

244 517106 Nguyễn Thị Liền Nữ 26/04/1994 Bình Thuận Nội khoa 5,67 6,25 11,92

245 517033 Trịnh Thị Ngọc Diệp Nữ 26/12/1984 Bình Thuận Nội khoa 5,50 6,17 11,67

246 517266 Phạm Hùng Tuấn Nam 26/04/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 5,83 5,67 11,50

247 517141 Đặng Hoàng Nguyên Nam 21/07/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 5,08 6,33 11,41

248 517091 Trần Bảo Khang Nam 12/09/1994 Tiền Giang Nội khoa 6,08 5,25 11,33

249 517199 Phạm Quyết Thắng Nam 13/01/1996 Thanh Hóa Nội khoa 5,92 5,25 11,17

250 517193 Nguyễn Minh Tân Nam 04/06/1992 Quảng Nam Nội khoa 5,33 5,58 10,91

251 517229 Nguyễn Thanh Bảo Thy Nữ 16/02/1981 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 5,83 5,08 10,91

252 517124 Lê Ngô Hà My Nữ 01-06-1988 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 5,08 5,67 10,75
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253 517170 Đinh Nhựt Phương Nữ 27/04/1994 Bến Tre Nội khoa 5,08 5,42 10,50

254 517128 Cao Xuân Nam Nam 03/08/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu Nội khoa 7,33 4,17 11,50

255 517100 Lương Thị Lam Nữ 29/03/1982 Hà Tĩnh Nội khoa 4,92 6,17 11,09

256 517227 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Nữ 29/09/1984 Bình Phước Nội khoa 6,42 4,50 10,92

257 517169 Thanh Minh Vương Đại Phước Nam 22/12/1993 Bình Thuận Nội khoa 4,08 6,75 x 10,83

258 517108 Nguyễn Lữ Nhật Linh Nữ 01/11/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 4,67 6,00 10,67

259 517079 Nguyễn Thị Bảo Hương Nữ 24/01/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 5,92 4,75 10,67

260 517120 Nguyễn Kế Mạnh Nam 10/02/1994 Bình Định Nội khoa 3,83 6,67 10,50

261 517049 Ngô Tiền Kim Duyên Nữ 22/10/1994 Kiên Giang Nội khoa 4,42 6,00 10,42

262 517269 Lương Thị Tươi Nữ 19/03/1990 Lâm Đồng Nội khoa 4,25 6,08 10,33

263 517048 Phan Kim Duy Nữ 02/12/1989 Đồng Nai Nội khoa 4,75 5,42 10,17

264 517103 Nguyễn Thanh Lịch Nam 09/05/1994 Bình Định Nội khoa 4,92 5,25 10,17

265 517153 Từ Thị Thu Nhí Nữ 20/08/1995 An Giang Nội khoa 5,58 4,42 10,00

266 517016 Lữ An Gia Bảo Nam 13/03/1994 Đà Nẵng Nội khoa 5,00 4,92 9,92

267 517064 Đặng Trung Hiếu Nam 08/03/1995 Đắk Lắk Nội khoa 5,17 4,42 9,59

268 517009 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 08/8/1988 Lâm Đồng Nội khoa 5,08 4,50 9,58

269 517162 Võ Thế Phiệt Nam 10/12/1995 Tiền Giang Nội khoa 5,25 4,33 9,58

270 517034 Huỳnh Tấn Đô Nam 03/01/1991 Tây Ninh Nội khoa 5,33 4,08 9,41

271 517177 Nguyễn Thị Phượng Nữ 01/01/1988 Long An Nội khoa 4,67 4,67 9,34

272 517144 Trần Thanh Nhã Nam 07/04/1995 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 3,75 5,58 9,33

273 517196 Võ Thị Thậm Nữ 04/02/1989 Bến Tre Nội khoa 3,83 5,17 9,00

274 517140 Võ Thị Kim Ngọc Nữ 28/05/1986 Tp. Hồ Chí Minh Nội khoa 3,50 4,75 8,25

275 517224 Hoàng Thị Anh Thư Nữ 22/12/1984 Bến Tre Nội khoa 3,75 3,83 7,58

276 517074 Trần Thị Hương Huế Nữ 24/04/1985 Đắk Lắk Nội khoa 2,58 4,25 6,83

277 517018 Nguyễn Thanh Bình Nam 30/03/1987 Tiền Giang Nội khoa 2,67 3,50 6,17

278 517182 Tô Văn Quyền Nam 10/8/1983 Thanh Hóa Nội khoa 0,00 0,00 0,00

279 517023 Dương Thị Cầm Nữ 12/12/1991 Tây Ninh Nội khoa 0,00 0,00 0,00

280 517004 Bùi Thị Nam Anh Nữ 15/09/1994 Bình Thuận Nội khoa 0,00 0,00 0,00

281 517167 Nguyễn Đình Phúc Nam 12/06/1988 Nghệ An Nội khoa 0,00 0,00 0,00

282 517043 Lê Tùng Dương Nam 03/07/1995 Hà Tĩnh Nội khoa 0,00 0,00 0,00

283 517215 Phạm Huy Thiện Nam 01/02/1995 Long An Nội khoa 0,00 0,00 0,00

284 517233 Nguyễn Vũ Tính Nam 21/10/1989 Ninh Bình Nội khoa 0,00 0,00 0,00
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285 517255 Trần Thanh Tú Nam 21/10/1993 Tây Ninh Nội khoa 0,00 0,00 0,00

286 517180 Đống Nguyễn Công Quốc Nam 03/02/1989 Tiền Giang Nội khoa 0,00 0,00 0,00

1 518011 Lê Huyền Ẩn Linh Nữ 09/12/1993 Đồng Nai Nội tiết. 9,42 9,17 18,59

2 518012 Lê Tuấn Ngọc Nam 13/01/1993 Quảng Trị Nội tiết. 9,33 8,58 17,91

3 518010 Trần Hoàng Lam Nam 05/01/1994 Hậu Giang Nội tiết. 8,50 8,92 17,42

4 518002 Lương Thị Ngọc Bích Nữ 28/08/1992 Thanh Hóa Nội tiết. 8,33 8,83 17,16

5 518030 Lý Thị Huyền Trang Nữ 21/11/1991 Kiên Giang Nội tiết. 8,17 8,67 x 16,84

6 518005 Trần Thị Hằng Nữ 03/06/1992 Nam Định Nội tiết. 8,33 8,50 x 16,83

7 518001 Phạm Tuấn Anh Nam 02/08/1994 Hà Tĩnh Nội tiết. 8,58 8,17 16,75

8 518006 Bùi Thị Hồng Hạnh Nữ 20/10/1995 Tây Ninh Nội tiết. 8,92 7,83 16,75

9 518029 Nguyễn Ngọc Thuận Nam 15/02/1992 Quảng Trị Nội tiết. 9,17 7,58 16,75

10 518035 Lê Anh Tuấn Nam 07/03/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nội tiết. 8,67 7,75 16,42

11 518034 Huỳnh Anh Tuấn Nam 30/09/1994 Quảng Ngãi Nội tiết. 9,00 7,42 16,42

12 518028 Lê Toàn Thịnh Nam 28/02/1995 Cà Mau Nội tiết. 8,83 7,42 16,25

13 518009 Sầm Thị Mỹ Hương Nữ 14/05/1994 Đồng Nai Nội tiết. 7,50 8,50 x 16,00

14 518025 Nguyễn Thị Thảo Nữ 05/04/1993 Thanh Hóa Nội tiết. 8,25 7,75 16,00

15 518014 Đào Thị Yến Nhi Nữ 27/05/1994 Tiền Giang Nội tiết. 8,33 7,58 15,91

16 518027 Trần Thị Hoàng Thảo Nữ 12/10/1992 Quảng Ngãi Nội tiết. 8,58 7,33 15,91

17 518003 Tô Thị Điểm Nữ 14/06/1979 Đồng Tháp Nội tiết. 8,50 7,33 15,83

18 518031 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 28/03/1994 Bến Tre Nội tiết. 8,00 7,75 15,75

19 518016 Trần Minh Nhựt Nam 28/10/1994 Long An Nội tiết. 8,33 7,17 15,50

20 518032 Sơn Thị Chanh Trịa Nữ 14/01/1991 Trà Vinh Nội tiết. 7,83 7,42 x 15,25

21 518019 Cao Thị Hồng Phương Nữ 12/02/1991 Đồng Nai Nội tiết. 7,92 7,33 15,25

22 518026 Nguyễn Thị Bích Thảo Nữ 07/02/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu Nội tiết. 7,67 7,50 15,17

23 518013 Nguyễn Hữu Ngọc Nam 23/08/1993 Hậu Giang Nội tiết. 8,25 6,75 15,00

24 518015 Lê Bá Mỹ Nhi Nữ 07/5/1994 Tiền Giang Nội tiết. 8,33 6,42 14,75

25 518004 Hoàng Thị Phương Dung Nữ 26/07/1994 Long An Nội tiết. 8,17 6,50 14,67

26 518018 Nguyễn Hữu Phước Nam 01/01/1992 Long An Nội tiết. 7,25 7,33 14,58

27 518007 Trần Gia Minh Hiệp Nữ 03/04/1994 Đắk Lắk Nội tiết. 7,17 7,17 14,34

28 518021 Trịnh Việt Sơn Nam 15/08/1988 Quảng Ngãi Nội tiết. 7,00 7,08 14,08

29 518036 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 19/01/1992 Tiền Giang Nội tiết. 7,58 6,42 14,00

30 518017 Lưu Hoàng Oanh Nữ 22/09/1994 Cần Thơ Nội tiết. 7,50 6,25 13,75
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31 518020 Võ Đăng Quan Nam 01/11/1994 Trà Vinh Nội tiết. 6,92 6,75 x 13,67

32 518023 Phạm Huỳnh Thanh Tân Nam 18/02/1989 Bến Tre Nội tiết. 7,58 6,08 13,66

33 518038 Đặng Thị Yến Nữ 13/08/1993 Lâm Đồng Nội tiết. 6,42 6,75 x 13,17

34 518037 Trần Thị Ngọc Xuân Nữ 18/03/1994 Tiền Giang Nội tiết. 6,83 5,83 12,66

35 518024 Trần Thị Ngọc Thanh Nữ 20/01/1992 Tp. Hồ Chí Minh Nội tiết. 5,17 5,42 10,59

36 518033 Nguyễn Đoàn Hải Triều Nam 17/10/1994 Lâm Đồng Nội tiết. 4,75 7,00 x 11,75

37 518022 Nguyễn Thị Dịp Sương Nữ 24/04/1993 Long An Nội tiết. 5,00 4,67 9,67

38 518008 Phan Chí Hiếu Nam 15/12/1985 Cà Mau Nội tiết. 3,50 2,42 5,92

1 526051 Nguyễn Yến Xuân Nữ 26/01/1986 Bến Tre Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 9,42 9,67 19,09

2 526041 Bùi Thanh Toàn Nam 15/03/1985 Đồng Tháp Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 9,00 9,50 18,50

3 526047 Lê Văn Ước Nam 15/07/1994 Hải Dương Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 9,83 8,67 18,50

4 526030 Nguyễn Kỳ Quốc Nam 09/09/1993 Hà Tĩnh Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 9,58 8,25 17,83

5 526048 Nguyễn Tâm Việt Nam 12/02/1992 Quảng Bình Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 9,75 8,08 17,83

6 526015 Cao Lâm Nam 28/08/1993 Đắk Lắk Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 9,83 8,00 17,83

7 526003 Nguyễn Hoàng Minh Dũng Nam 07/05/1994 Tp. Hồ Chí Minh Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 9,50 8,17 17,67

8 526012 Nguyễn Khắc Huy Nam 26/01/1993 Ninh Thuận Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 9,42 8,17 17,59

9 526006 Hoàng Văn Duy Nam 09/05/1992 Thái Bình Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 9,42 8,17 17,59

10 526009 Nguyễn Kim Hằng Nữ 07/12/1995 Lâm Đồng Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 9,58 7,83 17,41

11 526033 Nguyễn Đức Thắng Nam 09/01/1990 Lâm Đồng Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 9,42 7,75 17,17

12 526002 Đào Thúc Đình Nam 18/10/1995 Nghệ An Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 9,75 7,42 17,17

13 526045 Phạm Trọng Trọng Nam 20/06/1994 Bến Tre Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 9,50 7,42 16,92

14 526029 Nguyễn Minh Quang Nam 06/05/1982 Nam Định Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 9,67 7,25 16,92

15 526039 Trần Thượng Nam 21/07/1985 Kiên Giang Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 8,08 8,58 16,66

16 526038 An Thị Diệu Thương Nữ 04/05/1991 Kon Tum Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 9,33 7,33 16,66

17 526013 Phạm Ngọc Huy Nam 14/08/1987 Kiên Giang Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 9,33 7,25 16,58

18 526043 Vũ Tuấn Toàn Nam 12/08/1994 Hải Dương Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 9,00 7,42 16,42

19 526024 Lê Quang Hoàng Nhã Nam 09/03/1992 Quảng Nam Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 9,42 6,92 16,34

20 526040 Lê Đa Ngọc Tiến Nam 11/10/1992 Quảng Trị Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 8,83 7,50 16,33

21 526032 Nguyễn Đình Sơn Nam 27/5/1993 Nam Định Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 8,58 7,67 16,25

22 526008 Phan Thị Hồng Hà Nữ 11/12/1988 Đắk Nông Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 8,75 7,25 16,00

23 526021 Phạm Văn Nam Nam 04/06/1991 Thái Bình Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 8,92 7,08 16,00

24 526042 Phan Bảo Toàn Nam 02/12/1987 Bạc Liêu Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 8,25 7,50 15,75
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25 526010 Nguyễn Viết Hoàng Nam 07/01/1992 Gia Lai Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 7,42 8,17 15,59

26 526017 Bùi Văn Linh Nam 23/08/1983 Hải Dương Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 8,50 6,92 15,42

27 526020 Nguyễn Văn Nam Nam 03/03/1990 Nam Định Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 7,92 7,17 15,09

28 526035 Đặng Thị Phương Thảo Nữ 11/11/1977 Phú Yên Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 8,50 6,42 14,92

29 526014 Trần Nguyễn Nhật Khánh Nữ 20/06/1994 Thừa Thiên Huế Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 7,25 7,58 14,83

30 526046 Đinh Văn Trường Nam 26/12/1995 Đồng Nai Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 8,25 6,42 14,67

31 526044 Võ Xuân Triều Nam 01/09/1991 Cần Thơ Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 7,67 6,92 14,59

32 526049 Thạch Tuấn Vũ Nam 20/11/1990 Bình Định Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 7,67 6,58 14,25

33 526001 Lê Văn Bình Nam 29/09/1992 Thanh Hóa Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 8,25 5,92 14,17

34 526025 Hoàng Mạnh Nhất Nam 21/06/1992 Đắk Lắk Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 7,58 6,50 14,08

35 526011 Trần Kim Hùng Nam 12/07/1985 Khánh Hòa Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 8,08 5,83 13,91

36 526022 Trần Xuân Nam Nam 09/08/1993 Đồng Nai Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 7,08 6,75 13,83

37 526034 Võ Xuân Thành Nam 06/12/1989 Gia Lai Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 6,25 7,42 13,67

38 526004 Nguyễn Thái Thành Được Nam 15/06/1993 Tp. Hồ Chí Minh Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 6,58 6,92 13,50

39 526007 Huỳnh Giang Hà Nam 23/01/1987 Bình Thuận Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 7,25 5,92 13,17

40 526016 Hà Quang Lâm Nam 10/01/1990 Hải Dương Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 5,50 6,33 11,83

41 526050 Đàm Thúy Hồng Ngọc Xuân Nữ 31/01/1989 Bình Phước Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 6,08 5,42 11,50

42 526031 Nguyễn Vĩnh Quý Nam 27/09/1990 Đồng Nai Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 5,42 5,00 10,42

43 526023 Huỳnh Hồng Ngọc Nữ 05/05/1992 Tp. Hồ Chí Minh Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 4,92 6,17 11,09

44 526028 Lê Đặng Nam Phương Nữ 20/09/1993 Cà Mau Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 4,92 6,00 10,92

45 526036 Phạm Thị Thảo Nữ 16/04/1982 Kiên Giang Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 5,58 4,92 10,50

46 526026 Lê Hoàng Nhật Nam 23/03/1993 Đắk Lắk Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 4,67 5,50 10,17

47 526019 Triệu Lê Minh Nam 23/10/1984 Hải Phòng Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 4,25 5,17 9,42

48 526018 Lê Phạm Nhật Minh Nam 14/10/1993 Gia Lai Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 3,00 4,50 7,50

49 526037 Nguyễn Phan Ngọc Thuần Nam 01/09/1994 Quảng Nam Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 2,58 1,67 4,25

50 526027 Nguyễn Văn Thảo Nhi Nữ 02/12/1992 Đắk Lắk Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 0,00 0,00 0,00

51 526005 Chiêm Hoàng Duy Nam 01/01/1987 Trà Vinh Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ 0,00 0,00 0,00

1 527003 Nguyễn Cao Minh Nam 20/12/1994 Long An Phục hồi chức năng 9,25 7,75 17,00

2 527001 Nguyễn Lan Hương Nữ 31/10/1994 Đà Nẵng Phục hồi chức năng 8,83 8,00 16,83

3 527002 Phùng Thị Thùy Linh Nữ 21/08/1994 Thanh Hóa Phục hồi chức năng 8,67 8,00 16,67

4 527004 Lưu Thái Sơn Nam 30/05/1993 Đắk Lắk Phục hồi chức năng 8,33 7,75 16,08

5 527008 Hồ Thị Thu Trang Nữ 05/12/1994 Quảng Ngãi Phục hồi chức năng 8,17 7,58 15,75
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6 527006 Trần Phương Thảo Nữ 02/12/1994 Bình Thuận Phục hồi chức năng 8,50 6,75 15,25

7 527005 Lữ Thanh Tâm Nữ 19/03/1993 Tp. Hồ Chí Minh Phục hồi chức năng 8,08 6,75 14,83

8 527007 Lê Thị Thủy Nữ 09/11/1994 Thanh Hóa Phục hồi chức năng 7,33 7,00 14,33

9 527009 Trương Hùng Vỹ Nam 05/01/1995 Gia Lai Phục hồi chức năng 5,42 5,17 10,59

1 529043 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Nữ 05/10/1993 Kon Tum Răng - Hàm - Mặt. 8,75 8,17 16,92

2 529012 Hoàng Thị Thanh Hằng Nữ 16/11/1991 Quảng Bình Răng - Hàm - Mặt. 9,08 7,67 16,75

3 529026 Đỗ Thị Kim Ngân Nữ 24/03/1993 Đồng Tháp Răng - Hàm - Mặt. 8,58 8,00 16,58

4 529041 Tô Minh Thư Nữ 05/11/1994 Tiền Giang Răng - Hàm - Mặt. 8,58 7,83 16,41

5 529033 Phạm Thị Nguyệt Phương Nữ 30/08/1991 Trà Vinh Răng - Hàm - Mặt. 8,33 7,58 x 15,91

6 529002 Nguyễn Hải Anh Nữ 10/10/1993 Nam Định Răng - Hàm - Mặt. 8,17 7,67 15,84

7 529020 Nguyễn Phước Lộc Nam 18/01/1993 An Giang Răng - Hàm - Mặt. 8,25 7,50 15,75

8 529045 Hoàng Công Quỳnh Trang Nữ 21/05/1995 Đà Nẵng Răng - Hàm - Mặt. 8,33 6,92 15,25

9 529016 Phạm Quang Hưng Nam 03/09/1994 Thái Nguyên Răng - Hàm - Mặt. 8,08 7,08 15,16

10 529034 Nguyễn Minh Quang Nam 29/08/1991 Khánh Hòa Răng - Hàm - Mặt. 7,75 7,33 15,08

11 529055 Phạm Trung Tuyến Nam 23/08/1994 Bình Thuận Răng - Hàm - Mặt. 8,00 7,00 15,00

12 529038 Đoàn Đan Thảo Nữ 10/10/1991 Bến Tre Răng - Hàm - Mặt. 7,25 7,67 14,92

13 529009 Lê Thị Phượng Duyên Nữ 20/06/1990 Lâm Đồng Răng - Hàm - Mặt. 6,67 7,92 x 14,59

14 529057 Sỳ Ngọc Vân Nữ 14/10/1993 Lâm Đồng Răng - Hàm - Mặt. 7,08 7,50 14,58

15 529048 Lê Minh Trí Nam 28/11/1996 Đắk Lắk Răng - Hàm - Mặt. 7,50 7,08 14,58

16 529021 NguyễN Duy Luân Nam 22/08/1988 Đồng Tháp Răng - Hàm - Mặt. 7,25 7,25 14,50

17 529058 Nguyễn Tôn Việt Nam 02/03/1988 Thừa Thiên Huế Răng - Hàm - Mặt. 7,67 6,83 14,50

18 529013 Bùi Thị Mỹ Hạnh Nữ 12/06/1994 Quảng Ngãi Răng - Hàm - Mặt. 8,08 6,42 14,50

19 529053 Dương Anh Tùng Nam 22/11/1989 Thanh Hóa Răng - Hàm - Mặt. 8,00 6,42 14,42

20 529037 Nguyễn Đình Thành Nam 20/11/1994 Phú Yên Răng - Hàm - Mặt. 6,92 7,42 14,34

21 529040 Tạ Thụy Thanh Thơ Nữ 21/10/1978 Bến Tre Răng - Hàm - Mặt. 7,67 6,67 14,34

22 529027 Hoàng Danh Ngân Nam 06/07/1994 Đồng Nai Răng - Hàm - Mặt. 6,83 7,50 14,33

23 529039 Trừu Khánh Thảo Nữ 09/12/1990 Bình Dương Răng - Hàm - Mặt. 7,25 7,08 14,33

24 529014 Trần Trung Hậu Nam 28/05/1993 Bến Tre Răng - Hàm - Mặt. 7,92 6,33 14,25

25 529056 Nguyễn Thị Bích Vân Nữ 23/05/1995 Tiền Giang Răng - Hàm - Mặt. 7,42 6,75 14,17

26 529036 Lê Quyết Thắng Nam 02/10/1994 Đắk Lắk Răng - Hàm - Mặt. 7,33 6,83 14,16

27 529025 Trần Thị Tuyết Nga Nữ 05/01/1988 Tiền Giang Răng - Hàm - Mặt. 7,83 6,33 14,16

28 529046 Trần Thị Thùy Trang Nữ 10/05/1988 Tiền Giang Răng - Hàm - Mặt. 7,17 6,92 14,09
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29 529047 Trần Thục Trang Nữ 07/09/1992 Quảng Ngãi Răng - Hàm - Mặt. 7,17 6,75 13,92

30 529003 Trần Tuấn Anh Nam 01/04/1991 Đồng Tháp Răng - Hàm - Mặt. 7,58 6,33 13,91

31 529023 Nguyễn Tuyết Minh Nữ 13/07/1987 An Giang Răng - Hàm - Mặt. 6,58 7,25 13,83

32 529010 Lê Ngọc Hương Giang Nữ 22/01/1995 Đồng Tháp Răng - Hàm - Mặt. 7,75 6,08 13,83

33 529015 Nguyễn Tiến Hưng Nam 08/07/1992 Tp. Hồ Chí Minh Răng - Hàm - Mặt. 7,58 6,17 13,75

34 529035 Cổ Lan Huệ Tâm Nữ 20/03/1986 Tiền Giang Răng - Hàm - Mặt. 7,67 6,00 13,67

35 529022 Phan Vĩnh Luân Nam 12/10/1993 Bình Định Răng - Hàm - Mặt. 6,75 6,75 13,50

36 529008 Dương Thùy Duyên Nữ 22/10/1992 Bình Định Răng - Hàm - Mặt. 6,67 6,58 13,25

37 529011 Đặng Phú Hải Nam 28/10/1993 Hải Phòng Răng - Hàm - Mặt. 6,83 6,42 13,25

38 529031 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 15/04/1994 Bến Tre Răng - Hàm - Mặt. 6,75 6,33 13,08

39 529005 Danh Kim Đô Nam 26/05/1992 Kiên Giang Răng - Hàm - Mặt. 5,75 7,25 x 13,00

40 529019 Hoàng Gia Lộc Nam 20/10/1989 Tây Ninh Răng - Hàm - Mặt. 6,83 6,17 13,00

41 529004 Trần Ngọc Ánh Nữ 07/10/1994 Tiền Giang Răng - Hàm - Mặt. 6,75 6,08 12,83

42 529006 Trịnh Thị Dung Nữ 02/05/1994 Hải Hưng Răng - Hàm - Mặt. 6,00 6,67 12,67

43 529024 Bùi Thị Hồng Nga Nữ 26/03/1994 Bạc Liêu Răng - Hàm - Mặt. 5,92 6,50 12,42

44 529051 Nguyễn Nhật Trường Nam 22/04/1993 Tiền Giang Răng - Hàm - Mặt. 6,00 6,33 12,33

45 529049 Kim Thạch Thanh Trúc Nữ 27/11/1993 Trà Vinh Răng - Hàm - Mặt. 5,00 7,25 x 12,25

46 529001 Huỳnh Minh Anh Nữ 12-10-1994 Bến Tre Răng - Hàm - Mặt. 6,75 5,25 12,00

47 529050 Võ Nguyễn Hoàng Trúc Nữ 24/11/1991 Bình Thuận Răng - Hàm - Mặt. 5,83 6,00 11,83

48 529032 Đỗ Quế Phương Nữ 15/08/1983 Bến Tre Răng - Hàm - Mặt. 6,50 5,17 11,67

49 529029 Tống Thị Bảo Ngọc Nữ 14/02/1989 Tiền Giang Răng - Hàm - Mặt. 5,83 5,58 11,41

50 529052 Trần Minh Tú Nam 06/11/1987 Tp. Hồ Chí Minh Răng - Hàm - Mặt. 5,17 6,00 11,17

51 529030 Trần Thị Thanh Nhàn Nữ 06/05/1985 Lâm Đồng Răng - Hàm - Mặt. 5,08 5,33 10,41

52 529017 Nguyễn Hoàng Khương Nam 11/02/1991 Long An Răng - Hàm - Mặt. 6,00 4,75 10,75

53 529028 Phan Lê Kim Ngân Nữ 11/06/1988 Tp. Hồ Chí Minh Răng - Hàm - Mặt. 5,42 4,92 10,34

54 529054 Thị Hồng Tươi Nữ 08/04/1993 Kiên Giang Răng - Hàm - Mặt. 4,75 5,42 10,17

55 529042 Trần Phương Thuý Nữ 08/03/1994 Thanh Hóa Răng - Hàm - Mặt. 3,92 5,33 9,25

56 529044 Bùi Văn Tới Nam 16/08/1988 Bắc Ninh Răng - Hàm - Mặt. 5,00 4,08 9,08

57 529018 Mai Tùng Lâm Nam 23/03/1994 Thái Nguyên Răng - Hàm - Mặt. 0,00 0,00 0,00

58 529007 Cao Hữu Duy Nam 16/02/1989 Bình Định Răng - Hàm - Mặt. 0,00 0,00 0,00

1 530036 Cao Như Hải Nam 21/11/1993 Kiên Giang Sản phụ khoa 9,92 8,17 18,09

2 530092 Đào Vĩnh Nguyên Nam 20/01/1993 Bình Định Sản phụ khoa 9,58 8,08 17,66

48/63



STT SBD Họ đệm Tên
Giới

tính
Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành

Cơ

sở

Chuyên

ngành

Ưu

tiên

Tổng

điểm

3 530072 Vũ Văn Lực Nam 13/01/1993 Thanh Hóa Sản phụ khoa 9,83 7,83 x 17,66

4 530064 Đào Trần Phương Linh Nữ 09/11/1994 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 9,83 7,75 17,58

5 530111 Chu Tú Phương Nữ 20/04/1995 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 9,75 7,75 17,50

6 530150 Phan Thị Thuận Nữ 21/09/1994 Nghệ An Sản phụ khoa 9,75 7,58 17,33

7 530196 Cao Thị Yến Nữ 03/03/1992 Nghệ An Sản phụ khoa 9,92 7,33 17,25

8 530080 Trần Thanh Nam Nam 20/02/1995 Bến Tre Sản phụ khoa 9,67 7,50 17,17

9 530025 Phạm Phan Thùy Dung Nữ 05/03/1992 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 9,83 7,33 17,16

10 530018 Nguyễn Thành Đạt Nam 07/04/1995 Lâm Đồng Sản phụ khoa 9,50 7,50 17,00

11 530170 Trương Đại Triều Nam 18/10/1993 Bình Định Sản phụ khoa 9,50 7,50 17,00

12 530164 Đinh Thị Thu Trang Nữ 23/03/1994 Quảng Nam Sản phụ khoa 9,75 7,25 17,00

13 530101 Đoàn Bích Nhi Nữ 25/02/1994 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 9,92 7,08 17,00

14 530015 Huỳnh Công Nam 05/08/1994 Quảng Nam Sản phụ khoa 9,33 7,58 16,91

15 530013 Phan Gia Nhật Chân Nữ 24/09/1995 Bình Thuận Sản phụ khoa 9,58 7,33 16,91

16 530041 Nguyễn Quốc Hiếu Nam 20/12/1994 Bình Định Sản phụ khoa 9,58 7,33 16,91

17 530132 Đoàn Như Thảo Nữ 21/10/1993 Bạc Liêu Sản phụ khoa 9,67 7,17 16,84

18 530122 Võ Thị Kim Soa Nữ 26/11/1992 Hà Tĩnh Sản phụ khoa 9,58 7,25 16,83

19 530010 Đào Hoàng Hoa Hà Hải Âu Nữ 21/11/1995 Kiên Giang Sản phụ khoa 9,50 7,25 16,75

20 530116 Hứa Ngọc Quý Nam 12/10/1991 Gia Lai Sản phụ khoa 9,00 7,67 x 16,67

21 530097 Đặng Thị Minh Nguyệt Nữ 11/02/1994 Đắk Lắk Sản phụ khoa 9,25 7,42 16,67

22 530134 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 07/12/1993 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 9,67 7,00 16,67

23 530186 Giang Trịnh Tú Vân Nữ 13/06/1992 Kon Tum Sản phụ khoa 9,67 7,00 16,67

24 530033 Nguyễn Thị Hà Nữ 10/02/1994 Quảng Bình Sản phụ khoa 9,58 7,08 16,66

25 530175 Đặng Sĩ Trung Nam 15/01/1993 Đồng Nai Sản phụ khoa 9,83 6,83 16,66

26 530078 Nguyễn Thị Trà My Nữ 08/08/1992 Kon Tum Sản phụ khoa 9,17 7,42 16,59

27 530146 Đặng Võ Thông Nam 23/09/1995 Gia Lai Sản phụ khoa 9,42 7,17 16,59

28 530086 Phạm Nguyễn Thảo Ngân Nữ 09/01/1993 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 9,00 7,58 16,58

29 530007 Tô Mỹ Anh Nữ 15/06/1994 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 9,17 7,33 16,50

30 530032 Lê Nhã Việt Hà Nữ 21/02/1992 Đồng Tháp Sản phụ khoa 9,33 7,17 16,50

31 530130 Cao Ngọc Đan Thanh Nữ 02/02/1995 Vĩnh Long Sản phụ khoa 9,33 7,17 16,50

32 530125 Võ Minh Tài Nam 15/07/1994 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 9,50 7,00 16,50

33 530120 Phan Văn Quyền Nam 20/05/1995 Hà Tĩnh Sản phụ khoa 9,58 6,92 16,50

34 530084 Phạm Thị Tuyết Nga Nữ 01/06/1995 Bình Định Sản phụ khoa 9,17 7,25 16,42
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35 530121 Đỗ Hoàng Sanh Nam 02/02/1992 Quảng Trị Sản phụ khoa 9,50 6,92 16,42

36 530173 Nguyễn Hoàng Anh Trúc Nữ 15/6/1994 Cần Thơ Sản phụ khoa 9,75 6,67 16,42

37 530169 Vũ Thị Thùy Trang Nữ 22/05/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu Sản phụ khoa 9,58 6,83 16,41

38 530047 Ngô Đăng Thanh Hùng Nam 27/12/1994 Lâm Đồng Sản phụ khoa 9,58 6,83 x 16,41

39 530190 Phạm Thị Xuân Viên Nữ 02/08/1991 Quảng Nam Sản phụ khoa 9,58 6,83 16,41

40 530014 Vũ Văn Chung Nam 29/05/1995 Đắk Lắk Sản phụ khoa 9,42 6,92 16,34

41 530095 Trần Đức Nguyên Nam 17/02/1994 Quảng Nam Sản phụ khoa 9,67 6,67 16,34

42 530155 Nguyễn Hữu Đức Tiến Nam 06/05/1993 Đồng Nai Sản phụ khoa 8,83 7,50 16,33

43 530193 Nguyễn Hà Nhật Vy Nữ 25/04/1995 Đồng Nai Sản phụ khoa 9,33 7,00 16,33

44 530031 Nguyễn Thị Phương Duyên Nữ 27/06/1996 Đắk Lắk Sản phụ khoa 9,58 6,75 16,33

45 530038 Phạm Thị Ngọc Hạnh Nữ 23/05/1986 Gia Lai Sản phụ khoa 8,92 7,33 16,25

46 530077 Lê Ý Thu Mlô Nữ 25/11/1993 Đắk Lắk Sản phụ khoa 9,08 7,17 x 16,25

47 530103 Thạch Yến Nhi Nữ 04/06/1995 Trà Vinh Sản phụ khoa 9,17 7,08 x 16,25

48 530137 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 25/05/1992 Đắk Lắk Sản phụ khoa 9,50 6,75 16,25

49 530020 Phạm Thị Diêm Nữ 28/07/1993 Nam Định Sản phụ khoa 9,50 6,75 16,25

50 530105 Lại Thị Tuyết Nhung Nữ 20/02/1990 Quảng Bình Sản phụ khoa 9,67 6,58 16,25

51 530067 Trần Thị Linh Nữ 08/09/1993 Nghệ An Sản phụ khoa 9,42 6,75 16,17

52 530066 Thiệu Thị Kiều Linh Nữ 07/7/1993 Đồng Tháp Sản phụ khoa 9,67 6,50 16,17

53 530143 Nguyễn Hữu Thịnh Nam 12/11/1987 Cà Mau Sản phụ khoa 9,08 7,08 16,16

54 530056 Trần Thị Khánh Huyền Nữ 24/10/1995 Hà Tĩnh Sản phụ khoa 9,33 6,83 16,16

55 530055 Phan Thị Huyền Nữ 22/04/1992 Quảng Bình Sản phụ khoa 9,17 6,92 16,09

56 530136 Nguyễn Thị Thạch Thảo Nữ 08/10/1994 Lâm Đồng Sản phụ khoa 9,25 6,83 16,08

57 530004 Nguyễn Hoàng Vân Anh Nữ 07/06/1994 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 9,33 6,67 16,00

58 530165 Nguyễn Thị Trang Nữ 20/09/1993 Hà Tĩnh Sản phụ khoa 9,58 6,42 16,00

59 530068 Đàm Thị Loan Nữ 28/12/1993 Đắk Lắk Sản phụ khoa 8,42 7,50 x 15,92

60 530051 Ngọ Thị Thu Hương Nữ 11/08/1995 Thanh Hóa Sản phụ khoa 9,17 6,75 15,92

61 530192 Lê Võ Khắc Vũ Nam 26/08/1989 Bình Định Sản phụ khoa 9,17 6,75 15,92

62 530179 Ngô Minh Tuấn Nam 08/11/1986 Đắk Lắk Sản phụ khoa 9,67 6,25 15,92

63 530188 Tạ Nhật Vân Nữ 10/12/1992 Bình Thuận Sản phụ khoa 8,58 7,33 x 15,91

64 530042 Diếp Thị Thanh Hoa Nữ 09/03/1991 Bến Tre Sản phụ khoa 9,08 6,83 15,91

65 530109 Phan Minh Phúc Nam 22/07/1994 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 9,33 6,58 15,91

66 530107 Trương Thị Tuyết Nhung Nữ 30/07/1989 Tiền Giang Sản phụ khoa 9,58 6,33 15,91
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67 530189 Hồ Thị Vi Nữ 10/10/1996 Quảng Nam Sản phụ khoa 9,58 6,33 15,91

68 530088 Đặng Văn Nghĩa Nam 14/09/1993 Bình Thuận Sản phụ khoa 8,92 6,92 15,84

69 530153 Trần Bích Thủy Nữ 14/06/1988 Đồng Nai Sản phụ khoa 9,17 6,67 15,84

70 530063 Võ Thị Lệ Nữ 17/02/1995 Quảng Ngãi Sản phụ khoa 9,42 6,42 15,84

71 530044 Phạm Thị Thu Hoài Nữ 21/11/1993 Lâm Đồng Sản phụ khoa 8,67 7,08 15,75

72 530183 Bùi Thị Phương Uyên Nữ 30/12/1994 Quảng Ngãi Sản phụ khoa 8,83 6,92 15,75

73 530052 Nguyễn Đức Quỳnh Hương Nữ 13/09/1993 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 9,17 6,58 15,75

74 530001 Tô Mỹ Ái Nữ 18/01/1993 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 9,33 6,42 15,75

75 530076 Trần Nhật Minh Nam 16/08/1995 Đà Nẵng Sản phụ khoa 9,75 6,00 15,75

76 530142 Hoàng Văn Thiệu Nam 15/12/1990 Bắc Kạn Sản phụ khoa 8,42 7,25 x 15,67

77 530157 Bùi Thị Toàn Nữ 27/06/1993 Quảng Ngãi Sản phụ khoa 9,00 6,67 15,67

78 530028 Nguyễn Thanh Duy Nam 26/04/1994 Quảng Nam Sản phụ khoa 9,17 6,50 15,67

79 530172 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 11/04/1995 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 9,25 6,42 15,67

80 530181 Đặng Ngọc Tuyền Nữ 14/05/1992 An Giang Sản phụ khoa 9,08 6,58 15,66

81 530166 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 09/02/1993 An Giang Sản phụ khoa 9,08 6,58 15,66

82 530129 Lê Văn Thắng Nam 02/02/1995 Nghệ An Sản phụ khoa 8,92 6,67 15,59

83 530185 Trần Thị Tú Uyên Nữ 15/06/1995 Đắk Lắk Sản phụ khoa 8,58 7,00 15,58

84 530023 Nguyễn Văn Đức Nam 20/10/1995 Hà Tĩnh Sản phụ khoa 8,58 7,00 15,58

85 530139 Văn Bá Thi Nam 05/01/1993 Tiền Giang Sản phụ khoa 9,08 6,50 15,58

86 530195 Đàm Lê Kim Xuyến Nữ 03/12/1988 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 9,25 6,33 15,58

87 530184 Phạm Thị Lê Uyên Nữ 31/08/1995 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 8,33 7,17 15,50

88 530085 Nguyễn Thị Ngân Nữ 19/05/1989 Hải Dương Sản phụ khoa 8,58 6,92 15,50

89 530094 Phan Lê Trọng Nguyên Nam 07/12/1995 Lâm Đồng Sản phụ khoa 8,75 6,75 15,50

90 530024 Nguyễn Viết Đức Nam 03/11/1994 Quảng Ngãi Sản phụ khoa 8,83 6,67 15,50

91 530002 Đặng Thị Thúy An Nữ 01/10/1992 Kiên Giang Sản phụ khoa 8,83 6,67 15,50

92 530046 Lâm Thị Ánh Huệ Nữ 01/09/1993 Quảng Ngãi Sản phụ khoa 9,08 6,42 15,50

93 530074 Nguyễn Thị Màu Nữ 1994 An Giang Sản phụ khoa 9,33 6,17 15,50

94 530050 Lâm Quang Đặng Nữ Thu Hương Nữ 28/01/1992 Bình Thuận Sản phụ khoa 7,67 7,75 x 15,42

95 530177 Huỳnh Văn Tuấn Nam 20/11/1989 Tây Ninh Sản phụ khoa 8,58 6,75 15,33

96 530151 Bùi Thị Hoài Thương Nữ 05/08/1995 Đắk Lắk Sản phụ khoa 9,08 6,25 15,33

97 530110 Lê Kim Phụng Nữ 28/10/1992 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 9,25 6,00 15,25

98 530104 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 13/08/1995 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 9,33 5,92 15,25

51/63



STT SBD Họ đệm Tên
Giới

tính
Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành

Cơ

sở

Chuyên

ngành

Ưu

tiên

Tổng

điểm

99 530054 Nguyễn Lê Huy Nam 08/12/1990 Đà Nẵng Sản phụ khoa 8,75 6,42 15,17

100 530176 Nguyễn Hoàng Tú Nam 16/06/1994 Tiền Giang Sản phụ khoa 8,92 6,25 15,17

101 530012 Diệp Lý Bửu Nam 15/02/1995 Bạc Liêu Sản phụ khoa 8,92 6,25 15,17

102 530059 Đàm Thị Phương Lan Nữ 24/03/1994 Cao Bằng Sản phụ khoa 9,00 6,17 15,17

103 530178 Lê Anh Tuấn Nam 31/10/1994 Quảng Trị Sản phụ khoa 9,17 6,00 15,17

104 530102 Phạm Huỳnh Phượng Nhi Nữ 04/10/1994 Bến Tre Sản phụ khoa 8,92 6,17 15,09

105 530135 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 21/12/1994 Cần Thơ Sản phụ khoa 8,92 6,17 15,09

106 530091 Đặng Trung Nguyên Nam 29/04/1994 Bình Định Sản phụ khoa 9,42 5,67 15,09

107 530029 Lại Thị Mỹ Duyên Nữ 25/02/1993 Tây Ninh Sản phụ khoa 8,25 6,83 15,08

108 530156 Tạ Văn Tiếp Nam 07/07/1992 Ninh Bình Sản phụ khoa 8,33 6,75 15,08

109 530187 Nguyễn Thị Khánh Vân Nữ 12/02/1990 Bến Tre Sản phụ khoa 8,83 6,25 15,08

110 530180 Bùi Văn Tùng Nam 13/06/1994 Thái Bình Sản phụ khoa 8,58 6,42 15,00

111 530062 Nguyễn Ngọc Lễ Nữ 01/12/1994 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 8,92 6,08 15,00

112 530060 Nguyễn Thị Thanh Lan Nam 02/10/1992 Quảng Ngãi Sản phụ khoa 9,00 6,00 15,00

113 530037 Nguyễn Thiện Hằng Nữ 24/09/1993 Hà Tĩnh Sản phụ khoa 8,42 6,50 14,92

114 530065 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 04/08/1991 Hà Tĩnh Sản phụ khoa 8,50 6,42 14,92

115 530147 Phan Lưu Thông Nam 25/11/1993 Bình Định Sản phụ khoa 9,25 5,67 14,92

116 530093 Nguyễn Hữu Hải Nguyên Nữ 20/10/1994 Lâm Đồng Sản phụ khoa 8,58 6,33 14,91

117 530131 Bùi Ngọc Thành Nam 08/10/1992 Hải Phòng Sản phụ khoa 9,08 5,83 14,91

118 530073 Phan Bá Mẫn Nam 22/08/1994 Thừa Thiên Huế Sản phụ khoa 8,67 6,17 14,84

119 530154 Phạm Thị Thuỳ Tiên Nữ 10/06/1993 Hà Tĩnh Sản phụ khoa 8,00 6,83 14,83

120 530171 Nguyễn Thị Trinh Nữ 26/08/1993 Bạc Liêu Sản phụ khoa 8,75 6,08 14,83

121 530118 Trần Đình Quý Nam 27/07/1996 Hưng Yên Sản phụ khoa 8,25 6,50 14,75

122 530133 Ngô Bùi Phương Thảo Nữ 18/07/1987 Đắk Lắk Sản phụ khoa 8,67 6,08 14,75

123 530182 Vũ Ánh Tuyết Nữ 01/08/1994 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 8,42 6,25 14,67

124 530152 Cao Thị Thanh Thủy Nữ 07/08/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Sản phụ khoa 8,67 5,92 14,59

125 530048 Phạm Huỳnh Phúc Hưng Nam 21/10/1990 Sài Gòn Sản phụ khoa 8,25 6,33 14,58

126 530123 Phạm Ngọc Sơn Nam 16/02/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu Sản phụ khoa 8,33 6,25 14,58

127 530174 Phan Thanh Trúc Nam 12/08/1984 Đắk Lắk Sản phụ khoa 8,50 6,08 14,58

128 530070 Nông Thị Loan Nữ 19/05/1991 Cao Bằng Sản phụ khoa 7,58 6,92 x 14,50

129 530158 Cao Thị Thanh Trà Nữ 22/11/1992 Đắk Lắk Sản phụ khoa 8,08 6,42 x 14,50

130 530099 Lưu Thanh Nhàn Nữ 15/02/1995 Bạc Liêu Sản phụ khoa 8,08 6,42 14,50
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131 530079 Hoàng Huy Nam Nam 16/03/1995 Thanh Hóa Sản phụ khoa 9,17 5,33 14,50

132 530159 Đậu Thị Trà Nữ 19/05/1994 Hà Tĩnh Sản phụ khoa 7,50 6,83 14,33

133 530089 Lưu Y Ngọc Nữ 03/07/1993 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 7,83 6,50 14,33

134 530026 Phan Thị Diệp Dung Nữ 20/12/1995 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 8,17 6,08 14,25

135 530035 Bùi Phạm Hoàng Đan Hạ Nữ 21/04/1987 Đắk Lắk Sản phụ khoa 7,92 6,25 14,17

136 530019 Trương Thanh Đạt Nam 05/05/1991 Nghệ An Sản phụ khoa 7,58 6,58 14,16

137 530167 Nguyễn Thu Trang Nữ 19/01/1995 Hà Nội Sản phụ khoa 8,50 5,58 14,08

138 530022 H' Dim Nữ 25/03/1993 Đắk Lắk Sản phụ khoa 7,67 6,33 x 14,00

139 530071 Lâm Phước Lộc Nam 26/04/1991 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 8,50 5,50 14,00

140 530128 Hoàng Văn Thắng Nam 18/2/1993 Quảng Bình Sản phụ khoa 8,25 5,67 13,92

141 530057 Trần Thanh Khoa Nam 05/07/1995 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 8,42 5,42 13,84

142 530083 Lý Thị Thu Nga Nữ 02/11/1994 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 8,33 5,50 13,83

143 530115 Đỗ Như Quân Nam 19/01/1989 Thừa Thiên Huế Sản phụ khoa 8,67 5,08 13,75

144 530162 Lê Thị Bảo Trâm Nữ 25/11/1991 Sóc Trăng Sản phụ khoa 7,50 6,08 13,58

145 530194 Lê Thị Xuân Nữ 28/02/1991 Nghệ An Sản phụ khoa 6,92 6,50 13,42

146 530058 Nguyễn Minh Khuê Nữ 23/9/1992 Long An Sản phụ khoa 6,92 6,50 13,42

147 530126 Nguyễn Minh Tân Nam 20/09/1988 Tây Ninh Sản phụ khoa 6,75 6,58 13,33

148 530009 Võ Trâm Anh Nữ 07/06/1994 Đắk Lắk Sản phụ khoa 7,67 5,58 13,25

149 530006 Phạm Thị Hà Anh Nữ 25/08/1994 Đắk Lắk Sản phụ khoa 7,83 5,42 13,25

150 530141 Lương Thị Hồng Thiên Nữ 20/06/1992 Ninh Thuận Sản phụ khoa 7,00 6,17 x 13,17

151 530075 Đặng Thị Thanh Minh Nữ 05/02/1985 An Giang Sản phụ khoa 7,50 5,67 13,17

152 530027 Trần Huỳnh Kim Dương Nữ 13/01/1995 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 8,00 5,17 13,17

153 530016 Dương Kim Cường Nam 25/05/1988 Thái Nguyên Sản phụ khoa 6,17 6,92 x 13,09

154 530069 Huỳnh Kim Loan Nữ 14/01/1975 Tiền Giang Sản phụ khoa 8,00 5,08 13,08

155 530005 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 29/09/1995 Kiên Giang Sản phụ khoa 7,00 6,00 13,00

156 530017 Huỳnh Chí Đại Nam 01/01/1994 Bạc Liêu Sản phụ khoa 7,42 5,58 13,00

157 530090 Trần Thị Yến Ngọc Nữ 14/08/1993 Thừa Thiên Huế Sản phụ khoa 7,75 5,17 12,92

158 530030 Nguyễn Kỳ Duyên Nữ 06/4/1995 Bình Định Sản phụ khoa 7,00 5,75 12,75

159 530160 Khằm Thị Thu Trâm Nữ 29/06/1994 Lâm Đồng Sản phụ khoa 6,25 6,33 x 12,58

160 530138 Phạm Thị Ngọc Thảo Nữ 06/10/1984 Tây Ninh Sản phụ khoa 7,33 5,25 12,58

161 530112 Hoàng Bích Phương Nữ 08/09/1994 Lạng Sơn Sản phụ khoa 6,17 6,25 12,42

162 530108 Đỗ Thị Lâm Oanh Nữ 09/09/1995 Thanh Hóa Sản phụ khoa 6,25 6,17 12,42
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163 530081 Vũ Văn Nam Nam 19/04/1995 Ninh Bình Sản phụ khoa 5,33 7,08 12,41

164 530191 Trương Hoàng Việt Nam 06/06/1995 Long An Sản phụ khoa 5,92 6,42 12,34

165 530114 Nguyễn Thị Vy Phương Nữ 10/07/1986 Đà Nẵng Sản phụ khoa 6,92 5,42 12,34

166 530144 Phạm Vũ Tiến Thịnh Nam 05/09/1993 Quảng Nam Sản phụ khoa 7,17 5,17 12,34

167 530124 Nguyễn Thị Sương Nữ 05/12/1995 Đắk Lắk Sản phụ khoa 5,50 6,83 12,33

168 530061 Phạm Thị Bạch Lê Nữ 30/6/1990 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 6,33 5,92 12,25

169 530168 Trần Lưu Huỳnh Trang Nữ 21/10/1994 An Giang Sản phụ khoa 7,08 5,17 12,25

170 530008 Trần Mai Minh Anh Nữ 30/01/1993 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 6,42 5,42 11,84

171 530034 Phạm Thái Hà Nam 15/08/1994 Hà Nam Sản phụ khoa 5,00 6,75 11,75

172 530106 Lâm Thanh Tuyết Nhung Nữ 04/10/1993 Lâm Đồng Sản phụ khoa 5,67 6,00 x 11,67

173 530003 Mai Phan Duyên Anh Nữ 18/04/1994 Tây Ninh Sản phụ khoa 6,00 5,67 11,67

174 530161 Lê Hoàng Mai Trâm Nữ 11/10/1995 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa 5,92 5,50 11,42

175 530082 Cao Văn Năm Nam 04/7/1991 Thanh Hóa Sản phụ khoa 5,58 5,75 11,33

176 530149 Đặng Anh Thư Nữ 24/07/1987 Lâm Đồng Sản phụ khoa 5,83 5,50 11,33

177 530117 Lê Tấn Quý Nam 09/02/1994 Quảng Ngãi Sản phụ khoa 5,33 5,25 10,58

178 530087 Trần Thị Cẩm Ngân Nữ 21/04/1987 Long An Sản phụ khoa 7,58 4,92 12,50

179 530096 Bùi Thị Nguyệt Nữ 19/02/1990 Thanh Hóa Sản phụ khoa 6,75 4,83 11,58

180 530098 Lý Thị Nguyệt Nữ 29/06/1994 Đắk Lắk Sản phụ khoa 4,83 6,17 x 11,00

181 530039 Tô Thị Mỹ Hạnh Nữ 10/07/1992 Quảng Ngãi Sản phụ khoa 4,67 6,00 x 10,67

182 530040 Nguyễn Thanh Hậu Nữ 20/01/1995 Tiền Giang Sản phụ khoa 3,92 6,50 10,42

183 530148 La Thị Thu Nữ 17/07/1990 Cao Bằng Sản phụ khoa 4,00 6,33 x 10,33

184 530021 Nguyễn Vinh Điền Nam 09/09/1993 Đồng Tháp Sản phụ khoa 4,58 5,58 10,16

185 530113 Lê Nguyễn Uyên Phương Nữ 01/01/1990 Đồng Nai Sản phụ khoa 5,08 4,92 10,00

186 530053 Long Thị Thu Hường Nữ 15/05/1993 Lâm Đồng Sản phụ khoa 3,67 6,17 x 9,84

187 530127 Trần Ngọc Thắm Nữ 19/02/1988 Trà Vinh Sản phụ khoa 3,75 5,67 x 9,42

188 530100 Bùi Thị Yến Nhi Nữ 26/01/1995 Long An Sản phụ khoa 3,83 4,75 8,58

189 530045 Hạ Thị Ánh Hồng Nữ 25/03/1994 Bến Tre Sản phụ khoa 3,50 5,00 8,50

190 530043 Nông Văn Hòa Nam 15/8/1990 Đắk Lắk Sản phụ khoa 3,42 4,92 x 8,34

191 530145 Ngô Kim Thoa Nữ 01/09/1984 Long An Sản phụ khoa 4,33 3,67 8,00

192 530049 Bùi Thị Hương Nữ 26/04/1984 Ninh Bình Sản phụ khoa 3,17 4,58 7,75

193 530119 Thạch Phượng Quyên Nữ 25/12/1989 Trà Vinh Sản phụ khoa 3,00 4,58 x 7,58

194 530140 Lê Thị Thiên Nữ 08/01/1978 Nghệ An Sản phụ khoa 2,92 4,50 7,42
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195 530163 Nguyễn Thị Huỳnh Trâm Nữ 23/09/1989 Bến Tre Sản phụ khoa 0,00 0,00 0,00

196 530011 Võ Duy Bằng Nam 27/01/1995 Gia Lai Sản phụ khoa 0,00 0,00 0,00

1 531014 Đoàn Hải Dương Nam 24/05/1995 Thái Bình Tai - Mũi - Họng 9,83 9,08 18,91

2 531013 Nguyễn Thị Dung Nữ 11/06/1994 Thanh Hóa Tai - Mũi - Họng 9,75 8,83 18,58

3 531010 Trần Hồng Diễm Nữ 01/01/1992 Cà Mau Tai - Mũi - Họng 8,92 9,58 x 18,50

4 531016 Phạm Thái Hà Nam 27/08/1995 Kiên Giang Tai - Mũi - Họng 9,67 8,67 18,34

5 531015 Lương Thùy Dương Nữ 18/5/1994 Long An Tai - Mũi - Họng 9,58 8,67 18,25

6 531021 Mai Thị Huyền Nữ 18/07/1993 Thanh Hóa Tai - Mũi - Họng 9,67 8,42 18,09

7 531034 Phạm Quang Sơn Nam 12/09/1993 An Giang Tai - Mũi - Họng 9,33 8,75 18,08

8 531018 PhạM NguyễN Thu HằNg Nữ 23/10/1993 Lâm Đồng Tai - Mũi - Họng 9,17 8,75 x 17,92

9 531042 Nguyễn Thị Thuận Nữ 25/03/1994 Thừa Thiên Huế Tai - Mũi - Họng 9,58 8,00 17,58

10 531007 Uông Thị Chung Nữ 01/03/1994 Quảng Nam Tai - Mũi - Họng 8,83 8,67 17,50

11 531009 Nguyễn Việt Cường Nam 28/07/1994 Quảng Ngãi Tai - Mũi - Họng 9,42 8,00 17,42

12 531046 Thạch Thụy Trinh Trinh Nữ 09/12/1995 Cần Thơ Tai - Mũi - Họng 9,50 7,92 17,42

13 531023 Hồ Minh Mẫn Nam 27/12/1991 Tp. Hồ Chí Minh Tai - Mũi - Họng 9,08 8,25 17,33

14 531039 Nguyễn Trung Thông Nam 09/12/1995 Đồng Tháp Tai - Mũi - Họng 8,83 8,42 17,25

15 531038 Hồ Văn Thơ Nam 10/08/1976 Bình Định Tai - Mũi - Họng 8,75 8,42 x 17,17

16 531001 Nguyễn Tuấn Anh Nam 07/05/1993 Ninh Bình Tai - Mũi - Họng 9,25 7,92 17,17

17 531050 Nguyễn Hữu Vương Nam 05/02/1991 Thanh Hóa Tai - Mũi - Họng 9,00 7,92 16,92

18 531022 Huỳnh Nhật Luân Nam 01/01/1993 Gia Lai Tai - Mũi - Họng 8,58 8,17 16,75

19 531032 Trần Duy Quý Nam 19/01/1994 Tp. Hồ Chí Minh Tai - Mũi - Họng 9,42 7,33 16,75

20 531045 Đào Minh Trí Nam 03/12/1993 Tp. Hồ Chí Minh Tai - Mũi - Họng 8,50 8,17 16,67

21 531030 Phạm Tiến Phát Nam 20/11/1994 Long An Tai - Mũi - Họng 7,83 8,67 16,50

22 531024 Nguyễn Thị Nhật Minh Nữ 07/01/1994 Tp. Hồ Chí Minh Tai - Mũi - Họng 9,00 7,42 16,42

23 531004 Phạm Hoài Bão Nam 28/03/1994 Đồng Tháp Tai - Mũi - Họng 9,33 7,08 16,41

24 531047 Nguyễn Hoàng Trung Nam 01/08/1993 Quảng Nam Tai - Mũi - Họng 7,75 8,50 16,25

25 531027 Võ Thảo Nguyên Nữ 18/10/1993 Tp. Hồ Chí Minh Tai - Mũi - Họng 7,67 8,50 16,17

26 531008 Mã Văn Chương Nam 15/08/1988 Cà Mau Tai - Mũi - Họng 8,25 7,83 x 16,08

27 531003 Trần Quang Bách Nam 23-4-1993 Ninh Bình Tai - Mũi - Họng 8,08 7,92 16,00

28 531049 Lê Quang Vinh Nam 30/01/1994 Nghệ An Tai - Mũi - Họng 8,33 7,67 16,00

29 531017 Trần Thị Thu Hà Nữ 15/11/1994 Tp. Hồ Chí Minh Tai - Mũi - Họng 8,17 7,75 15,92

30 531005 Nguyễn Thanh Bình Nam 02/02/1992 Lâm Đồng Tai - Mũi - Họng 6,50 9,17 x 15,67
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31 531031 Nguyễn Quỳnh Phương Nữ 22/10/1994 Nghệ An Tai - Mũi - Họng 7,92 7,67 15,59

32 531002 Lê Xuân Ánh Nữ 17/11/1993 An Giang Tai - Mũi - Họng 8,17 7,25 15,42

33 531026 Huỳnh Thảo Nguyên Nữ 17/07/1994 Lâm Đồng Tai - Mũi - Họng 8,08 7,25 15,33

34 531044 Nguyễn Trung Tính Nam 28/05/1994 Vĩnh Long Tai - Mũi - Họng 6,83 8,42 15,25

35 531011 Ngô Sỹ Diệm Nam 07/06/1993 Nghệ An Tai - Mũi - Họng 6,83 8,08 14,91

36 531025 Nguyễn Duy Nam Nam 14/06/1994 Hòa Bình Tai - Mũi - Họng 7,50 7,33 14,83

37 531028 Lương Trần Tiểu Nhi Nữ 28/08/1992 Bạc Liêu Tai - Mũi - Họng 7,75 7,00 14,75

38 531035 Nguyễn Trí Tâm Nam 23/12/1992 Kiên Giang Tai - Mũi - Họng 7,75 6,92 14,67

39 531048 Võ Thị Hiếu Trung Nữ 09/04/1989 Khánh Hòa Tai - Mũi - Họng 5,83 8,17 14,00

40 531012 Lê Quang Đính Nam 16/11/1987 Bình Dương Tai - Mũi - Họng 7,25 5,92 13,17

41 531019 Nguyễn Thị Hiền Nữ 25/10/1981 Thái Bình Tai - Mũi - Họng 6,25 6,67 12,92

42 531043 Ngô Thị Huỳnh Thy Nữ 26/07/1994 Tp. Hồ Chí Minh Tai - Mũi - Họng 6,42 6,50 12,92

43 531033 Néang Phi Ra Nữ 14/08/1993 An Giang Tai - Mũi - Họng 5,00 7,42 12,42

44 531051 K' Xuân Nữ 15/03/1986 Lâm Đồng Tai - Mũi - Họng 5,67 6,75 12,42

45 531040 Nguyễn Phước Minh Thư Nữ 27/03/1989 Bình Dương Tai - Mũi - Họng 5,83 6,58 12,41

46 531037 Văn Minh Thịnh Nam 02/09/1994 Long An Tai - Mũi - Họng 5,17 6,83 12,00

47 531036 Nguyễn Thị Kim Thiện Nữ 31/01/1980 Khánh Hòa Tai - Mũi - Họng 6,42 5,00 11,42

48 531020 Ma Thị Hoa Nữ 01/12/1990 Tuyên Quang Tai - Mũi - Họng 4,83 7,58 x 12,41

49 531006 Trịnh Minh Châu Nam 04/09/1989 Lâm Đồng Tai - Mũi - Họng 3,92 8,33 x 12,25

50 531029 Phạm Thị Trúc Nhi Nữ 13/10/1990 Bến Tre Tai - Mũi - Họng 4,25 6,67 10,92

51 531041 Phạm Anh Thư Nữ 31/10/1982 Tp. Hồ Chí Minh Tai - Mũi - Họng 0,00 0,00 0,00

1 532002 Nguyễn Ngọc Cường Nam 01/08/1994 Đà Nẵng Tâm thần 9,17 8,67 17,84

2 532005 Đỗ Quốc Quỳnh Như Nữ 20/09/1989 Tp. Hồ Chí Minh Tâm thần 7,42 7,83 15,25

3 532011 Nguyễn Lại Ngọc Trinh Nữ 09/04/1995 Long An Tâm thần 8,33 6,75 15,08

4 532010 Lê Thị Thanh Tâm Nữ 16/11/1994 Cần Thơ Tâm thần 7,25 7,50 14,75

5 532012 Hoàng Quang Tuấn Nam 05/11/1993 Tp. Hồ Chí Minh Tâm thần 6,67 7,58 14,25

6 532004 Võ Thành Luân Nam 28/06/1993 Đồng Tháp Tâm thần 7,42 6,83 14,25

7 532001 Nguyễn Trọng Bình Nam 09/10/1982 Hà Nội Tâm thần 6,92 6,92 13,84

8 532009 Nguyễn Hữu Tài Nam 08/08/1987 Long An Tâm thần 6,75 6,67 13,42

9 532006 Nguyễn Xuân Phong Nam 04/02/1991 Khánh Hòa Tâm thần 5,92 7,08 13,00

10 532003 Hồ Minh Hương Nữ 18/11/1989 Đà Nẵng Tâm thần 5,50 6,08 11,58

11 532008 Đỗ Thị Diễm Phương Nữ 17/10/1989 Phú Yên Tâm thần 5,33 6,17 11,50
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12 532007 Lê Vũ Chí Phước Nam 12/03/1976 Tp. Hồ Chí Minh Tâm thần 3,33 4,25 7,58

1 534009 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 05/09/1995 Thừa Thiên Huế Thần kinh 8,92 8,75 17,67

2 534023 Lâm Hữu Nghĩa Nam 19/12/1994 Trà Vinh Thần kinh 8,92 8,08 17,00

3 534007 Nguyễn Hữu Hải Nam 28/01/1994 Tp. Hồ Chí Minh Thần kinh 8,42 8,50 16,92

4 534018 Trần Thị Hồng Loan Nữ 17/12/1994 Cần Thơ Thần kinh 9,00 7,92 16,92

5 534016 Nguyễn Khắc Hoàng Lâm Nam 12/08/1994 Phú Yên Thần kinh 8,92 7,92 16,84

6 534029 Võ Văn Phú Nam 25/09/1992 Quảng Trị Thần kinh 9,00 7,67 16,67

7 534032 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 13/12/1994 Thanh Hóa Thần kinh 8,83 7,75 16,58

8 534033 Hứa Thị Tâm Nữ 21/09/1993 Đắk Lắk Thần kinh 8,25 7,75 x 16,00

9 534034 Trần Thị Mỹ Thanh Nữ 17/08/1995 Đồng Nai Thần kinh 8,67 7,33 16,00

10 534001 Chu Thị Bích Nữ 23/02/1993 Đắk Lắk Thần kinh 8,50 7,08 15,58

11 534021 Trương Công Nam Nam 21/03/1993 Thanh Hóa Thần kinh 7,83 7,67 15,50

12 534039 Trần Thị Ngọc Trang Nữ 03/11/1993 Bến Tre Thần kinh 8,58 6,92 15,50

13 534019 Nguyễn Thị Mỵ Nữ 12/12/1991 Thanh Hóa Thần kinh 8,00 7,42 15,42

14 534004 Lê Thị Kim Dung Nữ 01/7/1993 Quảng Nam Thần kinh 7,83 7,58 15,41

15 534014 Nguyễn Thị Hồng Nữ 20/01/1994 Nghệ An Thần kinh 7,75 7,42 15,17

16 534040 Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 26/08/1993 Cần Thơ Thần kinh 8,58 6,58 15,16

17 534017 Trương Thị Như Lan Nữ 15/02/1993 Tiền Giang Thần kinh 8,33 6,75 15,08

18 534012 Phan Thị Thu Hoài Nữ 10/04/1993 Hà Tĩnh Thần kinh 7,83 7,08 14,91

19 534028 Phan Đình Phát Nam 19/01/1995 Bạc Liêu Thần kinh 8,08 6,83 14,91

20 534020 Lê Thị Ny Na Nữ 19/08/1995 Bình Định Thần kinh 8,33 6,58 14,91

21 534011 Nguyễn Thái Vĩnh Hồ Nam 30/09/1994 Tiền Giang Thần kinh 7,83 6,92 14,75

22 534026 Nguyễn Văn Nhản Nam 08/03/1985 Long An Thần kinh 7,25 7,25 14,50

23 534013 Nguyễn Thái Hoàng Nam 22/03/1993 Hà Tĩnh Thần kinh 7,50 7,00 14,50

24 534005 Hoàng Quốc Duy Nam 04/09/1994 Lâm Đồng Thần kinh 7,50 7,00 14,50

25 534008 Lê Văn Hàng Nam 26/07/1993 Bình Định Thần kinh 7,00 7,42 14,42

26 534031 Nguyễn Đăng Quỳnh Nam 09/04/1993 Hà Tĩnh Thần kinh 7,83 6,42 14,25

27 534006 Lưu Thị Ngọc Giàu Nữ 20/10/1991 Kiên Giang Thần kinh 6,50 7,58 x 14,08

28 534027 Hồ Mộng Thảo Nhi Nữ 24/11/1991 Tp. Hồ Chí Minh Thần kinh 7,58 6,17 13,75

29 534042 Hồ Hải Vân Nữ 20/2/1991 An Giang Thần kinh 7,75 5,92 13,67

30 534037 Lê Minh Thuận Nam 06/05/1987 Bến Tre Thần kinh 6,83 6,83 13,66

31 534035 Ngô Hữu Đông Thành Nam 20/08/1993 Sông Bé Thần kinh 7,42 6,17 13,59
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32 534025 Ngô Thái Nhật Nguyên Nam 18/02/1993 Tp. Hồ Chí Minh Thần kinh 7,00 6,58 13,58

33 534030 Đỗ Thị Quyên Nữ 28/02/1992 Hà Nội Thần kinh 6,83 6,67 13,50

34 534015 Trần Thị Thanh Kiều Nữ 26/04/1990 Long An Thần kinh 7,08 6,33 13,41

35 534022 Huỳnh Tuyết Ngân Nữ 11/5/1994 Bạc Liêu Thần kinh 7,83 5,17 13,00

36 534010 Trần Thanh Hiệp Nam 23/07/1993 Đồng Nai Thần kinh 6,83 5,92 12,75

37 534003 Bùi Ngọc Diễm Nữ 06/6/1993 Bến Tre Thần kinh 6,58 6,08 12,66

38 534002 Lê Thị Chung Nữ 10/12/1993 Nghệ An Thần kinh 6,58 6,00 12,58

39 534036 Trần Phương Thảo Nữ 19/07/1994 Bạc Liêu Thần kinh 6,92 5,33 12,25

40 534041 Nguyễn Văn Tùng Nam 27/07/1993 Nghệ An Thần kinh 6,33 5,75 12,08

41 534038 Lê Minh Toàn Nam 10/03/1991 Thanh Hóa Thần kinh 7,08 4,83 11,91

42 534024 Lê Minh Nguyên Nam 16/12/1990 Bình Thuận Thần kinh 5,17 4,42 9,59

1 533004 Phan Hữu Duy Nam 25/06/1994 Tp. Hồ Chí Minh Tổ chức quản lý dược 9,75 8,58 18,33

2 533002 Nguyễn Trung Chương Nam 10/12/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Tổ chức quản lý dược 9,00 8,33 17,33

3 533001 Nguyễn Thị Mỹ Chi Nữ 20/10/1984 Quảng Nam Tổ chức quản lý dược 8,67 8,42 17,09

4 533007 Trần Kiều Trang Nữ 20/01/1970 Lâm Đồng Tổ chức quản lý dược 7,83 9,08 16,91

5 533003 Lê Ngọc Diễm Nữ 28/12/1980 Bạc Liêu Tổ chức quản lý dược 6,67 7,83 14,50

6 533008 Hoàng Ngọc Tường Vi Nữ 09/09/1988 Tp. Hồ Chí Minh Tổ chức quản lý dược 6,25 7,67 13,92

7 533006 Đinh Trần Thùy Linh Nữ 01/11/1995 Tp. Hồ Chí Minh Tổ chức quản lý dược 5,75 7,75 13,50

8 533005 Hồ Thị Thu Hà Nữ 24/11/1978 Tp. Hồ Chí Minh Tổ chức quản lý dược 2,67 6,58 9,25

1 535015 Nguyễn Văn Trưởng Nam 26/01/1992 Hà Nam Truyền nhiễm. 8,42 8,25 16,67

2 535002 Huỳnh Thị Cẩm Giang Nữ 01/01/1993 Trà Vinh Truyền nhiễm. 8,25 8,33 x 16,58

3 535012 Trần Minh Phượng Nữ 02/12/1990 Thanh Hóa Truyền nhiễm. 8,50 7,58 16,08

4 535008 Nguyễn Thị Mãi Nữ 15/08/1991 Quảng Bình Truyền nhiễm. 7,50 8,08 x 15,58

5 535017 Nguyễn Thúy Vân Nữ 28/5/1994 Khánh Hòa Truyền nhiễm. 7,42 7,83 15,25

6 535018 Nguyễn Quốc Việt Nam 19/12/1992 An Giang Truyền nhiễm. 7,33 7,17 14,50

7 535004 Phạm Mạnh Hoàng Nam 01/04/1994 Quảng Nam Truyền nhiễm. 8,08 6,33 14,41

8 535003 Hoàng Thị Hậu Nữ 14/03/1994 Gia Lai Truyền nhiễm. 6,75 7,25 14,00

9 535014 Huỳnh Văn Sữa Nam 09/02/1987 Cà Mau Truyền nhiễm. 5,83 7,25 13,08

10 535011 Trần Thị Yến Oanh Nữ 19/03/1988 Tp. Hồ Chí Minh Truyền nhiễm. 6,75 6,33 13,08

11 535010 Lê Đình Nam Nam 26/09/1990 Nghệ An Truyền nhiễm. 5,92 6,92 12,84

12 535009 Dương Ngọc Minh Nữ 30/07/1993 Vĩnh Long Truyền nhiễm. 6,42 5,83 12,25

13 535006 Trần Ái Liên Nữ 12/09/1994 Bình Định Truyền nhiễm. 6,83 5,17 12,00
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14 535007 Phạm Thị Trúc Linh Nữ 07/10/1984 Đồng Tháp Truyền nhiễm. 6,17 5,67 11,84

15 535001 Ksor Chrơng Nam 18/06/1994 Gia Lai Truyền nhiễm. 6,08 5,42 11,50

16 535016 Huỳnh Minh Tuấn Nam 03/12/1990 Long An Truyền nhiễm. 3,67 6,42 10,09

17 535005 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 12/03/1979 Tiền Giang Truyền nhiễm. 4,83 5,25 10,08

18 535019 K ' Vương Nam 14/04/1986 Lâm Đồng Truyền nhiễm. 3,75 5,58 x 9,33

19 535013 Lê Anh Sơn Nam 15/12/1979 Quảng Trị Truyền nhiễm. 3,25 5,17 8,42

1 536009 Nguyễn Thị Nhật Hoàng Nữ 04/04/1994 Quảng Trị Ung thư 9,83 7,67 17,50

2 536022 Trương Tấn Tài Nam 13/02/1993 Bến Tre Ung thư 9,92 6,83 16,75

3 536005 Thái Dương Nam 15/03/1994 Hậu Giang Ung thư 9,67 6,92 16,59

4 536025 Huỳnh Quốc Thắng Nam 15/07/1992 Gia Lai Ung thư 9,33 7,08 16,41

5 536027 Võ Chí Thoại Nam 22/10/1995 Trà Vinh Ung thư 9,58 6,67 x 16,25

6 536004 Nguyễn Văn Đông Nam 01/01/1995 Hà Tĩnh Ung thư 8,92 7,08 x 16,00

7 536002 Trần Văn Chung Nam 09/09/1995 Đồng Tháp Ung thư 9,00 7,00 16,00

8 536031 Hồ Thái Vân Nữ 19/02/1995 Đắk Lắk Ung thư 9,25 6,75 16,00

9 536028 Nguyễn Văn Tính Nam 30/11/1994 Tiền Giang Ung thư 9,42 6,33 15,75

10 536021 Minh Ma Ri Nữ 02/12/1993 Trà Vinh Ung thư 8,42 7,17 x 15,59

11 536014 Phạm Hoàng Long Nam 30/05/1994 Tiền Giang Ung thư 8,83 6,75 15,58

12 536016 Bùi Trần Thiên Nam Nam 17/05/1991 Vĩnh Long Ung thư 8,58 6,75 15,33

13 536032 Lê Văn Vũ Nam 28/02/1994 Quảng Trị Ung thư 9,08 6,25 15,33

14 536020 Lê Trung Quân Nam 05/09/1994 Thừa Thiên Huế Ung thư 9,08 6,17 15,25

15 536018 Lê Tiến Ngọc Nam 05/10/1993 Hà Tĩnh Ung thư 7,67 7,33 15,00

16 536007 Doãn Hoàng Giang Nam 11/10/1994 Đà Nẵng Ung thư 8,92 6,00 14,92

17 536006 Đặng Đình Đường Nam 06/09/1994 Quảng Ngãi Ung thư 7,67 6,75 14,42

18 536011 Phạm Thanh Huyền Nữ 23/08/1991 Đồng Nai Ung thư 8,08 6,08 14,16

19 536013 Phan Văn Khương Nam 15/07/1995 Kiên Giang Ung thư 7,83 6,25 14,08

20 536030 Dương Thị Ái Trinh Nữ 21/01/1994 Thừa Thiên Huế Ung thư 8,25 5,83 14,08

21 536024 Trần Hoàng Tân Nam 27/05/1994 Bến Tre Ung thư 8,25 5,75 14,00

22 536012 Đào Bá Khả Nam 30/9/1994 Bến Tre Ung thư 8,17 5,17 13,34

23 536015 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 16/12/1991 Lai Châu Ung thư 6,33 6,75 13,08

24 536026 Lê Thắng Nam 04/04/1994 Cần Thơ Ung thư 6,25 6,00 12,25

25 536008 Dương Phúc Hào Nam 25/06/1995 Bạc Liêu Ung thư 5,00 5,00 10,00

26 536017 Nguyễn Thị Lưu Ngân Nữ 09/11/1989 Bến Tre Ung thư 6,58 3,83 10,41
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27 536010 Hồ Huy Hùng Nam 19/10/1990 Quảng Nam Ung thư 4,42 5,42 9,84

28 536019 Nguyễn Hữu Phúc Nam 25/09/1988 Đồng Tháp Ung thư 5,83 4,00 9,83

29 536029 Trần Song Toàn Nam 13/11/1984 Đồng Nai Ung thư 5,17 4,58 9,75

30 536023 Nguyễn Thành Tâm Nam 30/9/1985 Tp. Hồ Chí Minh Ung thư 5,50 4,08 9,58

31 536003 Nguyễn Văn Cường Nam 20/10/1984 Long An Ung thư 4,33 4,00 8,33

32 536001 Nguyễn Hoan Châu Nam 25/11/1985 Tp. Hồ Chí Minh Ung thư 3,75 3,25 7,00

1 537002 Nguyễn Minh Trí Nam 31/03/1994 Tp. Hồ Chí Minh Vi sinh 8,50 7,67 16,17

2 537001 Lê Cẩm Thi Nữ 27/06/1979 An Giang Vi sinh 3,00 9,42 12,42

1 538003 Trần Ngọc Cẩn Nam 31/05/1995 Gia Lai Y học cổ truyền 8,67 10,00 x 18,67

2 538039 Phan Thị Ngọc Trâm Nữ 10/11/1996 Bạc Liêu Y học cổ truyền 8,67 8,92 17,59

3 538026 Trần Thị Bé Ngoan Nữ 15/04/1993 Cà Mau Y học cổ truyền 8,33 8,92 17,25

4 538016 Nguyễn Hoàng Khôi Nam 08/03/1993 Đắk Lắk Y học cổ truyền 8,25 8,92 17,17

5 538020 Lê Thị Liên Nữ 19/09/1988 Thanh Hóa Y học cổ truyền 8,08 9,00 17,08

6 538036 Nguyễn Hồ Minh Thư Nữ 23/04/1983 Sóc Trăng Y học cổ truyền 7,83 8,83 16,66

7 538037 Nguyễn Hoài Thương Nữ 26/03/1991 Bình Thuận Y học cổ truyền 7,75 8,67 16,42

8 538031 Nguyễn Thị Hồng Phước Nữ 02/08/1988 Sông Bé Y học cổ truyền 7,92 8,50 16,42

9 538045 Trần Duy Tùng Nam 15/12/1991 Quảng Ngãi Y học cổ truyền 7,58 8,83 16,41

10 538040 Nguyễn Thị Thanh Trang Nữ 11/04/1993 An Giang Y học cổ truyền 7,75 8,58 16,33

11 538009 Nguyễn Khắc Duy Nam 03/03/1994 Bến Tre Y học cổ truyền 7,83 8,50 16,33

12 538032 Nguyễn Thị Vũ Phương Nữ 08/12/1989 Quảng Ngãi Y học cổ truyền 7,75 8,50 16,25

13 538029 Trần Hồng Nhung Nữ 10/06/1986 Bến Tre Y học cổ truyền 7,58 8,58 16,16

14 538035 Lê Quang Thoại Nam 26/08/1991 Khánh Hòa Y học cổ truyền 7,92 8,00 15,92

15 538018 Phạm Thị Tuyết Lạnh Nữ 18/12/1993 Tây Ninh Y học cổ truyền 8,08 7,75 15,83

16 538014 Nguyễn Văn Hưng Nam 19/06/1992 Đắk Lắk Y học cổ truyền 7,75 7,83 15,58

17 538001 Chu Việt Anh Nam 04/04/1992 Hà Nội Y học cổ truyền 6,67 8,83 15,50

18 538019 Huỳnh Thị Lê Nữ 16/08/1985 Bến Tre Y học cổ truyền 7,42 8,08 15,50

19 538030 Lê Thị Kim Oanh Nữ 14/12/1984 Hà Tây Y học cổ truyền 6,50 8,75 15,25

20 538028 Trịnh Yến Nhi Nữ 20/09/1992 Tp. Hồ Chí Minh Y học cổ truyền 6,50 8,75 15,25

21 538042 Lê Cao Trí Nam 28/10/1988 Bình Định Y học cổ truyền 6,75 8,42 15,17

22 538044 Bùi Thanh Tùng Nam 05/11/1995 Đồng Tháp Y học cổ truyền 6,58 8,42 15,00

23 538015 Âu Văn Khê Nam 27/5/1974 Tiền Giang Y học cổ truyền 6,33 8,50 14,83

24 538043 Phan Anh Tú Nam 17/12/1991 Đắk Lắk Y học cổ truyền 6,08 8,67 x 14,75
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25 538041 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 29/06/1988 Long An Y học cổ truyền 6,08 8,25 14,33

26 538038 Nguyễn Hoàng Tiến Nam 06/03/1993 Bạc Liêu Y học cổ truyền 6,33 7,92 14,25

27 538047 Trần Hoài Vũ Nam 20/10/1986 Bình Định Y học cổ truyền 6,42 7,75 14,17

28 538033 Huỳnh Lực Sĩ Nam 01/11/1984 Đồng Tháp Y học cổ truyền 5,75 8,33 14,08

29 538021 Vũ Thùy Linh Nữ 06/10/1991 Hà Nội Y học cổ truyền 6,08 8,00 14,08

30 538022 Trương Lý Khánh Lộc Nam 20/12/1996 Bạc Liêu Y học cổ truyền 5,67 8,17 x 13,84

31 538027 Nguyễn Huỳnh Ái Nguyên Nữ 08/02/1995 Tiền Giang Y học cổ truyền 6,00 7,83 13,83

32 538007 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ 03/09/1978 Tp. Hồ Chí Minh Y học cổ truyền 5,92 7,00 12,92

33 538004 Bùi Huy Cận Nam 01/09/1972 Trà Vinh Y học cổ truyền 5,33 7,50 12,83

34 538034 Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ 04/03/1993 Tp. Hồ Chí Minh Y học cổ truyền 6,00 6,75 12,75

35 538048 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ 09/10/1989 Long An Y học cổ truyền 5,50 7,08 12,58

36 538017 Huỳnh Chí Khúc Nam 02/08/1989 Long An Y học cổ truyền 5,25 7,08 12,33

37 538013 Trần Thị Ánh Hồng Nữ 06/04/1990 Hậu Giang Y học cổ truyền 5,25 7,08 12,33

38 538005 Phạm Thị Phương Chi Nữ 27/11/1990 Bắc Ninh Y học cổ truyền 5,58 6,58 12,16

39 538046 Trần Vũ Nam 28/05/1992 Đồng Nai Y học cổ truyền 4,67 8,75 13,42

40 538023 Trương Đình Lương Nam 04/02/1994 Quảng Trị Y học cổ truyền 4,92 7,58 12,50

41 538010 Nguyễn Thị Đức Hà Nữ 06/9/1994 Ninh Thuận Y học cổ truyền 4,50 7,50 12,00

42 538008 Mai Thuỳ Dương Nữ 04/04/1991 Lâm Đồng Y học cổ truyền 4,75 7,00 11,75

43 538006 Phạm Ngọc Diễm Nữ 12/08/1986 Bình Dương Y học cổ truyền 4,50 6,58 11,08

44 538025 Phan Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 20/03/1987 Long An Y học cổ truyền 4,08 6,17 10,25

45 538012 Nguyễn Phối Hiền Nữ 25/01/1977 Tiền Giang Y học cổ truyền 2,92 7,00 9,92

46 538024 Lục Hoài Mạnh Nam 15/01/1989 Cà Mau Y học cổ truyền 2,83 6,25 9,08

47 538002 Đỗ Việt Anh Nam 24/08/1977 Ninh Bình Y học cổ truyền 2,17 5,25 x 7,42

48 538011 Đặng Thanh Hiền Nam 07/02/1982 Long An Y học cổ truyền 0,00 0,00 0,00

1 539001 Nguyễn Mai Tuyết Trinh Nữ 20/10/1992 Gia Lai Y học dự phòng 7,92 9,00 x 16,92

1 540029 Quách Lâm Vũ Nam 05/06/1994 Bình Dương Y học gia đình 8,50 8,92 17,42

2 540030 Lê Như Ý Nữ 15/10/1994 CHLB Đức Y học gia đình 8,58 8,83 17,41

3 541004 Sầm Thị Hương Nữ 01/05/1993 Cao Bằng Y học gia đình 8,00 9,33 x 17,33

4 540012 Lê Thị Nhật Lệ Nữ 01/7/1993 Phú Yên Y học gia đình 8,42 8,83 17,25

5 540018 Trần Thị Minh Phương Nữ 23/05/1995 Bình Thuận Y học gia đình 8,00 9,08 x 17,08

6 540003 Ngô Văn Dinh Nam 19/07/1994 Thanh Hóa Y học gia đình 8,50 8,42 16,92

7 540013 Đặng Thị Linh Nữ 12/06/1994 Bình Định Y học gia đình 8,33 8,58 16,91
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8 540021 Nguyễn Thanh Tâm Nam 10/10/1993 An Giang Y học gia đình 8,08 8,75 16,83

9 540032 Lê Thị Bảo Yến Nữ 21/09/1994 Quảng Trị Y học gia đình 8,33 8,42 16,75

10 540011 Trần Thị Vân Khanh Nữ 22/03/1991 Tp. Hồ Chí Minh Y học gia đình 8,75 8,00 16,75

11 541008 Nguyễn Hoàng Quân Nam 28/08/1992 Đồng Nai Y học gia đình 8,67 8,00 16,67

12 540017 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 14/04/1995 Thanh Hóa Y học gia đình 8,08 8,58 16,66

13 540022 Nguyễn Cao Thắng Nam 20/03/1991 Đồng Tháp Y học gia đình 8,25 8,33 16,58

14 540028 Nguyễn Văn Vạn Nam 30/12/1992 Kiên Giang Y học gia đình 8,50 8,08 16,58

15 540019 Nguyễn Thái Sang Nam 26/03/1994 Ninh Thuận Y học gia đình 7,92 8,58 x 16,50

16 540023 Bùi Thị Phương Thảo Nữ 06/12/1991 Tây Ninh Y học gia đình 8,25 8,25 16,50

17 540025 Lê Thị Bích Trâm Nữ 01/01/1991 Đồng Tháp Y học gia đình 7,92 8,50 16,42

18 540005 Cao Lập Đức Nam 24/03/1994 Tây Ninh Y học gia đình 8,17 8,25 16,42

19 541010 Nguyễn Đào Phương Trang Nữ 03/06/1990 Tây Ninh Y học gia đình 8,25 8,17 16,42

20 540014 Diệp Thị Mỹ Linh Nữ 12/10/1993 Quảng Bình Y học gia đình 8,67 7,75 16,42

21 540026 Phạm Minh Triết Nam 05/08/1991 Tp. Hồ Chí Minh Y học gia đình 7,83 8,58 16,41

22 540008 Nguyễn Thị Linh Huệ Nữ 06/03/1993 Quảng Ngãi Y học gia đình 8,33 8,08 16,41

23 541009 Nguyễn Thị Thương Nữ 10/2/1983 Thanh Hóa Y học gia đình 8,00 8,33 16,33

24 540015 Dương Thị Na Nữ 06/06/1995 Quảng Nam Y học gia đình 8,33 7,92 16,25

25 540020 Nguyễn Minh Tâm Nam 28/10/1992 Tp. Hồ Chí Minh Y học gia đình 8,00 8,17 16,17

26 540006 Võ Minh Giàu Nam 13/10/1991 Tây Ninh Y học gia đình 8,25 7,75 16,00

27 540004 Nguyễn Thị Dinh Nữ 05/05/1990 Nam Định Y học gia đình 8,08 7,83 15,91

28 540024 Phan Phương Thảo Nữ 17/03/1993 Bình Thuận Y học gia đình 7,58 8,17 15,75

29 540002 Lâm Tiến Đạt Nam 23/12/1993 Tây Ninh Y học gia đình 7,83 7,67 15,50

30 540027 Phạm Duy Tùng Nam 22/04/1994 Sông Bé Y học gia đình 7,58 7,83 15,41

31 540007 Nguyễn Lê Thảo Hạnh Nữ 13/09/1990 Tp. Hồ Chí Minh Y học gia đình 7,83 7,50 15,33

32 540010 Nguyễn Đăng Hưng Nam 06/02/1993 Lâm Đồng Y học gia đình 8,00 7,33 15,33

33 541006 Lý Hoàng Long Nam 11/04/1988 Tp. Hồ Chí Minh Y học gia đình 7,17 8,08 15,25

34 540009 Cao Đăng Hưng Nam 04/06/1989 Nghệ An Y học gia đình 8,58 6,58 15,16

35 540031 Chu Hải Yến Nữ 22/08/1992 Bình Phước Y học gia đình 7,67 7,33 15,00

36 541007 Lê Bá Ngọc Nam 01/03/1990 Thanh Hóa Y học gia đình 7,67 7,25 14,92

37 541003 Trịnh Thị Thục Hiền Nữ 24/12/1982 Nghệ An Y học gia đình 7,58 7,33 14,91

38 541005 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nữ 07/12/1988 Bình Định Y học gia đình 8,00 6,75 14,75

39 540016 Nguyễn Bùi Hữu Nghĩa Nam 26/09/1990 Tp. Hồ Chí Minh Y học gia đình 7,17 7,50 14,67
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40 540001 Nguyễn Duy Cương Nam 09/09/1992 Thừa Thiên Huế Y học gia đình 7,33 6,92 14,25

41 541002 Bùi Ngọc Diệp Nữ 08/04/1986 Tiền Giang Y học gia đình 7,00 7,17 14,17

42 541001 Phan Văn Chính Nam 10/11/1983 Tp. Hồ Chí Minh Y học gia đình 6,67 6,25 12,92

Ấn định danh sách có 1979 (một nghìn chín trăm bảy mươi chín) thí sinh đăng ký thi tuyển sinh chuyên khoa cấp I năm 2022.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

Nguyễn Hoàng Bắc
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